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PHẦN MỞ ĐẦU 

 

1. Lý do chọn đề tài 

Văn học trung đại trong gần thế kỷ qua luôn là đối tượng thu hút sự quan tâm 

của rất nhiều nhà nghiên cứu. Cho đến ngày hôm nay, đối tượng nghiên cứu này vẫn 

còn để lại vô số điểm trống để ngỏ cho chúng ta tiếp tục tìm tòi và khám phá. Có một 

thực tế cho thấy, nghiên cứu Văn học trung đại từ trước đến nay chủ yếu chỉ tập trung 

chính vào nghiên cứu góc độ xã hội học văn học, nghiên cứu thể loại, nghiên cứu loại 

hình học... mà chưa thực sự quan tâm đến nghiên cứu theo góc độ tiếp cận đặc trưng 

thẩm mỹ theo chiều sâu. Tại Việt Nam, chưa có công trình nghiên cứu nào mang tính 

chuyên biệt đề cập đến thơ khuynh hướng điền viên – sơn thủy trong văn học trung 

đại nói chung và ở giai đoạn XV – XVI nói riêng. Sự nhập nhằng và không rõ ràng 

trong việc khu biệt hai thuật ngữ điền viên và sơn thủy đã vô tình đồng nhất rất nhiều 

những sáng tác lựa chọn đối tượng khách thể thẩm mỹ là tự nhiên vào dòng thơ điền 

viên sơn thủy, thơ tự nhiên, thơ vịnh cảnh,… Chính vì vậy, nghiên cứu hai khuynh 

hướng thơ trong sự tương quan độc lập với nhau nhìn từ góc độ đặc trưng thẩm mỹ 

chính là một điểm trống lớn vừa là cơ hội vừa là thách thức đối với những người 

nghiên cứu. Đề tài Thơ khuynh hướng điền viên - sơn thủy Việt Nam thế kỷ XV - XVI 

nhìn từ góc độ đặc trưng thẩm mỹ của chúng tôi được hình thành dựa trên sự tiếp thu 

tư tưởng của những người đi trước, đồng thời cũng có một vài đóng góp nhỏ trong 

hành trình tiếp cận văn học trung đại Việt Nam dựa trên một bình diện mới: nghiên 

cứu từ góc nhìn đặc trưng thẩm mỹ.  

Khám phá văn học dưới góc nhìn đặc trưng thẩm mỹ là một hướng soi chiếu 

khá mới trong nghiên cứu văn học hiện nay. Luận văn hướng đến việc khám phá thơ 

khuynh hướng điền viên và sơn thủy Việt Nam thế kỷ XV – XVI qua việc giải mã 
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một số nét đặc sắc trong thế giới văn hóa, thế giới thẩm mỹ của hai tiểu loại thơ này. 

Từ đó, luận văn mang đến một cách nhìn mới cũng như góp phần khẳng định vị trí 

quan trọng của thơ khuynh hướng điền viên - sơn thủy trong dòng chảy văn hóa – 

văn học dân tộc. Việc nghiên cứu, tìm hiểu thơ khuynh hướng điền viên sơn thủy 

không chỉ giúp chúng ta có cái nhìn sâu sắc và mới mẻ về văn hoá truyền thống dân 

tộc mà còn cung cấp một hướng đi mới trong việc giải mã thơ trung đại - một giai 

đoạn văn học và lịch sử vô cùng phức tạp trong dòng chảy văn hóa - văn học Việt 

Nam.  

2. Mục đích và ý nghĩa khoa học của đề tài nghiên cứu 

2.1. Giới thuyết lại một số vấn đề về khái niệm cũng như tiến trình phát triển 

của thơ khuynh hướng điền viên – sơn thủy Việt Nam. Trong đó, đặc biệt lưu ý đến 

việc khu biệt hai thuật ngữ thơ điền viên và thơ sơn thủy dựa trên một số những tiêu 

chí thuộc về khách thể thẩm mỹ và chủ thể sáng tạo. 

2.2. Tìm hiểu một số đặc trưng thẩm mỹ nổi bật của thơ khuynh hướng điền 

viên – sơn thủy thế kỷ XV – XVI trên một số phương diện như phạm trù tự nhiên, 

không gian và thời gian, hệ thống hình tượng, con người và ngoại cảnh. Phân tích và 

đánh giá chi tiết một số bài thơ thuộc khuynh hướng điền viên – sơn thủy tiêu biểu 

trong giai đoạn văn học thế kỷ XV - XVI của hai tác giả tiêu biểu là Nguyễn Trãi và 

Nguyễn Bỉnh Khiêm cùng một số tác giả khác cùng thuộc khuynh hướng.  

2.3. Từ hướng tiếp cận đặc trưng thẩm mỹ, luận văn chỉ ra những đặc điểm 

riêng biệt của tiểu loại thơ này trong mối tương quan với một số tiểu loại thơ tương 

cận. Từ hướng tiếp cận văn hóa, luận văn cho thấy cội nguồn triết học và sự chi phối 

của các tôn giáo đối với cảm quan thẩm mỹ của thơ khuynh hướng điền viên – sơn 

thủy. 

2.4. Khám phá, nhìn nhận, đánh giá hai khuynh hướng thơ này trong dòng 
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chảy chung của văn học và văn hóa dân tộc. Từ đó, chỉ ra sự vận động tất yếu cũng 

như vị trí quan trọng của thơ khuynh hướng điền viên – sơn thủy trong tiến trình 

Văn học Việt Nam Trung đại. Đồng thời, chỉ ra sự ảnh hưởng của các hệ thống triết 

học – tôn giáo đến quá trình sáng tác thơ khuynh hướng điền viên – sơn thủy giai 

đoạn XV – XVI của các tác giả. 

3. Phạm vi nghiên cứu 

Trong luận văn, chúng tôi tập trung nghiên cứu thơ khuynh hướng điền viên – 

sơn thủy của hai tác giả tiêu biểu là Nguyễn Trãi và Nguyễn Bỉnh Khiêm. Các sáng 

tác của hai tác giả này, chủ yếu được chúng tôi rút ra từ các công trình: 

Viện sử học (1978), Nguyễn Trãi toàn tập, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội. 

Trần Thị Băng Thanh, Vũ Thanh tuyển chọn và giới thiệu (2001), Nguyễn 

Bỉnh Khiêm về tác gia và tác phẩm, Nxb Giáo dục, Hà Nội 

4. Lịch sử nghiên cứu 

Khi nghiên cứu thơ khuynh hướng điền viên – sơn thủy, trước hết, chúng tôi 

nhìn nhận sơn và thủy giữ vai trò như một biểu tượng văn hóa. Và, khi được sống 

trong thế giới của tác phẩm văn học, các biểu tượng văn hóa đó đã trở thành các hình 

tượng nghệ thuật. Trong lịch sử nghiên cứu về biểu tượng - hình tượng, ở phương 

Đông, ngay từ thời Tống ở Trung Quốc, trong Dịch thuyết cương lĩnh
1
 nhà triết học 

nổi tiếng Chu Hy
2
 đã giải thích "Tượng là lấy hình này để tỏ nghĩa kia" có nghĩa là 

                                                      

 

1
  Dịch thuyết cương lĩnh: chỉ một phần trong bản dịch Nôm cuốn Kinh Dịch, hay còn được gọi là 

phần Ý nghĩa Kinh Dịch. Các phần còn lại là: 2 bài Tựa của Trình Tử, Đồ thuyết của Chu Tử, 5 bài 

bàn về nghĩa lí Kinh Dịch của Chu Tử (Chu Tử ngũ tán), Nghi thức bói dịch (Chu Tử phệ nghi), 64 

quẻ, các phần chú giải về Hệ từ, Thuyết quái,… 

2
  Chu Hy (Tức Chu Tử), một học giả đời Tống, người thuộc dòng phái Lí học, (học phái đưa ra 

những quan điểm rất cơ bản về vai trò của Lí trong việc tạo tác vũ trụ và con người) 
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đem cái khả kiến để diễn tả những cái bất khả kiến, đem cái hữu hình để nói cái phi 

hình, đem cái vô nói cái hữu. Ở phương Tây, nhà nghiên cứu Carl Gustav Jung
3
 đã có 

một số công trình nghiên cứu về biểu tượng, tiêu biểu như công trình Con người 

và biểu tượng (xuất bản bởi Robert Laffont vào năm 1964). Đến năm 1997, Jean 

Chevalier và Alain Gheerbrant đã tổng hợp những tri thức tổng quan nhất thành một 

hệ thống các biểu tượng trong cuốn Từ điển biểu tượng văn hóa thế giới. Bên cạnh 

đó, vào năm 1960 tại Việt Nam, nhà xuất bản Sự thật đã tiến hành công bố công trình 

nghiên cứu Hình tượng nghệ thuật của V.A Radumni và A.A Ba-giê-nô-va (1960). 

Tập sách này được dịch từ cuốn Những vấn đề mỹ học Mác - Lênin do Viện Hàn lâm 

khoa học Liên Xô xuất bản năm 1956. Trong nước, cũng đã có khá nhiều những nhà 

nghiên đã thực hiện những công trình khoa học về biểu tượng, hình tượng như: Năm 

2000, Mai Văn Hai viết bài Văn hóa biểu tượng từ hướng tiếp cận xã hội học; năm 

2002, Phạm Đức Dương với bài nghiên cứu Thế giới biểu tượng tiếp cận từ góc độ 

văn hóa; năm 2007, Đinh Hồng Hải công bố công trình Nghiên cứu biểu tượng và 

vấn đề tiếp cận nhân học biểu tượng ở Việt Nam. Ngoài những công trình nghiên cứu 

chuyên biệt, biểu tượng cũng đã được đề cập tới như một cái dùng để “tri giác cái 

bất khả tri giác”
4
 trong một số các công trình về văn hóa học như Đoàn Văn Chúc 

trong Văn hóa học (năm 2004)… 

Bên cạnh các công trình nghiên cứu về biểu tượng văn hóa và hình tượng nghệ 

thuật, là những công trình nghiên cứu đi từ tổng quan (bao gồm đối tượng chính là cả 

văn học Trung đại hoặc các khuynh hướng thơ lân cận) đến những công trình tập 

trung khai thác cụ thể tiểu loại thơ sơn thủy và thơ điền viên: Về các công trình mang 

                                                      
3
 Carl Gustav Jung (1875 - 1961) là một nhà tâm lý và  bác sĩ tâm thần người Thụy Sĩ, ông cũng là 

người sáng lập ra chuyên ngành tâm lý học phân tích. Tác phẩm của ông đã có ảnh hưởng trong tâm 

thần học và trong các nghiên cứu về tôn giáo, văn học, cũng như các lĩnh vực liên quan. 

4
Đoàn Văn Chúc (2004), Văn hóa học, Nxb Lao động, Hà Nội, tr.68 
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tính tổng quan, không thể không nhắc đến: Năm 2000, Trần Đình Sử xuất bản cuốn 

Mấy vấn đề thi pháp Văn học trung đại, Nxb Giáo dục; năm 2001, Lê Trí Viễn với 

Đặc trưng Văn học Trung đại, Nxb Văn nghệ thành phố HCM; năm 2004, Bùi Duy 

Tân (chủ biên), cùng nhóm biên soạn đã cho xuất bản công trình Hợp tuyển văn học 

trung đại Việt Nam thế kỷ X-XIX, Nxb Giáo dục, Hà Nội; năm 2007 Trần Nho Thìn 

với công trình Văn học trung đại Việt Nam dưới góc nhìn văn hóa, Nxb Giáo dục; 

năm 2008, Nguyễn Phạm Hùng hoàn thành công trình Các khuynh hướng trong văn 

học thời Lý Trần, Nxb Đại học Quốc gia HN 

Bên cạnh các công trình nghiên cứu tổng quan về cả thời kỳ văn học Trung đại 

còn có những bài nghiên cứu mang tính cụ thể hơn khi chỉ tập trung đi sâu khai thác 

vào cảm quan tự nhiên trong thơ cổ, trong đó có thơ khuynh hướng điền viên – sơn 

thủy. Trong văn hóa - văn học phương Đông cổ trung đại, biểu tượng - hình tượng 

sơn và thủy, hay điền và viên hiếm khi được quan tâm nghiên cứu một cách riêng lẻ 

mà luôn được đặt trong một cặp sóng đôi với một hoặc một nhóm các hình ảnh khác. 

Sơn và thủy, điền và viên được ghép lại với nhau, tạo thành những phức thể chỉ tất cả 

thế giới tự nhiên rộng lớn nói chung và cũng trở thành tên gọi cho một tiểu loại thơ. 

Tại Trung Quốc, độc giả đã từng biết đến các công trình như: Năm 1986, Trương 

Văn Sinh hoàn thành công trình Luận Tống đại Sơn thủy thi đích lí thú, Cẩm Châu sư 

viện học báo; Năm 1989, công trình Sơn thủy thi ca giám thưởng từ điển đã được 

nhiều tác giả đồng nghiên cứu, Trung Quốc lữ du xuất bản xã; năm 1990, Đào Văn 

Bằng viết Thanh đại sơn thủy thi trên Tạp chí Văn sử tri thức Trung Quốc; năm 1992, 

Đạo Hán Vinh viết Trung Quốc sơn thủy thi nghiên cứu luận văn tuyển, Thượng Hải 

Từ thư Xuất bản xã; năm 1993, Chu Đức Phát đã viết Sơn thủy mĩ dữ sơn thủy, An 

Huy giáo dục học viện học báo. Sang năm 1994, Chu Đức Phát tiếp tục viết công 

trình Trung Quốc sơn thủy thi luận cảo, Sơn Đông hữu nghị xuất bản xã; Cũng trong 

năm 1994, Liêu Trọng An với công trình Sơn thủy điền viên thi phái tuyển tập, xuất 
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bản tại Sư phạm Học viện Bắc Kinh và Đào Hán Vinh xuất bản công trình Trung 

Quốc sơn thủy thi nghiên cứu luận văn tuyển, Thượng Hải Từ thư xuất bản xã
5
. 

Tuy nhiên, tại cả Việt Nam và Trung Quốc, các tác giả hầu như không chú ý 

phân định tên gọi hai dòng thơ này. Các tác giả có thể gộp cả hai để gọi chung là thi 

phái sơn thủy điền viên, có thể gọi là “thơ điền viên” hoặc “thơ sơn thủy”. Vậy nên, 

đa số các nhà nghiên cứu của Việt Nam và Trung Quốc đều xếp sơn thuỷ và điền 

viên vào chung một nhóm. Nhìn chung, các nhà nghiên cứu đều sử dụng cách nói 

“Thơ sơn thủy điền viên” để gọi chung một nhóm thơ lấy tự nhiên làm đối tượng 

thẩm mỹ chính như trong một số công trình sau: Giáo trình lịch sử văn học Trung 

Quốc
6
 của các tác giả Trương Chính, Trần Xuân Đề, Nguyễn Khắc Phi; Đại cương 

văn hoá phương Đông
7
 của Lương Duy Thứ; Giới thiệu văn hóa phương Đông

8
 do 

Mai Ngọc Chừ chủ biên. Trong những năm gần đây, một số nhà nghiên cứu Việt 

Nam đã có khuynh hướng phân biệt sự khác nhau của thơ điền viên và thơ sơn thủy 

như tác giả Lê Nguyễn Lưu trong Đường thi tuyển dịch
9
, Trần Trung Hỷ trong Thơ 

sơn thủy cổ trung đại Trung Quốc
10

.  

Trên đây là những khái lược mang tính tổng quan nhất về lịch sử nghiên cứu 

biểu tượng – hình tượng, văn học trung đại Việt Nam nói chung và về khuynh hướng 

thơ điền viên – sơn thủy nói riêng.  

5. Các phƣơng pháp nghiên cứu chính 

                                                      
5
 Theo sự thống kê của Trần Trung Hỷ. Xem thêm tại  công trình : Trần  Trung Hỷ (2007), Thơ Sơn 

Thủy cổ trung đại Trung Quốc, Nxb Giáo dục, Hà Nội 

6
 Trương Chính, Trần Xuân Đề, Nguyễn Khắc Phi (1961), Giáo trình lịch sử văn học Trung Quốc, 

Hà Nội 

7
 Lương Duy Thứ (1997), Đại cương văn hoá phương Đông, Nxb Giáo dục, Hà Nội. 

8
 Mai Ngọc Chừ chủ biên (2008), Giới thiệu văn hóa Phương Đông, Nxb Hà Nội. 

9
 Lê Nguyễn Lưu (2007), Đường thi tuyển dịch (2 tập), Nxb Thuận Hoá, Huế 

10
 Trần Trung Hỷ (2007), Thơ Sơn Thủy cổ trung đại Trung Quốc, Nxb Giáo dục, Hà Nội 
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Chúng tôi thực hiện luận văn này dựa trên hai hướng tiếp cận chủ yếu:  

- Hướng tiếp cận văn hoá: Giải mã thơ khuynh hướng điền viên - sơn thủy từ 

góc nhìn văn hoá (dưới sự tác động của các học thuyết triết học phương Đông và sự 

ảnh hưởng của văn hóa truyền thống dân tộc).  

- Hướng tiếp cận mĩ học: Phương pháp mĩ học tiếp nhận được sử dụng trong 

luận văn nhằm nghiên cứu đặc trưng thẩm mỹ nổi bật của thơ khuynh hướng điền 

viên – sơn thủy thế kỷ XV – XVI trên một số phương diện như phạm trù tự nhiên, 

không gian và thời gian, hệ thống hình tượng, con người và ngoại cảnh… 

Đồng thời, chúng tôi sử dụng một số phương pháp nghiên cứu sau: 

- Phương pháp văn hóa học 

Phương pháp văn hóa học được sử dụng trong luận văn nhằm mục đích nghiên 

cứu “một số phương diện văn hóa tiềm ẩn” đằng sau hệ thống biểu tượng - hình 

tượng sơn thủy đã được thể hiện như một mã văn hóa trong tác phẩm văn học. 

Phương pháp này có thể tìm ra được tận cùng nguồn gốc của một biểu tượng văn hóa 

hay một hình tượng nghệ thuật trong tác phẩm văn học, đặt hình tượng văn học vào 

không gian văn hóa nơi nó đã được ra đời. Đồng thời tìm hiểu những chi phối và tác 

động của nền văn hóa ấy đối với thế giới quan, nhân sinh quan của các tác giả đến 

thực tiễn sáng tác của họ. 

- Phương pháp mĩ học tiếp nhận 

Phương pháp mĩ học tiếp nhận tập trung nghiên cứu quá trình sáng tạo văn bản 

của tác giả và tiếp nhận tác phẩm của độc giả. Quá trình này đã được Đỗ Lai Thúy 

khái quát bằng sơ đồ
11

 sau: 

 

 

                                                      
11

 Xem thêm: Đỗ Lai Thúy (1999), Từ cái nhìn Văn hóa, Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội; tr.123 
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Tác giả    Văn bản                 Độc giả 

Người phát ngôn  (Thông điệp                                      

                                 mã hóa) 

                                                               

                                                                  Tác phẩm 

                                                         (Thông điệp giải mã) 

Trong toàn bộ luận văn, chúng tôi không coi tác phẩm là một giá trị tuyệt đối, 

mang tính bất biến, hoàn toàn đoạn tuyệt với đời sống văn hóa và hoàn cảnh xã hội. 

Chúng tôi luôn đặt tác phẩm dưới nhiều góc độ, nhiều điểm nhìn. Chúng tôi đánh giá 

cao vai trò “đồng tác giả” của độc giả văn học. Trong đó, điều quan trọng nhất để 

quyết định nội dung của một tác phẩm văn học chính là mối tương giao giữa người 

đọc và tác giả. 

- Phương pháp so sánh, đối chiếu 

Luận văn sử dụng phương pháp này nhằm đặt đối tượng nghiên cứu trong 

dòng chảy của cả nền văn học Việt Nam. Đồng thời, phương pháp này cũng rất cần 

thiết khi đối chiếu những đặc trưng trong quan niệm văn hóa - văn học Nho giáo, 

Đạo giáo, Phật giáo trong việc sáng tác thơ khuynh hướng điền viên - sơn thủy. 

- Phương pháp thống kê 

Phương pháp này được sử dụng trong luận văn nhằm mục đích xây dựng cơ sở 

dữ liệu tổng hợp nhằm mang đến một cái nhìn tổng quan về phức hợp sơn - thủy 

cũng như tần suất xuất hiện của chúng trong văn học trung đại Việt Nam giai đoạn 

này. 

- Phương pháp phân tích và phương pháp tổng hợp 

Phương pháp phân tích được sử dụng khi triển khai các luận điểm, luận cứ 

nhằm tăng tính thuyết phục của vấn đề nghiên cứu. Bên cạnh đó, phương pháp tổng 

hợp giúp hệ thống hóa các lập luận, dẫn chứng và luận điểm nhằm đưa ra những kết 
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luận mang tính khoa học cho đề tài nghiên cứu. 

 

6. Cấu trúc của luận văn 

Ngoài các phần mở đầu, kết luận, thư mục tài liệu tham khảo, chú thích; phần 

nội dung chính của luận văn được trình bày trong 3 chương: 

Chương 1: Thơ khuynh hướng điền viên – sơn thủy Việt Nam: Một số vấn đề 

về thuật ngữ 

Chương 2: Ảnh hưởng của các hệ thống triết học và tôn giáo tới cảm quan 

thẩm mỹ của thơ khuynh hướng điền viên – sơn thủy Việt Nam thế kỷ XV - XVI 

Chương 3: Một số đặc trưng thẩm mỹ nổi bật của thơ khuynh 

hướng điền viên – sơn thủy thế kỷ XV – XVI 
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CHƢƠNG 1: THƠ  KHUYNH HƢỚNG ĐIỀN VIÊN - SƠN THỦY VIỆT 

NAM: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ THUẬT NGỮ 

VÀ TIẾN TRÌNH PHÁT TRIỂN 

 

1.1  Thơ điền viên và Thơ sơn thủy: Một số vấn đề về thuật ngữ 

Trong lịch sử nghiên cứu về thơ điền viên và thơ sơn thủy Việt Nam cũng như 

Trung Quốc, đa phần các nhà nghiên cứu vẫn chưa có được sự thống nhất trong việc 

phân biệt hai tiểu loại thơ này. Hầu hết các nhà nghiên cứu vẫn đồng nhất hai khái 

niệm bằng việc duy trì cách nói “Thơ sơn thủy điền viên”, “Thơ tự nhiên”, hoặc sử 

dụng “Thơ sơn thủy” và “Thơ điền viên” luân phiên như hai khái niệm cùng nghĩa để 

nói về một dòng thơ lấy việc ngâm vịnh cảnh vật tự nhiên làm chủ đạo. Cách gọi theo 

hướng đồng nhất khái niệm này xuất hiện từ những công trình nghiên cứu mang tính 

tổng quát đến các công trình chuyên sâu ở cả Việt Nam và Trung Quốc. 

Tại Trung Quốc, trong một số công trình mang tính tổng hợp và khái quát 

chung về nền văn hóa và văn học truyền thống Trung Hoa, các tác giả hầu như không 

chú ý phân định tên gọi hai dòng thơ này. Các tác giả có thể gộp cả hai để gọi chung 

là thi phái sơn thủy điền viên, có thể gọi là “thơ điền viên” hoặc “thơ sơn thủy”. 

Chính vì sự không rõ ràng trong cách khu biệt khái niệm nên các tác giả sáng tác 

dòng thơ này cũng được gọi lẫn lộn là điền viên thi nhân, sơn thủy thi nhân, tự nhiên 

thi nhân hoặc sơn thủy điền viên thi nhân. Cũng giống như quan niệm của một số tác 

giả Trung Quốc, các nhà nghiên cứu Việt Nam đa số đều xếp sơn thuỷ và điền viên 

vào chung một nhóm. Họ không đặt nặng vấn đề khu biệt khái niệm cũng như không 

có sự thống nhất trong cách gọi tên. Đa số tác giả đều sử dụng cách nói “Thơ sơn 

thủy điền viên” để gọi chung một nhóm thơ lấy tự nhiên làm đối tượng thẩm mỹ 

chính như trong một số công trình sau: Giáo trình lịch sử văn học Trung Quốc của 

các tác giả Trương Chính, Trần Xuân Đề, Nguyễn Khắc Phi; Đại cương văn hoá 
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phương Đông của Lương Duy Thứ; Giới thiệu văn hóa phương Đông do Mai Ngọc 

Chừ chủ biên. 

Nói đến nguyên nhân của sự nhập nhằng về khái niệm cũng như sự không 

thống nhất trong cách gọi tên, có lẽ phải xét đến mối quan hệ tương cận giữa thơ điền 

viên và thơ sơn thủy. Mặc dù, về hình thức, hai tiểu loại thơ vẫn được khu biệt bằng 

hai cách gọi khác nhau nhưng xét về bản chất đây là hai tiểu loại luôn có sự giao thoa 

và đan xen trên tất cả các phương diện. Đôi khi, trong thơ điền viên có thể ngầm 

chứa tình thú sơn thủy và ngược lại. Nếu xét đến cùng, không khó để nhận ra rằng, 

cho dù là sơn thủy hay điền viên thì cái đích cuối cùng mà cả hai dòng thơ đều hướng 

đến chính là cái thanh đạm, nhàn nhã, vô ưu, cái thung dung, tự đắc của chủ thể nơi 

điền viên thôn dã hoặc chốn thâm sơn cùng cốc. Trong những năm gần đây, một số 

nhà nghiên cứu Việt Nam đã có khuynh hướng phân biệt sự khác nhau của thơ điền 

viên và thơ sơn thủy như tác giả Lê Nguyễn Lưu trong Đường thi tuyển dịch, Trần 

Trung Hỷ trong Thơ sơn thủy cổ trung đại Trung Quốc. Trần Trung Hỷ đã khu biệt 

hai khái niệm này khi ông cho rằng thơ điền viên là “loại thơ lấy cảnh nông thôn, loại 

cảnh quan nhân vi (tức cảnh vật do bàn tay con người tái tạo sắp xếp) làm đối tượng 

thẩm mỹ chính, về tâm lí tỏ ra an nhiên, tự tại, ổn định”
12

, trong khi đó thơ sơn thủy 

là “một thể tài độc lập của thơ ca, lấy thiên nhiên làm đối tượng thẩm mỹ chủ yếu, 

thông qua cách miêu tả cảnh vật để miêu tả tâm tình”. Điều đó cho thấy, trong quan 

niệm của Trần Trung Hỷ, ông đã có sự phân biệt sự khác nhau giữa thơ điền viên và 

thơ sơn thủy dựa trên góc nhìn từ đối tượng thẩm mỹ. Trong đó, ông cho rằng thơ 

sơn thủy hướng đến tự nhiên cảnh và thơ điền viên lại hướng đến nhân vi cảnh. Ông 

nêu ra ví dụ trong sách Sơn thủy thi ca giám thưởng từ điển để phân tích tương đối 

sâu về khái niệm sơn thủy thi trên cả ba phương diện (đối tượng thẩm mỹ, mối quan 

hệ giữa chủ thể thẩm mỹ và khách thể thẩm mỹ, và vấn đề thể tài): “Gọi là thơ sơn 

                                                      
12

 Trần Trung Hỷ (2007), Thơ Sơn Thủy cổ trung đại Trung Quốc, Nxb Giáo dục, Hà Nội. Tr. 11 
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thủy, tức là loại thơ lấy cảnh sơn thủy tự nhiên làm đề tài. Nó viết về núi sông, về trời 

đất bao la, không chỉ đơn thuần miêu tả một cành hoa, một phiến đá, một cánh 

chim…, tức chỉ là cảnh tự nhiên một cách khách quan mà là cảnh tự nhiên đã được 

thi nhân chủ quan hóa”
13

. Bên cạnh Trần Trung Hỷ, còn có Lê Nguyễn Lưu cũng là 

một tác giả có ý thức khu biệt hai tiểu loại thơ này. Trong lời giới thiệu công trình 

Đường thi tuyển dịch, Lê Nguyễn Lưu đặc biệt lưu tâm đến việc phân loại sự khác 

biệt giữa sơn thuỷ với điền viên dựa theo những tiêu chí nhất định. Theo tác giả, thơ 

điền viên hướng đến việc miêu tả “sinh hoạt nông thôn hay cảnh ngộ nông dân", còn 

thơ sơn thuỷ có thể gọi là “thơ thiên nhiên” và thường hướng đến việc “miêu tả cảnh 

núi sông cây cỏ". Như vậy, Lê Nguyễn Lưu đã đặt ra vấn đề so sánh hai thể loại dựa 

trên sự khác biệt trong cách lựa chọn đối tượng thẩm mỹ. Trong mục viết về Mạnh 

Hạo Nhiên, Lê Nguyễn Lưu bình luận: “Ông dùng hình thức có quy luật nghiêm khắc 

(ngũ luật, bài luật) để làm thơ sơn thủy. Ông miêu tả cảnh núi sông hùng tráng, kỳ vĩ, 

bao quát một không gian rộng lớn, đôi bài có khí thế bàng bạc, cách điệu hùng hồn 

(Lâm Động Đình, Tư Tầm Dương phiếm chi chi Minh hải tác). Ông sở trường tả 

cuộc sống u cư của người ẩn dật trong chốn núi rừng, ngôn ngữ bình thường mà cảm 

nghĩ sâu sắc, hàm súc, tình và cảnh xen lẫn nhau, sinh động và ý vị”
14

 . Bên cạnh đó, 

Lê Nguyễn Lưu còn nhận xét về Mạnh Hạo Nhiên như sau: “Ngoài ra, ông cũng làm 

một số thơ điền viên lời lẽ giản dị, chân thật, sinh động, nói lên tình cảm thân thiết 

giữa nhà thơ và nông dân, tạo một không khí trong sáng, vui tươi”
15

. Tuy nhiên, trong 

suốt cuốn sách, không phải lúc nào tác giả cũng giữ nguyên hai cách gọi độc lập này. 

Khi bàn đến tác giả Vương Duy, tác giả đã xem xét và đặt vị trí của Vương Duy 

trong dòng chảy c ủa lịch sử văn học như sau: “Đặc biệt, trong thời kỳ sau, thơ sơn 

                                                      
13

 Trần Trung Hỷ (2007), Thơ Sơn Thủy cổ trung đại Trung Quốc, Nxb Giáo dục, Hà Nội, tr.8 

14
 Xem thêm: Lê Nguyễn Lưu, Đường thi tuyển dịch, tập 2, tr.1593-1594 

15
 Xem thêm:Lê Nguyễn Lưu, Đường thi tuyển dịch, tập 2, tr.1954 
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thủy điền viên chiếm đa số, chất lượng nghệ thuật cũng cao, tạo nên một phong cách 

độc đáo, và là nét chủ yếu trong diện mạo của ông “Phật thơ”
16

. Dù vậy, khi nhìn trên 

tổng thể, Lê Nguyễn Lưu vẫn là một nhà nghiên cứu có quan điểm tương đối rõ ràng 

trong việc phân loại hai khuynh hướng thơ này. 

Theo chủ kiến của chúng tôi, có thể phân biệt thơ sơn thủy và thơ điền viên 

dựa trên một số tiêu chí nhất định. Tiêu chí thứ nhất, có thể phân loại dựa vào đặc 

điểm riêng biệt của hai kiểu khách thể thẩm mỹ - thế giới tự nhiên được phản ánh. 

Thế giới khách thể trong thơ sơn thủy hướng phần nhiều đến yếu tố thiên tạo, còn 

khách thể trong thơ điền viên lại hướng đến yếu tố nhân tạo. Cảnh trong thơ điền viên 

thường là sân nhỏ, ao bé, ruộng vuông, nhà cỏ, ngõ trúc, gà gáy,…; cảnh trong thơ 

sơn thủy thường là núi cao, vực thẳm, sông dài, trời rộng… Thiên nhiên trong thơ 

sơn thủy nằm ngoài khả năng chế ngự và gọt đẽo của con người. Ngược lại, thiên 

nhiên trong thơ điền viên lại mang đậm sắc màu nhân vi thôn dã. Thơ điền viên vẽ ra 

bức tranh về đời sống và sinh hoạt nơi xóm làng thanh đạm, tĩnh tịch từ đó làm tôn 

lên phong thái nhàn nhã, ung dung của những nhàn nhân ẩn giả.  

Cảnh sắc tự nhiên và không gian sinh hoạt trong thơ điền viên mang sắc thái u 

tĩnh, đạm tịch, có nét gì đó cộng hưởng và hòa điệu với tâm thế và xúc cảm của 

người ẩn sĩ thanh nhàn, tự  tại, trong sạch, thoát tục, không hề vướng bận bụi bặm 

trần gian. Còn trong thơ sơn thủy, thế giới tự nhiên lại được hiện lên với một diện 

mạo khác. Trong công trình Thi cách, Vương Xương Linh đã từng viết rằng: “Dục vi 

sơn thủy thi, tắc tương truyền thạch vân phong chi cảnh cực diễm lệ tú giả, thần chi 

vu tâm, thiên hậu dụng tư liễu nhiên cảnh tượng” (Gọi là thơ sơn thủy tức là biểu 

dương cái đẹp diễm lệ của suối đá mây gió, nắm bắt cái thần của cảnh và xúc động 

tâm tình, sau đó suy tư để hiểu được bản chất của cảnh tượng)
17

. Trong thơ sơn thủy, 

                                                      
16

 Xem thêm:Lê Nguyễn Lưu, Đường thi tuyển dịch, tập 2, tr.1622 

17
 Trần Trung Hỷ (2007), Thơ Sơn Thủy cổ trung đại Trung Quốc, Nxb Giáo dục, Hà Nội, tr.8 
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chủ thể sáng tạo thường hóa thân vào một vị khách phong lưu và phiêu lãng. Tâm thế 

“đăng cao viễn vọng” của chủ thể sáng tạo đồng vọng tuyệt đối với núi mây khổng 

lồ. Ở giữa chốn nước non trùng điệp, nước chảy ngàn năm, cỏ cây hoang dại, con 

người và vũ trụ như đồng vọng và hợp nhất. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở tiêu chí 

này mà đã vội quy kết thì chưa thực sự thuyết phục. Mặc dù có những điểm không 

tương đồng, nhưng việc phân biệt thơ điền viên và thơ sơn thủy không hoàn toàn dựa 

vào sự lựa chọn khách thể thẩm mỹ. Bởi lẽ, khách thể thẩm mỹ trong cả hai dòng thơ 

này đôi khi hòa lẫn và lồng quyện vào nhau. Thơ điền viên không chỉ có mỗi ruộng 

đồng, gò bãi, vườn rau; cũng như thơ sơn thủy không chỉ có mỗi trời rộng, vực sâu, 

sông dài… Trong hai dòng thơ này, cảnh tự nhiên đôi khi được điểm tô cùng cảnh 

nhân vi, cái nhân tạo nhỏ bé đôi khi lại sống động trong cái thiên tạo ngàn trùng. Vậy 

nên, mọi sự phân biệt suy cho cùng chỉ mang tính tương đối. Cũng chính vì lẽ đó, 

chúng tôi xét thêm tiêu chí phân loại thứ hai, phân loại dựa vào tâm thức và hứng thú 

của chủ thể sáng tạo trước khách thể thẩm mỹ. Như đã nói ở trên, nhìn vào tên gọi 

của hai khuynh hướng thơ, nếu chiết tự ra thì sơn thủy có nghĩa là núi và nước, điền 

viên có nghĩa là ruộng và vườn. Tuy nhiên, nếu hiểu hai khuynh hướng thơ này chỉ 

toàn vẹn hướng đến khắc tạc mỗi núi - nước - ruộng - vườn thì e rằng không đủ. 

Cảnh sinh ra trong thơ trước hết là bởi do tình, cho dù đó có là một cái tình không. 

Nếu đọc thơ mà chỉ chăm chăm vào cảnh mà lại lãng quên tình thì sẽ chẳng thể nào 

thấu hết tấc lòng của người thi sĩ. Vậy nên, cho dù là cùng tìm về với tự nhiên, nhưng 

cảm thức của chủ thể sáng tạo trong thơ điền viên nghiêng nhiều theo hướng thanh 

đạm, tĩnh lặng, nhàn hạ, vô ưu; còn trong thơ sơn thủy lại nghiêng nhiều về tính ngẫu 

hứng, ngao du, phiêu lãng và không ổn định. Tâm tình được gửi gắm trong thơ sơn 

thủy trong một chừng mực nhất định thường đa dạng hơn trong thơ điền viên. Người 

tìm về sơn thủy không hẳn chỉ có mỗi truy cầu tự do mà còn cất giữ vào sông dài trời 

rộng, núi cao vực thẳm những cảm quan về lịch sử, về cuộc đời, về triều đại. Tình 
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khác, tất yếu cảnh sẽ khác; tâm thế khác, tất yếu không gian cũng khác. Tuy nhiên, sự 

khác biệt đó trong nhiều trường hợp vẫn chưa thể tạo nên sự tách biệt rạch ròi giữa 

sơn thủy và điền viên. Bởi lẽ hai dòng thơ này giao nhau ở sự gặp gỡ giữa cảm quan 

sơn thủy với hứng thú điền viên của chủ thể sáng tạo. Hai tiểu loại thơ này đều lấy 

thế giới tự nhiên, thế giới ngoại cảnh làm đối tượng thẩm mỹ chủ yếu. Đó cũng là 

một hình thức mượn cảnh biểu tâm, dùng cảnh để ngôn tình, thông qua thế giới 

khách thể thẩm mỹ mà tìm thấy chân dung chủ thể sáng tạo. Mặc dù cũng cùng tập 

trung khai thác khách thể thẩm mỹ tự nhiên nhưng vẻ đẹp thân thuộc, gần gũi, ấm 

cúng mang tính nhân vi của ruộng vườn bình dị khác hoàn toàn so với cái khoáng 

đạt, trùng điệp, hoang sơ mang tính tự nhiên nguyên thủy của mây núi khổng lồ; cái 

thong dong, nhàn tản, ung dung nơi quây quần thôn dã cũng chẳng thể nào giống với 

cái ngao du,tự do, phóng dật nơi ngàn trùng sơn thủy. Nếu như thơ điền viên hướng 

đến phác họa nét chất phác của cảnh sắc để từ đó tỏa ra cái an tĩnh của một tinh thần 

quy điền ẩn dật thì thơ sơn thủy lại bay bổng với những cuồng thảo núi mây từ đó tôn 

cao hơn bước chân thưởng ngoạn của người thi sĩ. Vậy nên, nếu như thơ điền viên 

hướng đến cái thân thuộc, bình dị, ấm cúng, đơn sơ thì sơ sơn thủy lại hướng đến cái 

tự do, phóng dật, phiêu lãng. 

Trong thực tế, mặc dù sơn thủy và điền viên có nhiều điểm tương đồng nhưng 

nếu phân chia thành hai dòng thơ riêng biệt thì có lẽ sẽ hợp lý hơn. Từ thực tế nghiên 

cứu, chúng tôi đưa ra một định nghĩa mang tính tổng quan nhất về thơ điền viên và 

thơ sơn thủy như sau: Thơ điền viên là một tiểu loại thơ ngâm vịnh cảnh sắc thôn dã 

mang tính nhân vi là chủ yếu, từ đó tái hiện lại một cách nghệ thuật nhịp sinh hoạt 

điền viên của chủ thể trữ tình, hoặc của nông dân, mục nhân, ngư phủ, qua đó thể 

hiện hứng thú thoát tục, tâm thức ẩn dật của tác giả. Bên cạnh đó, thơ sơn thủy là một 

tiểu loại ca vịnh không gian tự nhiên nguyên thủy với thâm sơn cùng cốc, non thanh 

thủy tú, sông dài trời rộng…, từ đó tạo thành một cái cớ nghệ thuật để chủ thể sáng 
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tạo tức cảnh sinh tình, ngụ chí vu cảnh, thác cảnh tỷ đức, tá cảnh ngôn lý…, qua đó 

thể nghiệm những cảm quan về cuộc đời với những bi hoan li hợp, tiếc cổ thương 

kim, bật ra khát vọng ngao du nơi thâm sơn cùng cốc, để trải nghiệm cái đăng cao 

viễn vọng của chủ thể sáng tạo. Từ bức tranh sơn thủy - điền viên, các tác giả khéo 

léo gửi gắm những suy tư về tồn tại, về vũ trụ và nhân sinh cũng như cho thấy ý thức 

xuất xử của họ trước cuộc đời. Như đã khẳng định ở trên, mặc dù hai dòng thơ điền 

viên và sơn thủy Việt Nam có rất nhiều điểm “hòa nhi bất đồng” nhưng chúng lại gặp 

gỡ nhau ở rất nhiều giao điểm. Những giao điểm ấy có thể được tạo thành bởi khách 

thể thẩm mỹ - cùng hướng về ngoại cảnh, cũng có thể được tạo thành bởi chủ thể 

sáng tạo - cùng hướng về sự tự do, hoặc cả hai. Từ thực tế sáng tác của các nhà thơ cả 

Trung Quốc và Việt Nam, rất có khó thể đưa ra một đường biên tuyệt đối lý trí để 

ngăn cách hai dòng thơ này. Khuynh hướng thơ điền viên và sơn thủy có thể đan xen 

trong một nhà thơ hoặc một bài thơ. Vậy nên, sự khu biệt hai khái niệm này không 

nhằm hướng đến bất cứ một sự rạch ròi nào cả vì tất cả chỉ mang tính tương đối mà 

thôi. 

 

1.2 Giản lƣợc về quá trình phát triển của thơ khuynh hƣớng điền viên và 

sơn thủy Việt Nam trung đại. 

 

Cổ ngữ từng viết rằng: “Sơn thủy tá văn chương dĩ hiển, văn chương diệc bằng 

sơn thủy dĩ truyền” (Dịch nghĩa: Cảnh sơn thủy mượn văn chương mà biểu lộ, văn 

chương mượn cảnh sơn thủy để được lưu truyền). Điều đó quả không sai. Hoài 

Thanh đã từng khẳng định, nghệ thuật chính là cuộc hành trình đi tìm cái đẹp trong tự 

nhiên. Trong văn học Việt Nam, cuộc hành trình ấy hắt bóng vào cả chục thế kỷ văn 

học trung đại để rồi có những tác phẩm đã được ra đời như thể “mãi mãi in hình lên 
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những chân trời, in bóng xuống những lòng sông” 
18

. Tác phẩm chính là một bức 

tranh chân thực phản ánh chân dung và mối quan hệ giữa chủ thể sáng tạo và khách 

thể thẩm mỹ. Khi xưa, cổ nhân đến với cảnh bằng một tâm thế  "dĩ tâm tiếp vật, tá vật 

biểu tâm" (lấy tâm để cảm vật, từ vật để biểu tâm), “ngụ tình vu cảnh” (cảnh tình 

lồng quyện), “phú cảnh dĩ tình” (tình bao trùm cảnh), “tích cảnh trữ tình” (tình cảnh 

phân minh)…, điều đó đã vô tình mang lại một bức tranh đầy màu sắc cho văn học 

trung đại nói chung và thơ khuynh hướng điền viên – sơn thủy Việt Nam thế kỷ XV – 

XVI nói riêng. Khi nghiên cứu đề tài này, chúng tôi lựa chọn cách gọi “Thơ khuynh 

hướng điền viên – sơn thủy” nhằm hướng đến gọi tên những tác phẩm mang xu 

hướng lựa chọn thế giới tự nhiên (bao gồm cả cảnh núi sông và ruộng vườn) để làm 

đối tượng thẩm mỹ, từ đó bộc bạch chân dung chủ thể (trên cả khát vọng ngao du và 

tâm thế an nhàn). Trong suốt quá trình nghiên cứu, chúng tôi sẽ phân tích song song 

dựa trên việc chỉ ra những khác biệt cơ bản của hai xu hướng thơ này dựa trên hai 

tiêu chí chính: cảnh (khách thể thẩm mỹ) và tình (chủ thể sáng tạo). Tuy nhiên, cần 

có một lưu ý nhỏ, mặc dù thơ khuynh hướng điền viên - sơn thủy lựa chọn thế giới tự 

nhiên là đối tượng thẩm mỹ nhưng không phải bài thơ nào có chứa đối tượng trên 

cũng đều là thơ khuynh hướng điền viên – sơn thủy. Giả sử, cũng cùng xuất phát từ 

việc ngâm vịnh cây tùng, nhưng sẽ có bài thuộc nhóm các bài thơ điền viên – thơ sơn 

thủy và có bài thuộc kiểu thơ để nói chí. Giữa các sáng tác chịu sự ảnh hưởng của ba 

học thuyết tôn giáo Nho gia, Đạo gia và Phật giáo, đối tượng thẩm mỹ sơn thủy - 

điền viên được khắc họa với một diện mạo khác. Trong đó, không chỉ riêng thơ nói 

chí (gián tiếp thông qua cách biểu hiện thế giới tự nhiên) mà cả thơ Thiền (loại thơ 

hướng nhiều đến việc biểu lộ thế giới tự nhiên) cũng chưa chắc nằm trong thơ sơn 

thủy - điền viên. Trong luận văn này, chúng tôi nhìn nhận thơ khuynh hướng điền 

viên - sơn thủy Việt Nam thế kỷ XV - XVI là một bộ phận của văn chương ẩn dật và 
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 Xem thêm: Xuân Diệu (2009), Các nhà thơ cổ điển Việt Nam, Nxb Văn học, Hà Nội, tr.30 
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mang những đặc trưng thẩm mỹ của loại hình văn chương ẩn dật. Theo đó, thơ điền 

viên - sơn thủy được coi là những sáng tác thuộc loại hình văn chương ẩn dật. Bên 

cạnh dó, tiểu loại này còn chỉ một bộ phận thơ của nhà Nho trong sự phân biệt với 

thơ bàn về thế sự, tải đạo, cảm hoài. Vậy nên, nghiên cứu về tiểu loại thơ sơn thủy và 

thơ điền viên trong luận văn này có nghĩa là nghiên cứu và làm nổi bật những đặc 

trưng thẩm mỹ của loại hình văn chương ẩn dật nhìn từ góc độ điền viên – sơn thủy. 

Có một câu hỏi được đặt ra, liệu rằng ở Việt Nam có thực sự tồn tại thơ 

khuynh hương điền viên – sơn thủy (đặc biệt là sơn thủy) hay không? Trên thế giới, 

nhìn ngang sang Trung Quốc, đây là một thể tài rất khổng lồ về số lượng và đa dạng 

về chất lượng. Bởi lẽ, Trung Quốc là một thi quốc, là một nước lớn, có thừa những 

“vạn lý bi thu”, “bất tận trường giang”, “bất kiến Hồng Hà”… để đánh thức cảm 

quan tự nhiên của tác giả trước cõi vô cùng vô tận của Vũ và Trụ. Tuy nhiên, theo 

chủ kiến của chúng tôi, không nên sử dụng không gian dài - rộng - lớn - nhỏ thực tế 

của đất nước để khuôn khổ hoàn toàn sự có mặt của thơ điền viên – sơn thủy. Bởi lẽ, 

thi liệu tạo nên dòng thơ này không chỉ có mỗi khách thể là không gian mà phần 

nhiều còn phụ thuộc vào yếu tố chủ thể của tác giả. So với Trung Quốc, nước ta 

đương nhiên là nhỏ nếu xét về giới hạn địa lý. Tuy nhiên, mặc dù nhỏ, thì với cổ 

nhân, vẫn là quá đủ thâm sơn cùng cốc để có thể ngao du, thưởng ngoạn. Hơn nữa, 

mặc dù “tức cảnh sinh tình” nhưng đôi lúc chính tình lại sinh ra cảnh và không phụ 

thuộc quá nhiều vào cảnh. Vậy nên, chúng tôi tin rằng, ở Việt Nam, thực sự có mặt 

khuynh hướng thơ điền viên – sơn thủy. 

Nhìn trên tổng thể tiến trình văn học Việt Nam, không phải ngẫu nhiên mà 

những sáng tác hướng đến đối tượng thẩm mỹ là thế giới tự nhiên lại ngập tràn đến 

vậy. Khởi nguyên từ một nền văn hóa gốc nông nghiệp, người Việt Nam tự ngàn xưa 

đã có một sự tiếp xúc và va đập với thế giới tự nhiên trong suốt chiều dài lịch sử. 

Trong buổi sơ khai ấy, khi con người còn chưa được trang bị những kiến thức và trí 
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tuệ cần thiết để nhận thức về thế giới thiên nhiên thì mọi vật trong tự nhiên đều trở 

nên kỳ bí và tiềm ẩn sức mạnh không biên giới. Người nguyên thuỷ không giải thích 

được vì sao lại xảy ra các hiện tượng tự nhiên mà trong cuộc sống hiện đại rất bình 

thường như dông, gió, mưa, bão,…; vì sao cuộc sống của họ luôn tiềm ẩn các nguy 

cơ bị xâm phạm,  luôn phải sống trong mặc cảm trước sự đe dọa thường trực của tự 

nhiên khổng lồ với những sóng gió bất kỳ, những hiểm họa canh cánh, những tai 

ương không lường trước. Để ứng xử với nó, ngoài cách tôn kính, sùng bái, kính sợ, 

dường như người nguyên thủy không còn sự chọn lựa nào khác. Tâm thức đó chính 

là khởi nguồn để sinh ra tôn giáo nguyên thủy mà cơ sở của nó được dệt nên từ 

những niềm tin vừa ngây thơ vừa mãnh liệt, vừa non nớt vừa đắm say. Tâm thức này 

của con người trước thiên nhiên đã hắt bóng xuống mặt sông bất tận của khuynh 

hướng thơ sơn thủy - điền viên. Theo dòng chảy của thời gian, cảm thức của con 

người trước thiên nhiên cũng dần dần thay đổi. Người Việt Nam thuở sơ khai đi từ tư 

duy thần hóa tự nhiên, chỉ dám “kính nhi viễn chi” (thời cổ đại) đến khao khát giao 

hòa, cộng hưởng, thấu hiểu, thân thiết (thời trung đại). Trên nền của sự cộng hưởng 

và thân thiết đó, các thi nhân trung đại đã dần ý thức được cái đẹp của tự nhiên và 

đưa cái đẹp đó vào trong sáng tác không chỉ bởi ngẫu nhiên mà đó là hệ quả của sự tự 

ý thức thưởng thức cái đẹp của đất trời. Dần dần, những hình ảnh như sơn - thủy - 

điền – viên được lặp đi lặp lại trong suốt quá trình sáng tạo của không chỉ một tác giả 

mà còn là của một thời kỳ đã tạo nên những phạm trù thẩm mỹ mang tính hình tượng 

(thậm chí biểu tượng) trong văn học trung đại Việt Nam. Ở đây, theo chiết tự từ, 

chúng tôi sẽ bàn đến riêng các hệ thống hình tượng/biểu tượng: sơn - thủy - điền - 

viên. Trong tư duy thẩm mỹ thời Trung đại, phức hợp sơn và thủy vốn là hai hình ảnh 

tự nhiên được kết hợp lại với nhau và trở thành một biểu tượng cho đất trời. Đây là 

một cặp hình ảnh mang tính đặc trưng cho tư duy âm dương tuy đối nghịch mà hòa 

quyện. Các tác giả trung đại nói chung chịu sự ảnh hưởng khá sâu đậm của Thuyết 
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Âm dương
19

 - một phạm trù mang tính cơ bản nhất của triết học phương đông từ thời 

cổ đại. Và sơn thủy là một cặp hình ảnh lý tưởng để biểu thị cho sự nhất âm nhất 

dương hài hòa, cân xứng, gắn kết. Trong tư duy của người phương Đông, sơn vô 

thủy, thủy vô sơn là một điều đại kỵ. Có nước mà không có núi thì sinh ra tản khí, có 

núi mà không có nước thì buồn tẻ, ủ rũ: “Sơn không thủy thiển sầu nhưng cựu”
20

. 

Hình tượng sơn (núi) mang tính dương, ở trên cao, gợi sự tĩnh lặng, bền vững, tự tại, 

thấu suốt. Ngược lại, hình tượng thủy (nước) lại mang tính âm, ở những nơi thấp 

trũng. Mỹ học cổ điển thường hướng đến sự hài hòa giữa những phạm trù đối nghịch 

như vậy. Dưới quan điểm nặng nhiều về tỷ đức của Nho gia, núi chính là sự thể hiên 

cho cái đức của bậc nhân giả, còn thủy là cái đức của bậc trí giả “Nhân giả nhạo thủy, 

trí giả nhạo sơn”. Đối với những dật sĩ, họ lại nhìn sơn thủy như một cõi đối lập với 

nơi cửa quyền hiểm hóc đang vẫy gọi để thỏa chí phiêu du. Từ những hình tượng cụ 

thể là sơn (núi) và thủy (nước) đến cách nói sơn thủy đã dần dần được biểu tượng hóa 

để chỉ cảnh sắc tự nhiên nói chung và trở thành tên của một tiểu loại thơ/một khuynh 

hướng thơ trong văn học trung đại Việt Nam. Khác với phức hợp sơn thủy (rộng lớn, 

                                                      
19

 Theo Doãn Chính, Từ điển triết học Trung Quốc, Nxb Chính trị Quốc gia, 2009: Âm dương là 

một trong những cặp phạm trù cơ bản của triết học Trung Quốc được phản ánh sớm nhất trong Chu 

Dịch và Quốc Ngữ . Ý nghĩa ban đầu của Âm dương là biểu thị sự tương phản giữa ánh sáng và 

bóng tối. Dương nguyên nghĩa là ánh sáng mặt trời và những gì thuộc về ánh sáng mặt trời. Âm 

nguyên nghĩa là bóng tối và những gì thuộc về bóng tối. Trong sự phát triển về sau, âm và dương 

được coi là hai nguyên lý cơ bản tạo thành vũ trụ, hai nguyên thể đồng đẳng với nhau nhưng lại đối 

lập và bao hàm nhau. Có thể khái quát những nội dung cơ bản của Âm dương thành các vấn đề sau: 

1. Âm dương với các hiện tượng tự nhiên. 2. Âm dương với dịch và Đạo. 3. Âm dương là gốc của 

vạn vật. 4. Dương là Đức, Âm là Hình. 5. Đặc tính của âm và dương với sự quan hệ tương tác lẫn 

nhau của chúng. 6. Âm dương với ngũ hành. 

20
 Trích Mai thôn Đề Hình dĩ “Thành Nam đối cúc” chi tác kiến thị, nãi thứ kỳ vận (Quan Đề Hình 

Mai thôn cho xem bài thơ “Ngắm cúc thành nam”, nhân họa theo vần) - Trần Nguyên Đán. Viện 

Văn học, Thơ văn Lý Trần tập 3, Nxb Khoa học xã hội, 1988 
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nhưng thường tạo cảm giác lạnh lẽo bởi sự vô cùng vô tận), điền viên thường mang 

lại cảm giác gần gũi, thân thuộc, gắn bó như thể phảng phất dáng hình của quê 

hương, xứ sở. Vậy nên, trong dân gian thường có cách nói: đi đến nơi sơn thủy, 

nhưng lại trở về với chốn điền viên. Sự khác biệt trong sắc thái từ  “đi” và “về” đã hé 

mở tâm thức của người phương đông trước cõi sơn thủy và chốn điền viên. Khi chiết 

tự từ, điền có nghĩa là ruộng, viên có nghĩa là vườn. Đặt trong mối tương quan với 

sơn thủy thì không gian điền viên có nét nhỏ bé và ấm cúng hơn. Như đã nói ở trên, 

người Việt Nam nói riêng và người phương đông nói chung đều có sự gắn bó sâu sắc 

với cái gốc văn hóa nông nghiệp. Bởi thế cho nên, bản thân hình ảnh điền viên tự 

thân nó khi cất lên đã đủ sức khơi gợi về một nền văn hóa quen thuộc với những nếp 

sinh hoạt đã hằn sâu trong tâm thức. Trong văn học, sơn - thủy - điền - viên là những 

hình tượng nghệ thuật, nhưng trong văn hóa, nó thực sự đã trở thành những biểu 

tượng mang tính tâm linh. Nói đến biểu tượng, Jean Chevalier
21

 đã từng có một bình 

luận rằng: “Nói là chúng ta sống trong một thế giới biểu tượng thì vẫn còn chưa đủ, 

phải nói một thế giới biểu tượng đang sống trong chúng ta”
22

. Chúng tôi nhận thấy, 

câu nói này rất đúng với không chỉ trường hợp sơn – thủy mà còn phù hợp với trường 

hợp hình tượng / biểu tượng điền - viên. Bởi lẽ, tự thân trong hình ảnh đã mang 

những nét trầm tích văn hóa ngàn đời của người Việt. Trong một chừng mực nhất 

định, khi các tác giả tìm về với chốn điền viên cũng là tìm về với một cõi mà trong tự 

vô thức họ tin rằng đó là chốn bình yên, ấm áp, thân thuộc, mang hơi thở của xóm 

làng, quê hương. Vậy nên, không khó để tìm thấy trong thơ điền viên thường có 

nhiều các hình ảnh bình thường thậm chí tầm thường của cuộc sống nhân vi (như chó 

                                                      
21

 Jean Chevalier (1906-1993) là một nhà văn, nhà triết học và thần học, người Pháp. Ông cũng 

chính là tác giả của cuốn Từ điển biểu tượng ((Dictionary of Symbols)  in lần đầu tiên vào năm 

1969, nhà xuất bản Nxb Robert Laffont. 

22
 Xem thêm: Jean Chevalier - Alain Gheerbrant (1997), Từ điển Biểu tượng Văn hóa thế giới, Nxb 

Đà Nẵng, Đà Nẵng, tr.14 
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sủa, gà gáy…) nhưng lại rất đủ cho các tác giả truy cầu nhàn tản, thong dong, tự tại. 

Hơn nữa, có những tác giả coi chốn điền viên là nơi xoa dịu những vết thương của 

một tấc lòng ưu ái đã mệt mỏi. Trong trường hợp đó, vườn cũ nhà xưa bỗng nhiên trở 

thành một chốn đểu náu nương và dựa dẫm về mặt tinh thần cho chủ thể. Thế nên, 

tâm thế của chủ thể khi tìm đến khách thể rất quan trọng trong việc nhận diện hai 

dòng thơ này. 

Trong tiến trình văn học Việt Nam, thơ khuynh hướng điền viên – sơn thủy đã 

có một sự vận động đặc biệt. Trong đó, ngoài sự vận động mang tính nội tại của nền 

văn học, không thể không nhắc đến những điều kiện lịch sử - xã hội, tư tưởng – văn 

hóa đã góp phần thúc đẩy sự hình thành và phát triển của khuynh hướng thơ này. 

Như đã khẳng định ở trên, chúng tôi xem xét thơ khuynh hướng điền viên – sơn thủy 

như một góc nhìn để soi chiếu và tìm hiểu văn chương ẩn dật. Vậy nên, sự ra đời của 

thơ khuynh hướng điền viên – sơn thủy trong một chừng mực nhất định được gắn 

liền với sự hình thành của loại hình tác giả ẩn dật. Đối với khuynh hướng thơ điền 

viên – sơn thủy, vai trò của người ẩn sĩ vô cùng quan trọng. Sự hình thành loại hình 

tác giả này nhìn chung chính là hệ quả tất yếu của cuộc gặp gỡ giữa hai tư tưởng Nho 

gia và Đạo gia (Chúng tôi sẽ bàn kỹ hơn về vấn đề này ở chương sau). Vậy nên, 

trong một giới hạn nhất định, muốn hiểu thơ khuynh hướng điền viên – sơn thủy, 

không thể bỏ qua việc tìm hiểu văn chương ẩn dật cũng như loại hình tác giả ẩn dật. 

Trong khuynh hướng thơ lựa chọn thế giới tự nhiên làm đối tượng thẩm mỹ, từ 

thế kỷ thứ X đến trước thế kỷ XV, các nhà sư chính là đội ngũ sáng tác chủ yếu. Lịch 

sử văn học đã ghi lại tên tuổi của rất nhiều nhà sư trong vai trò là một tác giả nổi 

tiếng như Vạn Hạnh, Huyền Quang, Pháp Loa, Đạo Hạnh, Pháp Bảo, Không Lộ... . 

Trong suốt các triều đại như Đinh, Tiền Lê, Lý và đầu nhà Trần, Phật giáo chính là 

hệ tư tưởng tôn giáo đóng vai trò độc tôn trong đời sống văn hóa tâm linh người Việt, 

bởi vậy, trong giai đoạn này, các nhà sư chính là đội ngũ sáng tác chủ yếu. So với 



27 

 

văn chương của các Nho sĩ, Đao sĩ, cảnh tự nhiên trong văn chương nhà Phật hầu hết 

đều hướng đến trạng thái siêu việt hóa để thể hiện quan điểm vạn vật nhất thể. Đa số 

các bài thơ có nhắc đến sơn thủy mang dấu ấn Phật giáo đều là các bài kệ dùng để 

truyền giảng Phật pháp cũng như thể hiện những triết lý huyền vi, cao diệu của nhà 

Phật về tồn tại và giải thoát. Chủ thể sáng tạo trong văn chương Phật giáo cũng được 

khắc họa trong một trạng thái tinh thần tĩnh lặng, hư không. Chẳng hạn: 

Tiểu đĩnh thừa phong phiếm điểu mang 

Sơn thanh thủy lục, hựu thu quang 

Sổ thanh ngư địch lô hoa ngoại 

Nguyệt lạc ba tâm, giang mãn sương 

(Phiếm Chu - Huyền Quang) 

(Dịch nghĩa: Chiếc thuyền con lướt gió lênh đênh trên dòng sông bát ngát/ Non 

xanh nước biếc lại thêm ánh sáng mùa thu/ Vài tiếng sáo làng chài ngoài khóm hoa 

lau/ Trăng rơi đáy sóng, mặt sóng đầy sương) 

hoặc 

Nhất diệp biển chu hồ hải khách 

Xanh xuất vi hàng phong thích thích 

Vi mang tứ cố vãn triều sinh, 

Giang thủy liên thiên nhất âu bạch. 

(Chu trung - Huyền Quang) 

(Dịch nghĩa: Một lá thuyền con, một khách hải hồ/ Chèo khỏi rặng lau, tiếng 

gió xào xạc/ Bốn bề mịt mù, con nước buổi chiều đương lên/ Một chim âu trăng giữa 

khoảng nước liền nhau.) 

Khi Phật giáo càng ngày càng bén rễ sâu hơn vào không chỉ đời sống văn hóa 

mà còn cả đời sống chính trị, các nhà sư dần dần được giữ những vị trí then chốt 

trong triều đình. Cũng từ đó, nhiều “cuộc gặp gỡ kỳ lạ” đã diễn ra. Các nhà sư một 
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mặt vẫn tụng kinh niệm Phật để truy cầu giải thoát, nhưng một mặt vẫn tiếp thu tư 

tưởng Nho gia để tận tâm hành đạo. Chính vì đứng trên tâm thế hành đạo để nuôi 

mộng công danh cho nên các nhà sư cũng sẵn sàng quy ẩn nếu nhận ra giấc mộng lớn 

lao ấy sẽ khó thành hiện thực. Họ sẽ tìm về sông thanh núi tú hoặc vườn nhỏ ao sâu 

để sống một cuộc đời quy ẩn giống như các nhà nho ẩn dật. Nho - nhập thế và Phật - 

xuất thế bỗng có một nút giao lý thú và tạo thành một kiểu tác giả đặc biệt trong văn 

học Việt Nam trung đại. Cuộc gặp gỡ ấy được thể hiện khá đậm nét trong một ví dụ 

điển hình là tác giả Trần Nhân Tông. Bên cạnh đó, đây cũng là giai đoạn xuất hiện 

nhiều nhà nho có khuynh hướng ẩn dật như Chu Văn An và Trần Nguyên Đán. Văn 

chương của họ thường chú ý khắc họa không gian ẩn dật (cả sơn thủy và điền viên), 

từ đó bộc lộ chân dung của một chủ thể phóng khoáng và tự do, ung dung và thanh 

đạm, sống hòa mình cùng tự nhiên. Ví dụ: 

Thủy nguyệt kiều biên lộng tịch huy 

Hà hoa hà diệp tĩnh tương y 

Ngư phù cổ chiểu long hà tại? 

Vân mãn không sơn hạc bất quy! 

Lão quế tùy phong hương thạch lộ, 

Nộn, đài trước thủy một tùng phi. 

Thốn tâm thù vị như hôi thổ, 

Văn thuyết tiên hoàng lệ ám huy. 

(Miết Trì - Chu Văn An) 

(Dịch nghĩa: Trăng nước bên cầu đùa giỡn bóng chiều hôm/ Hoa sen, lá sen, 

yên lặng tựa nhau/ Cá bơi ao cổ, rồng ở chốn nào/ Mây đầy núi vắng, hạc chẳng thấy 

về/ Mùi quế già bay theo gió làm thơm ngát con đường đá/ Rêu non đẫm nước che 

lấp cánh cửa thông/ Tấc lòng này hẳn chưa nguội lạnh như tro đất/ Nghe nói đến Tiên 

hoàng luống gạt thầm giọt lệ) 
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Sang thế kỷ XV, Nho giáo dần thay thế vị trí độc tôn của Phật giáo và bắt đầu 

chi phối đời sống sáng tác của các tác giả trung đại. Cảnh sơn thủy đi vào trong thơ 

của các nhà Nho không còn là một hình ảnh tự nhiên đã được siêu việt hóa mà lại là 

một hình tượng gắn liền với các phạm trù đạo đức. Chẳng hạn trong bài thơ Mai thôn 

Đề Hình dĩ “Thành Nam đối cúc” chi tác kiến thị, nãi thứ kỳ vận (Quan Đề Hình Mai 

thôn cho xem bài thơ “Ngắm cúc thành nam”, nhân họa theo vần), Trần Nguyên Đán 

đã từng viết: 

Sơn không thủy thiển sầu nhưng cựu, 

Trúc sấu từng thương hủy đắc bằng. 

Mạc quái hàn anh khai thái vãn, 

Phồn hoa vô xứ trứ danh xưng. 

(Mai thôn Đề Hình dĩ – Trần Nguyên Đán) 

 (Dịch nghĩa: Núi trọc nước cạn, mối sầu vẫn như cũ/ Trúc gầy thông xanh, 

mừng được bạn bầu/ Đừng trách cái tinh hoa của mùa lạnh nở quá muộn/ Vì chốn 

phồn hoa không phải là chỗ nổi tiếng của hoa này.) 

Trong dòng thơ lựa chọn sơn thủy điền viên là đối tượng thẩm mỹ, các nhà 

Nho thường có hai xu hướng khắc họa. Ở cách thứ nhất, họ miêu tả cảnh tự nhiên 

như một phạm trù của đạo đức, gắn liền với các ý niệm nhân sinh. Ta có thể kể đến 

một số nhà Nho hay sử dụng “Tỷ đức thuyết” để miêu tả sơn thủy như Nguyễn Trãi, 

Nguyễn Ức, Nguyễn Phi Khanh, Nguyễn Tử Thành, Chu Văn An, Phạm Sư Mạnh... 

Trong luận văn này, chúng tôi đặc biệt quan tâm tới xu hướng khắc họa thứ hai. Tức 

là xu hướng coi điền viên – sơn thủy như một chốn để thể nghiệm cái đẹp thuần túy 

của tự nhiên thay vì cái đẹp của đạo đức. Trong cách khắc họa thứ hai này, các tác 

giả thường “nhấn mạnh tới tình cảnh giao hòa”
23

 để đạt đến trạng thái “vật ngã tương 

                                                      
23

 Xem thêm: Trần Đình Sử (2000), Mấy vấn đề thi pháp Văn học trung đại, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 

tr.119 
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cảm, tình cảnh tương thông”
24

, có thể mượn cảnh mà nói tình vô cùng uyển chuyển, ý 

vị. 

Bên cạnh đó, trong thế kỷ XV, gắn liền với những chuyển biến về văn hóa 

chính là những chuyển biến về chính trị. Thế kỷ XV đã khép lại cuộc khủng hoảng 

lớn của chế độ phong kiến Đại Việt vào thế XIII-XIV, đất nước đi vào thời kỳ hoàng 

kim của chế độ phong kiến Việt Nam với sự lên ngôi của Lê Lợi sau hơn hai mươi 

năm chiến đấu với giặc Minh. Tuy nhiên, sau khi lên ngôi, Lê Lợi dần bị cuốn vào 

với những đam mê của một ông vua chuyên chế thông thường với quyền lực và địa 

vị. Triều Lê cũng dần bộc lộ bản chất của chế độ quân chủ chuyên chế độc đoán và 

hẹp hòi. Những vị công thần có công khai quốc (Nguyễn Trãi là một ví dụ) ngày 

càng đánh mất vị trí và tiếng nói, trong khi đó những bọn nịnh thần, tham quan càng 

được thể lộng hành ngang dọc, ức hiếp người ngay thẳng. Những vị công thần ngày 

nào cay đắng nhận ra rằng: một đấng quân vương, một người minh chủ, một anh 

hùng khai quốc của núi Lam Sơn với tất cả sự tài năng, sự cao cả, sự rộng lượng và 

vị tha dường như đã không còn nữa. Vậy nên, mặc dù đây là giai đoạn phát triển 

hoàng kim nhất của lịch sử phong kiến Việt Nam, nhưng lại có rất nhiều các Nho sĩ 

tìm đường ẩn dật. Bởi lẽ, bên cạnh việc đề cao lý tưởng hành đạo, Nho gia vẫn mở 

lối để kẻ sĩ được linh hoạt trong việc xuất xử. Chính vì thế, người quân tử khi hợp 

thời thì nhất tâm theo Nho gia, nhưng khi mẫn thế lại coi Đạo gia chính là chỗ dựa về 

mặt tinh thần. Các tác giả có thể lựa chọn cho mình rất nhiều cách thức cũng như 

không gian ẩn dật. Có những tác giả ẩn dật ngay tại chốn quan trường, tựa như hạc 

lập kê quần (hạc trong đám gà), tức là thân thì vẫn còn trong vòng cương tỏa nhưng 

hồn đã tiêu diêu nơi góc biển chân trời. Đối với kiểu ẩn dật này, cảnh điền viên sơn 

thủy thường được hiện ra trong cõi tâm tưởng, như một miền vẫy gọi, như một chốn 

                                                      
24

 Xem thêm: Trần Đình Sử (2000), Mấy vấn đề thi pháp Văn học trung đại, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 

tr.126 
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tự do. Một số tác giả khác lại lựa chọn trở về ẩn dật giữa nơi điền viên hoặc sơn thủy. 

Không gian ẩn dật khác nhau thì thế giới khách thể được khắc họa trong khuynh 

hướng thơ này cũng hoàn toàn khác biệt. Đối với không gian điền viên, thi nhân có 

thể trồng hoa, câu cá, tác phẩm có thể râm ran những thanh âm quen thuộc như tiếng 

cuốc gọi ngày hè, tiếng trùng kêu ngày đông, tiếng gà gáy sáng, tiếng dế kêu đêm. 

Kéo theo đó là một loạt các hình ảnh rất đỗi thân thuộc với cuộc sống điền viên như 

ruộng vườn, ao cá, nhà nhỏ, ngõ sâu,… Đối với không gian sơn thủy, cảnh được mở 

rộng hơn với non thanh núi tú, trúc biếc rêu xanh, sông dài trời rộng, mây trôi gió 

cuốn, nước chảy ngàn năm… 

Đến thế kỷ XVI, tư tưởng Nho giáo bước vào đà mất dần vị trí. Đây cũng là 

thời kỳ mà tư tưởng tự do, phóng khoáng của Đạo gia bắt đầu chiếm lĩnh đời sống 

văn hóa, tư tưởng của xã hội. Nếu Nho gia quan tâm đến việc thắt chặt Tam cương 

Ngũ thường thì Đạo gia lại có xu hướng phá bỏ những rào cản ấy để hướng con 

người đến với một cuộc sống tư do, nhàn tản, vô vi. Đạo gia là một học thuyết tưởng 

chừng như trái ngược với Nho gia hoàn toàn nhưng đó lại trở thành một “bến bờ” vẫy 

gọi của một số nhà Nho mang đầy tinh thần tự nhiệm nhưng bất đắc chí. Khuynh 

hướng từ Nho gia tìm về với Đạo gia đã vô hình trung tạo nên một loại hình tác giả 

ẩn dật - một loại hình tác giả gắn liền với bộ phận thơ ca điền viên sơn thủy, điền 

viên. Cảnh thiên nhiên trong loại thơ ca này đều được đặc tả như thể chúng là một 

thành tố của thế giới tự nhiên rộng lớn. Trong thế giới tự nhiên ấy, chủ thể và khách 

thể thẩm mỹ đã không còn phân biệt, những dấu ấn cá nhân của tư duy bản ngã đã 

không còn tồn tại, hết thảy đều hòa chung vào một thể với Đạo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Từ sự đa dạng trong cảm quan triết học đã dẫn đến sự đa dạng trong khuynh 

hướng thẩm mỹ của văn học thời kỳ này. Một trong những tác giả tiêu biểu của thế 

kỷ XVI là Nguyễn Bỉnh Khiêm. Nói về đường đời, ông thọ chín mươi nhăm tuổi, 

dường như đã kinh qua đầy đủ những biến động của thế kỷ XVI. Trong gần một trăm 
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năm đường đời, ông chỉ trải nghiệm khoảng tám năm làm quan. Quá trình hành/tàng, 

xuất/xử của Nguyễn Bỉnh Khiêm tương đối phức tạp và có mối liên hệ mật thiết với 

những biến động của lịch sử. Trong suốt năm tại vị, ông tận tâm tận lực dốc lòng vì 

nước, vì dân. Nhưng sau đó, vì phải chứng kiến quá nhiều cảnh trái ngang “hoa 

thường hay héo, cỏ thường tươi”, ông quyết định xin về quê ở ẩn, vui chốn điền viên, 

sống nhàn tản, thong dong trong suốt thời gian còn lại của cuộc đời. Đây cũng chính 

là một trong những lý do lớn nhất khiến cho thơ ông ngập tràn phong cảnh điền viên. 

Từ sau thế kỷ XVII đến hết thế kỷ XIX, cùng với những biến động của xã hội là 

những thay đổi về mặt văn hóa, tư tưởng. Tư tưởng Nho gia trong giai đoạn này 

hướng nhiều đến việc chiêm nghiệm thực tiễn đất nước và xã hội. Đây cũng là giai 

đoạn xuất hiện những ẩn sĩ tiêu biểu như Lê Hữu Trác, Nguyễn Huy Vinh và Nguyễn 

Khuyến. Thơ khuynh hướng điền viên – sơn thủy giai đoạn này vẫn tiếp tục thể hiện 

cảm quan của tác giả trước cuộc đời và xã hội. 

Nhìn trên cả một hành trình, không khó để nhận thấy rằng, thơ khuynh hướng 

điền viên – sơn thủy có sự gắn bó mật thiết với loại hình tác giả ẩn dật. Đây cũng là 

khuynh hướng thơ có sự vận động và phát triển trong một điều kiện lịch sử khá đặc 

biệt. Trong tiến trình văn học, điền viên – sơn thủy là một khuynh hướng thơ mở đầu 

trong việc lựa chọn thiên nhiên làm đối tượng thẩm mỹ chủ yếu trong văn chương 

trung đại nói riêng. Trong suốt quá trình phát triển của khuynh hướng thơ này, thế kỷ 

XV đóng vai trò như một dấu mốc mang tính bước ngoặt. Với những biến động của 

tình hình chính trị như đã trình bày ở trên, các Nho sĩ như Nguyễn Trãi đã có dịp 

nhìn nhận lại về mộng công danh cũng như con đường hành đạo Ta dư cửu bị nho 

quan ngộ (Thân ta bị cái mũ nhà nho đánh lừa đã lâu), cũng như cay đắng nhận ra: 

Thế thượng hoàng lương nhất mộng dư/ Giác lai vạn sự tổng thành hư (Cuộc đời một 

giấc mộng kê thôi/Tỉnh lại muôn vàn thảy hão rồi); từ đó dẫn đến việc xuất hiện 

mong muốn xuất thế để thoát khỏi những vướng bận của chốn phồn hoa, trong khi đó 
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cõi sơn thủy hiện ra như một miền vẫy gọi: “Như kim chỉ ái sơn trung trú/ Kết ốc hoa 

biên độc cựu thư” (Ngẫu thành II – Nguyễn Trãi). 

Nhìn chung, chế độ phong kiến Việt Nam cũng như học thuyết Nho giáo hưng 

thịnh trong suốt thế kỷ XV và đạt đến đỉnh cao vào thời vua Lê Thánh Tông. Nhưng 

đây cũng là một giai đoạn xuất hiện rất nhiều những nhà Nho tìm về con đường ẩn 

dật do không tìm được tiếng nói chung với triều đình. Sang thế kỷ XVI, chế độ phong 

kiến đã hưng thịnh trong cả thế kỷ XV ấy đã dần bộc lộ những dấu hiệu khủng hoảng 

và dần đi vào đà suy thoái. Chiến tranh diễn ra liên miên, các tập đoàn phong kiến bị 

cuốn vào những cuộc đua bất tận để tranh giành quyền lực. Nho giáo cũng theo đó 

mà mất dần sự ảnh hưởng, sự suy giảm vị trí độc tôn của Nho giáo đã tạo điều kiện 

cho sự phát triển Phật giáo, Đạo giáo. Đây cũng chính là hai học thuyết tôn giáo giữ 

vai trò như một điểm tựa về tinh thần cho các Nho sĩ lựa chọn con đường xuất thế. 

Trước những thách thức của lịch sử, Nho giáo dường như hoàn toàn bất lực trong 

việc giải quyết các vấn đề mang tính chính trị và xã hội. Mặc dù là một đạo trị nước, 

trị dân, nhưng Nho giáo không thể nào giúp cho đất nước thôi loạn lạc. Mặc dù là 

một đạo của nhân nghĩa, được giới cầm quyền coi đó là một công cụ để truyền giảng 

đạo đức, nhưng Nho giáo cũng không thể nào tiếp tục giương cao ngọn cờ đạo đức ấy 

để đưa bộ máy chính quyền đi vào khuôn khổ. Không dừng lại ở đó, mặc dù là một 

học thuyết triết học, nhưng Nho giáo không thể nào lý giải nổi căn nguyên những khổ 

đau của con người, cũng như không bao giờ vẽ ra cho con người một lối thoát để tìm 

về tự do. Tất cả các giáo lý của Nho giáo càng lúc càng tỏ ra nhiều hạn chế và không 

thể nào giải quyết được những thách thức của lịch sử và con người. Đứng trước cuộc 

thế điên loạn, các Nho sĩ hơn bao giờ hết phải nhận thức lại tư tưởng của Nho giáo. 

Với những tác giả như Nguyễn Trãi hay Nguyễn Bỉnh Khiêm, một mình học thuyết 

Nho giáo không thể nào khuôn khổ được tư tưởng của những nhân cách lớn này. Vậy 

nên, mặc dù vốn là một Nho sĩ, nhưng sự lựa chọn tìm về với Đạo giáo hay Phật giáo 



34 

 

của hai tác giả này là hoàn toàn tất yếu. Ngả rẽ này của các Nho sĩ đã gián tiếp tạo 

nên một loại hình tác giả ẩn dật - lực lượng sáng tác chủ yếu của thơ khuynh hướng 

điền viên – sơn thủy. Vậy nên, đặc biệt trong giai đoạn lịch sử từ thế kỷ XV đến XVI, 

khuynh hướng thơ điền viên – sơn thủy càng ngày càng chiếm lĩnh vị trí trên thi đàn 

trên cả hai phương diện chất lượng và số lượng. Vậy nên, từ sau thế kỷ XV, thế giới 

điền viên sơn thủy được miêu tả theo đúng chân diện mục muôn đời của nó (thay vì 

tiếp tục được khắc họa như một cái cớ để luận lý và truyền giảng đạo đức). Nói như 

vậy cũng không có nghĩa tiểu loại thơ lựa chọn sơn thủy điền viên làm đối tượng 

miêu tả thời kỳ trước chỉ mang tính chức năng. Các sáng tác lấy cảnh quan thiên 

nhiên làm đối tượng thẩm mỹ đã xuất hiện từ trước thế kỷ XV. Tuy nhiên, phải đến 

giai đoạn thế kỷ XV – XVI mới thực sự phát triển lên đến đỉnh cao và đạt được 

những thành tựu đáng kể trong tiến trình văn học nước nhà.  Có lẽ một trong những 

nguyên nhân thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của khuynh hướng thơ này phải kể đến 

sự tác động của hệ tư tưởng triết học Đạo gia và Phật giáo trong đời sống văn hóa, 

tâm linh người Việt. Đối với khuynh hướng thơ lựa chọn miêu tả cảnh vật tự nhiên 

làm đối tượng thẩm mỹ, ảnh hưởng của Đạo gia (với triết học đề cao cái đẹp của tự 

nhiên) đến quá trình sáng tác của các tác giả lại càng trở nên toàn diện và sâu sắc. 

Trong khuynh hướng thơ này, thế giới tự nhiên đóng vai trò như các mã nghệ thuật. 

Dưới quan điểm mỹ học đề cao vẻ tố phác, đẹp như thể hoa phù dung mới nở của 

Đạo gia thì cảnh sơn thủy điền viên được thể hiện như một hình mẫu cho cái đẹp tận 

thiện, tận mĩ. Còn trong triết học Phật giáo, cảnh thiên nhiên lại được thể ngộ trong 

sự hư huyễn và thinh không, thể hiện trạng thái nhất thể và tĩnh lặng tuyệt đối của 

một Tâm không. Cảm quan này hoàn toàn khác biệt với tư duy đề cao cái đẹp hiện 

thực đạo đức của Nho gia. Trong thơ khuynh hướng sơn thủy – điền viên, cảnh vừa 

đóng vai trò là một mã nghệ thuật mang đầy đủ những vẻ đẹp của của một hình tượng 

văn học nhưng đồng thời nó cũng là mã văn hóa cho thấy sự thể hiện của những triết 
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lý tôn giáo đang trực tiếp chi phối đến đời sống sáng tác. Trong luận văn này, chúng 

tôi lựa chọn phân tích khuynh hướng thơ điền viên – sơn thủy của hai tác giả mà theo 

chúng tôi là tiêu biểu của dòng thơ này, đó là Nguyễn Trãi và Nguyễn Bỉnh Khiêm. 

Tiểu kết chương 1: Trong thực tế, sơn thủy và điền viên là hai dòng thơ riêng 

biệt mặc dù có rất nhiều điểm tương đồng. Nếu như thơ điền viên hướng đến việc 

ngâm vịnh cảnh sắc thôn dã mang tính nhân vi, nhịp sinh hoạt điền viên của chủ thể 

trữ tình, tâm thức ẩn dật của tác giả,… thì thơ sơn thủy lại ca vịnh không gian tự 

nhiên nguyên thủy để chủ thể sáng tạo tức cảnh sinh tình, ngụ chí vu cảnh, thác cảnh 

tỷ đức, tá cảnh ngôn lý…, qua đó thể nghiệm những cảm quan về cuộc đời với những 

bi hoan li hợp, tiếc cổ thương kim, bật ra khát vọng đăng cao viễn vọng nơi thâm sơn 

cùng cốc. Từ bức tranh sơn thủy - điền viên, các tác giả khéo léo gửi gắm những suy 

tư về tồn tại, về vũ trụ và nhân sinh cũng như cho thấy ý thức xuất xử của họ trước 

cuộc đời. Khuynh hướng thơ điền viên và sơn thủy có thể đan xen trong một nhà thơ 

hoặc thậm chí ngay trong một bài thơ. Vậy nên, mọi sự phân biệt suy cho cùng chỉ là 

tương đối. Ở phương Đông, khuynh hướng thơ này đặc biệt phát triển. Bởi lẽ, trong 

sâu thẳm tâm thức của người phương Đông nói chung và của các tác giả trung đại 

Việt Nam nói riêng, chốn sơn thủy điền viên luôn là một nơi ấm áp để tìm về sau khi 

đã nếm trải đủ đầy những bi hoan ly hợp của cuộc thế hiểm hóc và bon chen. Như 

một sự lựa chọn mang tính tất yếu của những tấc lòng ưu ái đã mệt mỏi, của những 

đôi chân đã kinh qua đủ hết thảy mọi chán chường của chốn phiền hoa, điền viên sơn 

thủy chính là đích đến, là nơi tìm về của những của những mẫu hình nhân cách như 

Nguyễn Trãi và Nguyễn Bỉnh Khiêm. Sơn thủy điền viên khi ấy vừa đóng vai trò là 

nguồn cội, là quê hương, vừa là người tâm giao để làm vợi đi những vết thương lòng. 

Các tác giả của khuynh hướng thơ điền viên – sơn thủy không căng thẳng nhưng vẫn 

cần nghỉ ngơi, không cô đơn nhưng vẫn cần tri kỷ, không ràng buộc nhưng vẫn cần 

tự do, không yếu đuối nhưng vẫn cần nương náu, không buồn chán nhưng vẫn cần sẻ 
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chia, không phụ thuộc nhưng vẫn cần vin tựa. Cộng hưởng của tất cả các lý do, sự 

phát triển của khuynh hướng thơ điền viên – sơn thủy trong giai đoạn này thực sự là 

một lẽ tất yếu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHƢƠNG 2. ẢNH HƢỞNG CỦA CÁC HỆ THỐNG TRIẾT HỌC VÀ 

TÔN GIÁO TỚI CẢM QUAN THẨM MỸ CỦA THƠ KHUYNH HƢỚNG 

ĐIỀN VIÊN – SƠN THỦY VIỆT NAM THẾ KỶ XV – XVI 
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2.1 Nho sĩ, khuynh hƣớng ẩn dật và thơ khuynh hƣớng điền viên – sơn 

thủy 

Trong lịch sử văn hóa đất nước, Nho gia là học thuyết triết học có ảnh hưởng 

sâu đậm nhất. Triết học Nho gia không đặt ra những vấn đề thuộc phạm trù tự nhiên 

như bản chất của vũ trụ mà chỉ quan tâm lý giải những vấn đề thuộc triết học nhân 

sinh lấy con người làm hạt nhân. Tuy nhiên, khái niệm con người (và thiên nhiên) ở 

đây không được nhắc đến với những thuộc tính tự nhiên (như trong Đạo gia) mà là 

thuộc tính xã hội (như các vấn đề đạo đức, lễ nghĩa). Từ đó, quy luật đạo đức của con 

người sẽ được đặt trong quy luật đạo đức của vũ trụ để trở thành mối quan hệ "thiên 

nhân hợp nhất". Để duy trì được sự cân bằng và hài hòa trong mối quan hệ này, con 

người không ngừng phải tu tâm dưỡng tính và quan trọng hơn cả là phải biết lựa chọn 

cách ứng xử phù hợp nhất để giữ được thân tâm trong sạch. Mạnh Tử trong Tận tâm 

thượng đã từng bày tỏ: "Đạt tắc kiêm tế thiên hạ, cùng tắc độc thiện kỳ thân" (Khi 

thời tận thì giữ lấy mình, khi thời đạt thì làm thiện khắp thiên hạ” hay như Khổng Tử 

đã từng dạy rằng “Dụng chi tắc hành, xã chi tắc tàng” (Dùng thì ta phụng, bỏ thì ta 

ẩn). Từ đó để thấy rằng, vấn đề xuất xử/hành tàng là điều mà những người theo Nho 

học luôn canh cánh bên lòng để tùy thời mà hành xử. Nếu gặp thời trong thì hết lòng 

phụng sự, nếu gặp thời đục thì sẽ lui về quy ẩn để giữ vẹn tròn tiết tháo. Sách Luận 

ngữ cũng đã từng nhiều lần nhắc đến những lựa chọn ứng xử của kẻ sĩ thông qua 

cách nói giàu tính hình tượng: “Thâm tắc lệ, thiển tắc khế” (Luận ngữ - Hiến vấn) 

nghĩa là (Nước sâu thì để nguyên quần áo mà qua, nước nông thì vén áo). Câu nói 

trên đã cho thấy minh triết ứng xử vô cùng linh hoạt và khéo léo của Nho gia trước 

cuộc đời. Trong kinh điển của Nho gia, minh triết ứng xử này đã từng được khẳng 

định thông qua ẩn dụ hình ảnh dòng sông Thương Lang: 

Thương lang chi thủy thanh hề 
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Khả dĩ trạc ngã anh 

Thương lang chi thủy trọc hề 

Khả dĩ trạc ngã túc   

( Dịch nghĩa: Nước sông Thương Lang trong thay/ Trong ta giặt dãi mũ của ta/ 

Nước sông Thương Lang đục thay/ Đục ta rửa chân.) 

Dòng sông Thương Lang trong những câu trên được dùng với nghĩa biểu 

trưng, chuyện đục trong mà Mạnh Tử đang đề cập đến không phải là chuyện đục 

trong của một dòng nước theo nghĩa tường minh mà là chuyện đục trong của dòng 

đời theo nghĩa hàm ẩn. Mọi lựa chọn ứng xử của kẻ sĩ suy cho cùng cũng phụ thuộc 

phần nhiều vào cái lẽ trong đục dòng đời xuôi ngược. Điều đó đồng nghĩa với việc, 

có nhiều nhà Nho lựa chọn việc quy ẩn không phải vì thực tâm muốn buông bỏ cuộc 

đời mà là không còn sự chọn lựa nào khác : “Tuy dữ nhân cảnh hài - Bế quan thành 

ẩn cư” (Tuy cùng với cuộc đời giao tiếp - Nhưng chỉ cần đóng cửa là đã trở thành kẻ 

ẩn cư). Thế nên, có những nhà Nho ẩn dật tuy thân nhàn nhưng tâm không nhàn 

(Nguyễn Trãi là một ví dụ), họ có thể là những kẻ sĩ thân thì “du ư giang 

đàm”
25

nhưng tâm trí vẫn chưa hoàn toàn nguội lạnh với đời. Đó là tâm lý chung của 

những nhà Nho vẫn còn mang nặng tinh thần tự nhiệm mà phải bất đắc dĩ quy ẩn 

giang hồ. Còn trên thực tế, rất hiếm những nhà Nho hoàn toàn mang một cái Tâm tro 

lạnh, yêu mến núi, khe, sông, rừng như thể một môn đồ thuần thành của Đạo gia. 

Hầu hết, các nhà Nho có khuynh hướng ẩn dật vẫn còn mang đầy tinh thần tự nhiệm, 

coi trọng trách với với nhân thế là lòng tự trọng, là lẽ sống cao đẹp của cuộc đời 

mình. Hành hay tàng (xuất hay xử) nếu nhìn về hình thức thì sẽ là hai thái cực hoàn 

toàn đối nghịch. Tuy nhiên, nếu như đánh giá về bản chất thì chúng lại hoàn toàn 

thống nhất với nhau. Trong thực tế, không phải ý thức xuất thế của các Nho sĩ đều có 

                                                      
25

 Lấy ý trong một câu thơ của Khuất Nguyên: “Khuất Nguyên ký phóng, du ư giang đàm, hành 

ngâm trạch bạn, nhan sắc tiều tụy, hình dung khô cảo” (Ngư Phủ) 
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căn cội từ cái thú thích trốn đời, lánh xa tục lụy mà đó là một hành động chờ thời cơ 

thuận lợi để tiếp tục hành đạo. Vậy nên, xuất hay xử ít nhiều chỉ mang tính hình thức 

mà không thể hiện bản chất. Bởi vì có một số nhà Nho tuy thân thì vẫn áo mũ triều 

đình nhưng tâm trí thì luôn bay bổng miền sơn thủy, ngược lại cũng có nhà Nho thân 

thì quy ẩn chốn điền viên nhưng tâm thì vẫn trĩu nặng một tấc lòng ưu ái. Vì thế cho 

nên, hành hay tàng chỉ là một ngả ứng xử mang tính thích ứng đối với thế cuộc của 

các nhà Nho mà thôi. 

Chính vì cách ứng xử linh hoạt này, Nho gia là một tác nhân gián tiếp tạo ra 

một loại hình tác giả trong văn học trung đại Việt Nam: loại hình tác giả nhà nho ẩn 

dật (có thể gọi chung là ẩn sĩ). Ẩn sĩ (hay còn gọi là “xử sĩ") chỉ một bộ phận của 

tầng lớp trí thức trong xã hội xưa lựa chọn ẩn dật như một cách để thể hiện quan 

điểm chính trị. Trước đó, họ có thể là một Nho sĩ, sống thuận theo cái đạo hành/tàng 

- xuất/xử của Nho gia: triều đại có đạo thì làm quan cứu giúp thiên hạ, triều đại vô 

đạo thì cáo quan tu thiện bản thân. Mục đích cuối cùng của người ẩn sĩ là hướng tới 

thiên tính, chạm đến cảnh giới tự do tinh thần, thoát ra khỏi mọi ràng buộc của xã 

hội, nhìn về cuộc đời bằng đôi mắt của kẻ đã vượt lên trên/hoặc bước ra ngoài xã hội. 

Con đường ngắn nhất giúp các ẩn sĩ thực hiện mong muốn trên chính là tìm về với tự 

nhiên. Vậy nên, nếu như nhìn dưới góc độ cảm quan thẩm mỹ, chúng tôi nhận thấy 

rằng, Nho gia đã có hai tác động lớn đến quá trình sáng tác của thơ khuynh hướng 

điền viên – sơn thủy. Chính từ sự tác động này, thế giới điền viên – sơn thủy trong 

văn chương nhà Nho không chỉ là nơi gửi gắm những minh triết ứng xử mà còn bộc 

lộ cảm quan của các tác giả về cuộc đời, con người, vũ trụ. 

Giai đoạn XV – XVI ở Việt Nam, mặc dù Nho giáo giữ vị trí độc tôn, triều đại 

phong kiến Việt Nam đạt mức cực thịnh, nhưng do những rối ren không thể giải 

quyết trong nội bộ triều đình nên các trí thức lựa chọn lánh đời, ở ẩn rất nhiều. Họ 

tìm về thế giới của thiên nhiên và gửi gắm tâm tư vào đó. Con đường ẩn dật ban đầu 
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đặt ra trước mắt các ẩn sĩ rất nhiều ngã rẽ, họ có thể đến với sơn thủy để tiêu dao 

thưởng ngoạn cảnh tự nhiên, hoặc tìm về chốn điền viên mà vui thú cảnh ruộng vườn 

gò bãi. Người đến với cảnh như một kết quả tất yếu của thiên duyên đã khởi nguồn từ 

thuở sơ khai của nền văn hóa nông nghiệp. Thiên nhiên khi ấy có thể song hành bên 

con người với rất nhiều vai trò, có thể là con đường lánh đục về trong, có thể là liều 

thuốc làm dịu đi những vết thương lòng, có thể là tri kỷ để bầu bạn sớm khuya, có thể 

là đích đến để người ta ngưỡng vọng. Người ẩn sĩ hiện lên trong bức tranh thiên 

nhiên cũng rất nhiều dáng vẻ. Từ mối thiên duyên giữa cảnh và người, thế giới tự 

nhiên đi vào thơ của những người ẩn sĩ như một sự “đồng thanh tương ứng, đồng khí 

tương cầu”. Bắt nguồn từ đó, có thể khẳng định rằng, ẩn sĩ chính là loại hình tác giả 

chính trong việc sáng tác và định hình cho thơ khuynh hướng sơn thủy - điền viên. 

Đối với loại hình tác giả này, Nguyễn Trãi là một điển hình. Chúng tôi rất tán 

thành trước lời nhận định của Giáo sư Trần Đình Hượu về trường hợp quy ẩn của 

Nguyễn Trãi: “cách đặt và giải quyết vấn đề xuất xử của Nguyễn Trãi là Nho chứ 

không phải Trang”
26

. Nguyễn Trãi (1380-1442) là một trong những nhân vật kiệt xuất 

dưới góc độ của cả lịch sử và văn học. Ông là người đã từng chứng kiến cuộc thay 

quyền đổi vị giữa nhà Trần và nhà Hồ; chứng kiến một Đại Việt trong cơn bĩ cực của 

lịch sử bị nuốt chửng trước thế lực bành trướng của triều đại Minh Thành Tổ; chứng 

kiến một giai đoạn lịch sử mà chính nhà sử học đương thời Ngô Sĩ Liên đã phải thốt 

lên: “Xét những cuộc loạn trong nước Việt ta, chưa bao giờ tột cùng như lúc này”
27

. 

Bản thân Nguyễn Trãi cũng từng nếm trải cảnh lưu lạc, lênh đênh, trôi nổi “Thập 

niên phiêu chuyển thán bồng bình”
28

 hơn mười năm nơi “non sông đất khách”, giữa 

những “lòng người cực hiểm”, mà “hồn mộng đi tìm quê cũ”. Ông luôn canh cánh 
                                                      
26

 Xem thêm: Nguyễn Huệ Chi (2013), Văn học cổ cận đại Việt Nam từ góc nhìn văn hóa đến các 

mã nghệ thuật, Nxb Giáo dục Việt Nam. Tr. 338 

27
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41 

 

trong lòng giấc mộng hành đạo để giúp vua, giúp nước, giúp đời. Người minh chủ mà 

Nguyễn Trãi đã tin tưởng, phò tá bằng tất cả tài lực trong những ngày nằm gai nếm 

mật chống quân Minh chính là Lê Lợi- một hào trưởng của đất Lam Sơn. Cuối cùng, 

cuộc khởi nghĩa kết thúc thắng lợi, đất nước không một bóng quân thù. Tuy nhiên, kể 

từ đây, một nghịch lý đã diễn ra. Với Nguyễn Trãi, “ngày vui ngắn chẳng tày gang”, 

sau cuộc khởi nghĩa, ông bắt đầu bộc lộ những tâm sự đau buồn và nỗi niềm cô đơn 

trước thế thời đang dần thay đổi. Đây cũng chính là tiền đề đưa đến sự lựa chọn 

khuynh hướng ẩn dật của Nguyễn Trãi. Trong một thời gian dài trong cuộc đời mình, 

Nguyễn Trãi đã hết lòng phò tá và tin theo Lê Lợi- người sáng lập ra triều Lê, có xuất 

thân từ thứ dân. Lê Lợi là người vốn xem trọng võ hơn văn. Vậy nên, trong những 

ngày đầu sau cuộc khởi nghĩa, thế lực quan võ mạnh lên không thể kiểm soát và chi 

phối toàn bộ đời sống chính trị trong triều. Hơn nữa, vua Lê Lợi càng ngày lại càng 

có xu hướng nghi kị và hạ thấp các công thần khai quốc (trong đó có Nguyễn Trãi). 

Đỉnh cao của sự nghi kị đó là vua đã gián tiếp gây ra cái chết của Trần Nguyên Đán 

và hạ ngục Nguyễn Trãi. Mặc dù sau đó Nguyễn Trãi cũng được nhà vua tha bổng, 

nhưng tiếng nói của Nguyễn Trãi đã không còn trọng lượng, ông giữ vị trí như một 

nhàn quan, như một cái bóng lặng thầm và cô độc ở trong triều. Bi kịch giữa hiện 

thực và lý tưởng cứ thế đẩy Nguyễn Trãi dần xa chốn quan trường hiểm hóc. Trong 

bài Vãn lập của Nguyễn Trãi, ý thức về sự lựa chọn con đường ẩn dật đã dần được 

hình thành như một hệ quả tất yếu của nỗi bi kịch ấy: 

Trường thiên mạc mạc thủy du du, 

Hoàng lạc sơn hà thuộc mộ thu. 

Tiển sát hoa  biên song bạch điểu, 

Nhân gian lụy bất đáo thương châu. 

(Vãn lập – Nguyễn Trãi) 

(Dịch nghĩa : Bao la trời rộng nước mênh mang/ Lá vàng rụng phủ khắp non 
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vào tiết cuối thu/ Thèm được như đôi chim trắng nhởn nhơ bên hoa/ Vì lụy nhân gian 

mà không thể tới bến bờ ẩn dật) 

Viết về Vãn lập, nhà nghiên cứu Nguyễn Kim Sơn đã từng viết: “Nỗi buồn của 

một hùng tâm tráng chí nhưng đường hành đạo chẳng còn thênh thang. Con người 

giằng xé giữa những ràng buộc của tinh thần tự nhiệm việc thế gian với sự vẫy gọi 

của miền ẩn dật. Một tiếng thở dài không thể kìm nét ở cuối bài. Tình cảm và vóc 

dáng của thi nhân hiện hữu ở từng lời, từng hình tượng.”
29

. Từ ý thức đến hành động, 

ông cáo mũ từ quan, tìm đến với cuộc sống thanh bần, hòa mình vào với thế giới tự 

nhiên cao khiết, không vương vấn những hạt bụi nhem nhuốc của cuộc đời ô trọc vốn 

đã đầy căng thẳng và bon chen giữa thắng - bại, vinh - nhục, yếu - mạnh, lớn - bé… 

của  “chốn phiền hoa” mệt mỏi. Trong tâm tưởng vốn đã có nhiều mỏi mệt của nhà 

thơ với khoảng chân không bất tận của nỗi cô độc, hình ảnh chốn vườn cũ nhà xưa 

hiện lên vừa thân thuộc, vừa ngậm ngùi: 

Bán sinh khưu hắc phế đăng lâm 

Loạn hậu gia hương phí mộng tầm 

(Khất nhân họa Côn Sơn đồ - Nguyễn Trãi) 

(Dịch nghĩa: Nửa đời rời bỏ núi khe nhà/ Uổng mộng tìm quê buổi loạn trưa) 

và 

Cố viên quy mộng tam canh vũ. 

Lữ xá ngâm hoài, tứ bích cùng 

(Ký hữu – Nguyễn Trãi) 

(Dịch nghĩa: Vườn quê mộng tới, mưa thêm nhớ/ Quán trọ đêm nghe dế gợi 

mong) 

Đôi khi cảnh vườn cũ nhà xưa lại ùa về với hình ảnh với dặng cúc năm nào 

                                                      
29

 Xem thêm: Nguyễn Kim Sơn, Sự nhất thể của Thiền lạc và thi hứng hay tiếng hoan hỷ của tâm 

không – luận về ba bài thơ cảnh chiều tà của Trần Nhân Tông 
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vừa như niềm an ủi, vừa như sự vẫy gọi bước chân của kẻ đã thấu đủ trải nghiệm 

thân ngoại phù sinh mạn nhĩ lao (danh hão ở ngoài thân, nhọc xác vô ích): 

Miến tưởng cố viên tam kính cúc 

Mộng hồn dạ dạ thượng quy đao. 

(Thu nhật ngẫu hành – Nguyễn Trãi) 

(Dịch nghĩa: Nhớ nhung vườn cũ ba dặng cúc/ Hồn mộng đêm đêm lên thuyền 

để về) 

Hay rõ nét hơn với một những lời giục giã: 

Giai khách tương phùng nhật bão cầm 

Cố sơn quy khứ hứng hà thâm 

Hương phù ngoã đỉnh phong sinh thụ, 

 Nguyệt chiếu đài cơ trúc mãn lâm 

(Đề trình xử sĩ Vân Oa đồ - Nguyễn Trãi)  

(Dịch nghĩa: Khách quý gặp nhau ôm đàn gảy suốt ngày/ Trở về núi cũ hứng 

thú biết bao/ Hương bốc lên ở đỉnh sành, gió rung cây/ Trăng chiếu xuống ghềnh rêu, 

trúc đầy rừng) 

và trong những bài thơ khuynh hướng điền viên – sơn thủy của ông, sự hiện 

diện thường trực của những thú vui thanh đạm chốn điền viên ngày một nhiều lên 

như một lời thôi thúc: 

Hà thời kết ốc vân phong hạ, 

Cấp giản phanh trà chẩm thạch miên? 

(Dịch nghĩa: Bao giờ được làm nhà dưới núi mây/ Múc nước suối nấu chè, gối 

hòn đá ngủ?) 

Hay trong một bài thơ của Nguyễn Bỉnh Khiêm, hình ảnh vườn cũ nhà xưa gắn 

với quần thể sông thanh núi tú lại xuất hiện trong tâm tưởng nhà thơ như một lời hò 

hẹn: 
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Tế nịch phù nguy quý bất tài 

Cố hương hữu ước trụng quy lai 

Khiết thân chỉ khủng thanh danh đại 

Kịch túy na tri lão bệnh thôi 

Giang hàm nguyệt ảnh bạch tương sai 

Cơ quan liễu khước đồ vô sự 

Tân quán sài môn tận nhật khai 

(Ngụ hứng, bài 8 – Nguyễn Bỉnh Khiêm) 

(Dịch nghĩa: Tài mọn khôn lo liệu việc đời/ Hẹn hò vườn cũ hãy về thôi/ Sạch 

mình luống sợ thanh danh lớn/ Say khướt nào hay lão bệnh rồi/ Núi nhuộm sắc thu 

xanh nhạt vẻ/ Sông in bóng nguyệt trắng lồng đôi/ Thản nhiên vô sự lòng không 

vướng/ Tân quán ngày đêm mở cửa hoài) 

Tóm lại, triết học Nho gia với minh triết ứng xử linh hoạt đã có sự tác động 

nhất định đến cảm quan thẩm mĩ của thơ thơ khuynh hướng điền viên - sơn thủy. 

Chính vì lẽ đó, thông qua cách miêu tả thiên nhiên, các tác giả đều gián tiếp bộc lộ 

quan điểm về việc hành/tàng, xuất/xử. Cảnh sơn thủy khi thì tồn tại như một miền tự 

do vẫy gọi, khi thì được thể hiện như một ngã rẽ, một sự lựa chọn mang tính tiềm 

năng để từ bỏ đi hết thảy những ràng buộc hồng trần mệt mỏi. Chính vì thế, cảm 

quan thẩm mỹ mà cảnh sơn thủy điền viên được gợi nên trong văn chương nhà Nho 

có xu hướng ẩn dật hoàn toàn trái ngược với văn chương nhà Nho hành đạo. 

Nho gia cũng là học thuyết triết học chịu sự ảnh hưởng rất lớn của quan niệm 

vạn vật hữu linh của người phương Đông cổ. Chính vì vậy, các nhà Nho vẫn thường 

quan tâm đến ý nghĩa nhân sinh của các hệ thống hình tượng như sơn – thủy – điền – 

viên. Từ cảm quan đó, các hình tượng trên đã trở thành một phương tiện để để các tác 

giả gửi gắm những cảm quan về cuộc đời. Trong luận văn này, chúng tôi không đồng 

nhất nhóm bài thơ thể hiện những cảm quan về cuộc đời với nhóm bài thơ vịnh vật để 
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nói chí. Như đã trình bày ở trên, luận văn chỉ đưa ra những phân tích và đánh giá về 

thơ khuynh hướng điền viên – sơn thủy, với vai trò như một góc nhìn để nghiên cứu 

văn chương ẩn dật. Trong quan điểm nghiên cứu của mình, chúng tôi cho rằng, lý do 

để tạo nên những đặc trưng của khuynh hướng thơ điền viên – sơn thủy không chỉ 

nằm ở khách thể (không hẳn cứ có hệ thống hình ảnh sơn thủy điền viên thì đều 

thuộc khuynh hướng này) mà còn phải phụ thuộc cả vào yếu tố chủ thể (nhàn tản, 

thong dong, tiêu dao, vô vi… trước thiên nhiên và cuộc đời). Nếu các tác giả có gửi 

gắm suy tư về thế giới, về con người… thì đó cũng là suy tư của những tác giả đã 

hoàn toàn thoát ra khỏi sự ràng buộc của nhân thế. Họ có thể tiếc nuối, có thể đau 

xót, có thể ngậm ngùi, nhưng hết thảy những đau xót, tiếc nuối và ngậm ngùi đó đã 

không thể nào cuốn họ vào guồng quay bất tận của nó. Họ nhìn về cuộc đời bằng đôi 

mắt của người đã đứng ngoài vòng cuộc đời để cảm thán và suy ngẫm. Chẳng hạn 

trong một bài thơ khuynh hướng điền viên của Nguyễn Bỉnh Khiêm man mác những 

nghĩ suy về quan niệm triết học cũng như quan niệm nhân sinh: 

Hiểu lân thái phố vân niêm lý 

Dạ phiếm ngư cơ nguyệt mãn thuyền 

Động tĩnh tự tri kỳ hữu toán 

Quyển thư thùy vị điếu vô quyền 

(Ngụ hứng – Nguyễn Bỉnh Khiêm) 

(Dịch nghĩa: Vườn rau sáng dạo sương đầy dép/ Bến cá đêm trăng lọt bóng 

thuyền/ Động tĩnh cuộc cờ nhiều mẹo mực/ Duỗi co câu cá có cơ quyền). 

Và những câu: 

Sơn đới thu dung thanh chuyển sấu 

Giang hàm nguyệt ảnh bạch tương xai 

Cơ quan liễu khước đô vô sự 

Tân quán sài môn tận nhật khai 
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(Ngụ hứng – Nguyễn Bỉnh Khiêm) 

(Dịch nghĩa: Núi đượm sắc thu, màu xanh hóa nhạt/ Sông lồng bóng nguyệt, 

sắc trắng ganh nhau/ Trong lòng không có cơ tâm thì tự nhiên vô sự/ Cửa cứ mở suốt 

ngày) 

Hoặc những bài thơ khuynh hướng sơn thủy với những nét vẽ thiên nhiên như 

một sự thể nghiệm những triết lý về thời gian và lịch sử của Nguyễn Trãi: 

Sóc phong xuy hải khí lăng lăng, 

Khinh khởi ngâm phàm quá Bạch Đằng. 

Ngạc đoạn kình khoa sơn khúc khúc, 

Qua trầm kích chiết ngạn tằng tằng. 

Quan hà bách nhị do thiên thiết, 

Hào kiệt công danh thử địa tằng. 

Vãng sự hồi đầu ta dĩ hĩ, 

Lâm lưu phủ cảnh ý nan thăng. 

(Bạch Đằng Hải Khẩu – Nguyễn Trãi) 

(Dịch nghĩa: Gió bấc thổi trên mặt bể, khí thế bừng bừng/ Nhẹ giương cánh 

buồm thơ qua sông Bạch Đằng/ Như cá sấu bị chặt, như cá kình bị chém, núi quanh 

co/ Như cây giáo bị chìm, như chiếc kính bị gãy, bờ đắp lởm chởm/ Thế hiểm yếu 

của quan hà do trời sắp đặt/ Hào kiệt đã từng lập công danh nơi đất ấy/ Việc cũ 

ngoảnh lại ôi đã qua rồi/ Trên dòng sông ngắm cảnh, nỗi lòng khó nói hết) 

Bài thơ trên  được trích từ Ức Trai thi tập của Nguyễn Trãi, đây là tập thơ 

được viết trong thời kỳ ông đang có những mâu thuẫn không thể hóa giải với triều 

đình. Sông Bạch Đằng trong mắt của Nguyễn Trãi không chỉ là một địa danh nổi 

tiếng với vẻ đẹp cổ kính của sơn thủy mà còn là nơi chứng kiến những vần vũ của 

lịch sử. Hết thảy những chiến công mà anh hùng hào kiệt năm xưa đã tạo dựng nay 

chỉ còn là chuyện cũ. Sông Bạch Đằng cũng giống như một chứng nhân đi qua thời 
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gian, đi qua không gian, để thấu hết mọi lẽ vần xoay của cuộc thế. Chiến công của 

ngày hôm qua ghi dấu một quá khứ son vàng khi Hưng Đạo Vương dũng mãnh chỉ 

huy tướng lĩnh chế ngự kẻ thù truyền kiếp. Hình ảnh dòng sông đã vượt lên trên cái 

cụ thể để trở thành cái biểu tượng, đó không chỉ là dòng sông của hôm nay mà còn là 

của hôm qua, của vũ trụ ngàn năm vĩnh viễn. Chính vì thế, dòng sông dường như 

cũng đang cuồn cuộn sóng bởi cái hào khí vẫn không thôi vọng về từ quá khứ Như cá 

sấu bị chặt, như cá kình bị chém,… Như cây giáo bị chìm, như chiếc kính bị gãy, bờ 

đắp lởm chởm… Quá khứ càng lừng lẫy bao nhiêu thì thực tại càng cay đắng bấy 

nhiêu. Hai câu thơ cuối khép lại bài thơ bằng nỗi sầu ưu của một tấm lòng thương 

kim tiếc cổ đã từng cả đời thao thức: “Lưỡng nhãn hồn hoa đầu cánh bạch - Quyên ai 

hà dĩ đáp quân ân”
30

. Bên cạnh đó, bài thơ còn bộc lộ những cảm quan về thời gian, 

về quá khứ và hiện tại. Dòng sông như dòng đời, không ngừng chảy trôi, không 

ngừng biến đổi. Quá khứ đã trôi đi như dòng nước chảy. Không khó để nhận thấy 

rằng, trong thực tế sáng tác của Nguyễn Trãi, các bài thơ hướng đến đối tượng thế 

giới tự nhiên thường gắn liền với các địa danh của đất nước. Bài Bạch Đằng hải khẩu 

chính là một ví dụ. Trong tác phẩm này, cảm hứng trước thiên nhiên của tác giả đã 

hòa quyện cùng cảm hứng lịch sử. Hay nói cách khác, nhà thơ đã lựa chọn góc nhìn 

lịch sử để soi chiếu cảnh vật khiến cho cảnh vật hiện lên trong một cảm thức quyết 

liệt và mạnh mẽ. Cảnh đã không còn tự nhiên như nó vốn có mà được biến đổi để 

phù hợp với tâm tình của tác giả. Thiên nhiên càng được miêu tả với tầm vóc lớn lao 

thì hình ảnh của con người lại càng trở nên bé nhỏ, mong manh. Nếu như thiên nhiên 

là kỳ vĩ, vĩnh hằng, bất diệt thì đời người lại giả tạm, ngắn ngủi, thoáng chốc. Từ 

những tính chất tương phản ấy nên ngay từ thời trung đại, con người đã luôn có ý 

thức đặt mình vào trong những mối quan hệ vô hạn - hữu hạn, vô hình - hữu hình, giả 
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 Trích Thứ cúc pha tặng thi, Ức Trai thi tập của Nguyễn Trãi. Trung tâm Nghiên cứu Quốc học, 
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tạm - chân thật, sinh - tử, được - mất. Vũ trụ tuân theo quy luật tuần hoàn tự nhiên 

còn đời người thì một đi không trở lại. Đứng trước thiên nhiên rộng lớn, con người 

lại càng ý thức được sâu sắc hơn sự tồn tại mong manh của mình trong dòng lưu 

chuyển bất tận của không gian và thời gian. Cảnh sơn thủy thì mãi còn tồn tại nhưng 

thân xác giả tạm của con người thì không cách nào thoát được khỏi vòng lưu chuyển 

nghiệt ngã của sinh, lão, bệnh, tử. Đó cũng chính là nguyên nhân dẫn đến sự ra đời 

của khá nhiều những bài thơ sơn thủy thể hiện sự cảm hoài của các tác giả về sự tồn 

tại ngắn ngủi của kiếp nhân sinh, của “cuộc phù thế trăm năm” chẳng khác gì một 

giấc mộng, người người đều như ảo ảnh. Cuộc thời thì biến ảo khôn cùng như “Vạn 

sự thủy lưu thủy - Bách niên tâm ngữ tâm” 
31

 (Muôn việc như nước tuôn nước - Trăm 

năm lòng lại nhủ lòng). Bởi lẽ cuộc đời vốn dĩ là mộng ảo, là chớp nhoáng, kẻ khôn 

kẻ dại, kẻ giàu kẻ nghèo chung quy lại cũng giống như nhau mà thôi: “Khôn dại cùng 

chung ba thước đất! - Giàu sang chưa chín một nồi kê”. Thế nên, trong thơ khuynh 

hướng điền viên – sơn thủy, thế giới thiên nhiên chính là nơi để tác giả ký thác những 

suy ngẫm về những quy luật của cuộc sống nhân sinh: 

Thoi nhật nguyệt đưa thấm thoắt 

Cái phồn hoa khá nhạt phèo 

Hoa càng khoe nở càng thêm rữa 

Nước chứa cho đầy nước ắt vơi 

(Thơ Nôm, bài 48 – Nguyễn Bỉnh Khiêm) 

Hoặc kín đáo bày tỏ những suy tư về tri kỉ trong cuộc đời: 

Nhật trường Tân quán tiểu song minh, 

Phong nạp hà hương viễn ích thanh. 

Vô hạn ngâm tình thuỳ hội đắc, 
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 Trích Đăng Bảo Đài Sơn (Lên núi Bảo Đài) - Trần Khâm (Nhân Tông), Viện Văn học, Thơ văn 
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Tịch dương lâu thượng vãn thiền thanh. 

(Dịch nghĩa: Ngày dài ở quán Trung Tân cửa sổ nhỏ sáng sủa/ Gió đượm 

hương sen, càng xa càng mát/ Tình thơ vô hạn, ai là người hiểu được/ Chiều tà, trên 

lầu, tiếng ve muộn màng vang lên) 

Tóm lại, ở ẩn chính là hệ quả của nguyên tắc ứng xử linh hoạt của Nho gia 

cũng như quá trình tu tâm dưỡng tính của Nho sĩ. Ở ẩn cũng chính là nguyên nhân 

trực tiếp dẫn đến sự hình thành của một mẫu nhìn nhân cách, một loại hình tác giả 

của văn học trung đại Việt Nam – đồng thời là lực lượng sáng tác quan trọng của thơ 

khuynh hướng điền viên – sơn thủy. Họ ở ẩn để bảo toàn nhân cách, để tu tâm dưỡng 

tính, để hộ Đạo, để tìm lại “bản chân của tâm tính”
32

, để tìm thấy niềm lạc thú giữa 

cảnh nhàn dật và lối sống an bần lạc đạo. Họ sống chan hòa với thiên nhiên, họ tìm 

thấy niềm vui nơi phong thủy hữu tình, non thanh thủy tú. Họ không chỉ gửi vào 

thiên nhiên những quan niệm ứng xử, những suy ngẫm thế thời, những cảm quan về 

nhân sinh, về vũ trụ, về tồn tại mà còn gửi vào trong đó khao khát tự do, thú vui nhàn 

dật, tình yêu thiên nhiên. Họ nhìn về chốn điền viên như nhìn về một cõi ấm áp, thân 

thuộc để làm dịu đi những bi hoan li hợp, tiếc cổ thương kim;  họ nhìn về sơn thủy 

như nhìn về “chân cảm hứng”
33

 để đánh thức thú tiêu dao, thưởng ngoạn. Vậy nên, 

có thể khẳng định rằng, loại hình tác giả nhà Nho ẩn dật đã góp phần thúc đẩy sự 

phát triển của thơ khuynh hướng điền viên - sơn thủy giai đoạn XV – XVI nói riêng. 

Hơn nữa, ở loại hình tác giả này, bên cạnh việc ở ẩn theo đạo của Nho gia, họ còn 

tiếp thu thêm tư tưởng Lão – Trang để làm chỗ dựa tinh thần, cũng như làm phong 

phú hơn đời sống tư tưởng của chính mình. Họ tin tưởng vào quan niệm: “Nhân sinh 

tại thế bất xứng ý – Minh triêu tán phát lộng biên chu” (Trong cuộc sống nhân sinh 
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 Xem thêm: Lê Trọng Tấn (2013), Tác giả nhà nho ẩn dật và văn học trung đại Việt Nam, Nxb 

Khoa học xã hội, Hà Nội. Tr. 50 
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 Xem thêm: Trần Trung Hỷ (2007), Thơ Sơn Thủy cổ trung đại Trung Quốc, Nxb Giáo dục, Hà 
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không được vừa ý/ Ngày mai xõa tóc cưỡi thuyền nhỏ rong chơi)
34

.Họ tìm thấy ở Lão 

– Trang tư tưởng tự do, tiêu dao, phóng dật, thuận theo tự nhiên. Điểm gặp gỡ lý thú 

giữa hai học thuyết triết học này đã mang lại màu sắc đặc trưng cho thơ khuynh 

hướng điền viên - sơn thủy.  Ở phần sau, chúng tôi sẽ làm rõ hơn sự ảnh hưởng của 

triết học Đạo gia đến tình hình sáng tác của khuynh hướng thơ này. 

 

2.2 Thiền gia, Tiên nhân, Đạo sĩ, phạm trù tự nhiên, triết lý giải thoát và 

thơ khuynh hƣớng điền viên – sơn thủy 

 

Đạo và Phật là hai học thuyết triết học có rất nhiều giao điểm. Quan niệm về 

"vô" trong Đạo giáo ít nhiều có nét song hành với quan niệm "tính không" (sunyata) 

trong kinh sách nhà Phật. Hạt nhân của tư tưởng Đạo gia là Đạo - bản thể của vũ trụ. 

Đạo (bản thể vũ trụ) của Đạo gia hoàn toàn khác với Đạo (nhân thế và nhân sinh) của 

Nho gia. Bên cạnh đó, cách mà hai học thuyết cùng bàn về Thiên cũng có nhiều khác 

biệt. Thiên của Nho gia thuộc phạm trù đạo đức nhân sinh (như nhân đạo, nhân tính, 

nhân luân) còn Thiên trong Đạo gia có nét đồng nhất với phạm trù tự nhiên. Triết học 

nhân sinh của Đạo gia dùng trời đất tự nhiên làm cơ sở lý luận với nguyên tắc "vô 

vi". Nếu thuận theo nguyên tắc đó, con người sống giữa xã hội cứ thế mà xuôi theo 

thiên tính tự nhiên, bỏ ngoài tai mọi thị phi, bỏ ngoài đời mọi danh lợi để đạt đến 

trạng thái tinh thần tự do tuyệt đối. Triết lý vô vi của Đạo mở ra một lối thoát để con 

người gạt bỏ mọi ràng buộc của kỷ công danh, sống thanh sạch không vướng bụi 

hồng trần, chẳng buồn vui vì vinh nhục, chẳng giận hờn vì ghét thương, chẳng âu lo 

vì áo mũ, chẳng nhọc nhằn vì lợi danh, cứ thế mà điềm nhiên trước tranh giành, bình 

thản trước thế thời trong đục. Triết lý nhân sinh ấy đã trở thành một ngã rẽ khi con 
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người phải sống giữa cuộc đời với một “tấc lòng ưu ái” đã mệt mỏi. Giáo sư Trần 

Đình Hượu đã từng bày tỏ: “Những người chán nản với thực tế của chế độ chuyên 

chế, chán nản với chông gai, bụi bặm của con đường công danh, rút lui về ẩn dật ở 

nông thôn, vui với gió trăng, nước non, cây cỏ, với tình bà con, xóm làng thường là 

những người có cơ hội cảm thông với nông dân lao động, thấy ra cái hay, cái đẹp của 

thứ văn chương dân gian mà trước kia họ vẫn coi thường”
35

. Đây cũng chính là một 

tiền đề quan trọng góp phần thúc đẩy sự phát triển của cảm hứng điền viên trong các 

sáng tác giai đoạn này. 

Đối với thơ khuynh hướng điền viên – sơn thủy, triết lý nhân sinh hướng đến 

tự nhiên đã có sự ảnh hưởng lớn. Một khi con người bế tắc, thì cũng có nghĩa họ sẽ đi 

tìm một phương thức để hóa giải. Trong hoàn cảnh ấy, triết học Đạo gia và Phật giáo 

đã giống như một miền vẫy gọi để con người có thể cởi bỏ hết những ràng buộc duy 

lý phàm thường mà tìm về với bến bờ tự do. Chính vì thế, thơ khuynh hướng điền 

viên sơn thủy thời kỳ này còn cho thấy ý thức hòa mình cùng với thiên nhiên của chủ 

thể sáng tạo theo phương thức nhân tự nhiên hóa. Trong các bài thơ sơn thủy mang 

cảm hứng trên, chủ thể thẩm mỹ thường có xu hướng dung hợp trong sự không phân 

biệt với thế giới tự nhiên nhằm siêu việt hóa tồn tại để đạt đến trạng thái Tề vật (Đạo 

gia) hoặc Vật ngã lưỡng vong (Phật giáo). Cảnh thiên nhiên trong các tác phẩm này 

thường được miêu tả trong sự tĩnh lặng, vô vi, không có dấu hiệu của nhân quần, 

không thể hiện bất cứ một cung bậc cảm xúc phàm thường nào của chủ thể. 

Trong khuynh hướng thơ điền viên – sơn thủy, cảnh núi sông thường được 

miêu tả với tư cách là một thành tố của tự nhiên. Cách miêu tả dưới góc nhìn bản thể 

luận Đạo gia này khiến cho thế giới sơn thủy điền viên trở thành một bộ phận của đại 

tự nhiên siêu việt. Phạm trù tự nhiên ở đây không chỉ đơn giản được khuôn khổ trong 
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thế giới thiên nhiên mà còn là tất cả cái lẽ tự nhiên vốn có (không chỉ của cảnh sắc 

mà còn là của con người). Không khó để tìm thấy trong những bài thơ khuynh hướng 

điền viên – sơn thủy, hình ảnh một thiên nhiên được khắc họa nhằm hướng đến cái 

đẹp “đại mỹ”, “chí mỹ” với vẻ tự nhiên thuần khiết đến mức tuyệt đối. Núi, sông, 

suối, khe, gò,.. cứ tự nhiên đi vào trong thơ mà chẳng cần phải gọt đẽo cầu kỳ. Đôi 

khi, chỉ cần đôi đường phác thảo, vài nét chấm phá, cảnh vẫn cứ thế mà hiện lên đầy 

sinh khí như thể thần vận vô vi, hư tĩnh, thanh đạm, tịnh lự của núi sông đã thấm 

nhuần vào từng đường nét. Cái đẹp của sơn thủy điền viên thuần túy thuộc về tự 

nhiên, cái đẹp của tự do đã vượt ra khỏi sự trói buộc của thiết chế xã hội và quy 

chuẩn đạo đức của tư duy bản ngã hạn hẹp, cũng như vượt lên trên những tiết chế 

theo những phạm trù nhân nghĩa của mỹ học Nho gia. Với cách khắc họa cái đẹp đã 

được siêu việt khỏi những khuôn khổ của lý trí, thơ khuynh hướng điền viên – sơn 

thủy đã phá vỡ lối tư duy vốn đã hằn sâu thành định kiến của quá trình sáng tác và 

tiếp nhận, cũng như phá vỡ cách cảm nhận tự nhiên lý tính theo những khuôn phép 

của đạo đức Nho gia. Thế giới điền viên – sơn thủy trong những sáng tác thuộc 

khuynh hướng này đã trở thành một hình tượng nghệ thuật tôn xưng cái đẹp tận thiện 

tận mỹ. Nếu như thiên nhiên trong Phật giáo là tĩnh lặng, thinh không; trong Nho gia 

thì mẫu mực, quy phạm thì trong Đạo gia lại là một thiên nhiên vượt ra ngoài vọng 

niệm và đánh thức khao khát tiêu dao cũng như niềm lạc thú của con người. Chính vì 

thế, thơ văn chịu sự tác động của triết học Đạo gia vốn không quá cầu kỳ về xây 

dựng các hình tượng quá đa nghĩa bằng các hoa ngôn, mỹ từ. Mặc dù không quá đa 

nghĩa và lớp lang, nhưng để hiểu được nó một cách thấu đáo thì người tiếp nhận rất 

cần phải có một sự thể ngộ nhất định. Bởi lẽ, cái đẹp ẩn chứa trong thế giới tự nhiên 

tập trung ở “thần vận”, nó đã “vượt qua cái bên ngoài, đi sâu vào khâu chính bên 

trong”, tuy được miêu tả giản dị “chưa đầy một chữ” nhưng dường như đã “thâu tóm 

vẻ phong lưu”. Vậy nên, thiên nhiên trong văn học Đạo gia cũng là “thiên nhiên của 
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cái Tâm” - “cái Tâm mỹ cảm”. Ngoài việc tồn tại với tư cách là một thành tố của đại 

tự nhiên, thế giới điền viên – sơn thủy còn đóng vai trò như một mã nghệ thuật khắc 

họa thế giới tinh thần của chủ thể sáng tạo. 

Dựa trên cơ sở tiếp thu và kế thừa tư tưởng của Lão Tử, các tác giả của thơ 

khuynh hướng điền viên – sơn thủy đã coi việc cảm thụ tự nhiên có một liên hệ mật 

thiết với việc xây dựng hình mẫu “chân nhân”. Trang Tử cho rằng, bản chất mỗi cá 

nhân đều là một thành tố tự nhiên tồn tại hài hòa cùng vạn vật và chung một thể với 

Đạo. Vậy nên, con người phải sống thuận theo phép của tự nhiên mà quay lưng lại 

với nhân vi, đó mới là sự tồn tại theo đúng quy luật của đất trời. Triết học Đạo gia 

cộng hưởng với tâm thức gắn bó, giao hòa với thiên nhiên từ thuở hồng hoang của 

người phương Đông đã tạo thành hệ quả: con đường tìm về với thế giới tự nhiên với 

các nhàn nhân, ẩn giả chưa bao giờ thênh thang đến thế. Các tác giả hướng về với tự 

nhiên vừa bằng bản năng được tạo nên từ mối quan hệ hài hòa, quấn quýt mang 

những nét trầm tích văn hóa nông nghiệp ngàn đời không thể tách khỏi thiên nhiên, 

vừa bằng những tư duy lý trí – hệ quả của việc tiếp cận lý luận triết học và tôn giáo 

một cách sâu sắc và toàn diện. Các tác giả nhận ra rằng, con người càng lún sâu vào 

nhân thế, càng chịu nhiều sự ràng buộc của thất tình lục dục thì càng đau khổ. Theo 

Trang Tử, chốn sơn thủy cũng là nơi dừng chân của những nhân cách đẹp theo đúng 

mỹ học Đạo gia và cũng chỉ có tiếp xúc thường xuyên với sơn thủy mà nắm bắt lấy 

cái phép của trời đất mới có thể giúp con người rút ngắn con đường siêu việt hóa bản 

ngã để trường tồn vĩnh cửu với tự nhiên. Các ẩn sĩ nhìn chung đều chịu sự tác động 

của hệ thống triết lý Đạo gia, họ tìm về với thiên nhiên như một cách để hài hòa cùng 

tự nhiên – đó gần như là con đường ngắn nhất để ngộ lý mà “quải quan nhân thế”. 

Vậy nên, trong khuynh hướng thơ điền viên – sơn thủy, cái Đạo của tự nhiên và sơn 

thủy điền viên trở nên hài hòa thống nhất thành một thể không thể tách rời, cái lý của 

trời đất và cái tâm bản thể hư tĩnh cao diệu của nhà thơ cũng vì thế mà hài hòa lồng 
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quyện. Đi giữa khách thể, chủ thể giường như không hề phân biệt, tất cả đang dần 

chuyển mình theo hướng hài hòa đồng nhất  với bản thể Đạo tĩnh tại, hư không tuyệt 

đối. Trong thơ khuynh hướng điền viên – sơn thủy, có những bài rất khó để có thể cắt 

nghĩa hoặc gọi tên cảm xúc của chủ thể sáng tạo theo những lẽ thường tình của hỉ nộ, 

ai, lạc, ái, ố, dục được gửi vào hệ thống hình tượng. Nhìn trên phương diện này, các 

sáng tác chịu sự tác động của triết học Đạo gia có nét tương đồng với văn chương 

Phật giáo. Bởi lẽ, trong văn chương Phật giáp, cảnh thiên nhiên đều là những bức 

tranh “không bị cá thể hóa bởi bất cứ một tâm trạng nào”
36

. Loại thơ ẩn dật được các 

tác giả sáng tác khi bản thân họ đã hoàn toàn tách biệt bản thân mình với thế cuộc 

đảo điên để tìm niềm vui thú bằng một tâm thế hoàn toàn tự do, lánh xa tục lụy để đạt 

đến sự cân bằng tuyệt đối trong tâm hồn. Khi đã cởi bỏ những ràng buộc phàm 

thường, con người được sống đúng với bản tính mình và tuân theo cái lẽ tự nhiên 

khát - uống, đói - ăn, mệt - nghỉ. Trong những tác phẩm như thế, ta bắt gặp chân 

dung của những con người hoàn toàn thung dung, tự tại, mang cái tâm thanh tĩnh, vô 

vi, gạt bỏ hết những tham dục của công danh và tiền bạc để vui với thú vui sơn thủy, 

mang cái tâm nguyện “hiếu tận sơn thủy chi du” (muốn chu du đến tận cùng sông 

núi) để bầu bạn với gió mây, tiêu dao phóng dật giữa đất trời. Trong cảnh giới “đại 

mỹ” của thiên nhiên, con người hoàn toàn có thể tìm được lạc thú của mình mà sẵn 

sàng sống bằng một tâm thế tự do tự tại, hoàn toàn buông xả những hệ lụy giăng mắc 

của nhân gian. Đó cũng chính là niềm lạc thú khi con người nhất thể cùng với Đạo 

mà sống đúng với nhịp tự nhiên. Những giới hạn của nhân vi suy cho cùng cũng 

chính là những rào cản ngăn con người đến với cảnh giới tự do về tinh thần. Những 

giới hạn của bản ngã chính là một thứ gông cùm đã kìm kẹp con người và khiến cho 

                                                      
36

 Xem thêm: Nguyễn Kim Sơn, Sự nhất thể của Thiền lạc và thi hứng hay tiếng hoan hỷ của tâm 

không - luận về ba bài thơ cảnh chiều tà của Trần Nhân Tông, tài liệumạng, đăng trên trang: 

nguyenkimson.net 
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họ mất tự do. Vì thế cho nên, càng ý thức được nhiều về những gông cùm ấy bao 

nhiêu thì người đọc lại càng thấm thía được cái đẹp tự do tuyệt đối trong những bức 

tranh thiên nhiên – một thành tố của tự nhiên mà con người luôn khao khát được trở 

về. 

Hệ thống hình ảnh sơn thủy điền viên đã cùng cộng hưởng để tạo thành một 

chuỗi tín hiệu nghệ thuật. Nó không chỉ là một chuỗi các hình ảnh làm bật ra quan 

điểm về thẩm mỹ của người nghệ sĩ, mà nó còn là nơi thể nghiệm sự tự do của các 

nhàn nhân, ẩn giả. Trong đó, sự tự do có một mối quan hệ mật thiết với phạm trù tự 

nhiên – một luận điểm quan trọng triết học Đạo gia nói riêng. Đạo gia chính là một 

con đường giải phóng các nhà Nho thoát khỏi những dằn vặt trong tư tưởng. Khi 

cuộc đời đen trắng đã quay lưng thì cõi Đạo mênh mông vẫn chưa bao giờ thôi chờ 

đón. Nói theo cách của PGS.TS Trần Đình Hượu, khi người đã không tìm thấy thú 

vui trong đời thì sẽ tìm thú vui trong Đạo, rộng ra là vui với Tính, vui với thiên 

nhiên
37

. Con đường ngắn nhất để con người đạt Đạo không cách gì khác là hòa hợp 

với tự nhiên tố phác và tìm về với thiên nhiên rộng lớn để tu tâm dưỡng tính, gạt bỏ 

muộn phiền, giữ lại yên an. Đây chính là một trong các yếu tố tác động đến thế giới 

quan của các tác giả thuộc khuynh hướng thơ điền viên – sơn thủy. Họ tìm đến với 

non thanh núi tú để thỏa sức phiêu bồng, họ trở về nơi ruộng vườn gò bãi để cân 

bằng, tĩnh tại, bỏ quên những giằng xé và bon chen, mặc kệ lòng người và dòng đời 

hiểm ác, tự giải thoát khỏi những vẩn đục tầm thường, tự thoát ly khỏi những ghen 

đua mỏi mệt. Thế giới quan Đạo gia đã ít nhiều tác động tới tâm thức thi nhân của 

khuynh hướng thơ điền viên – sơn thủy. Họ cũng tìm về với thiên nhiên để truy cầu 

nhàn hạ, mong gạn đục khơi trong. Lối rẽ nhân sinh mà khuynh hướng triết học này 
                                                      
37

 Dẫn ý từ câu nói của Giáo sư Trần Đình Hượu nhận xét về trường hợp Nguyễn Trãi: “… Không 

tìm được thú vui trong đời, ông tìm thú vui trong Đạo… Ông đã mở rộng vui với Đạo đến vui với 

Tính, vui với thiên nhiên và từ Nho ông đi đến gặp Trang” (Lê Trọng Tấn (2013), Tác giả nhà nho 

ẩn dật và văn học trung đại Việt Nam, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội. Tr. 22; 23) 
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mở ra cũng đã vô tình trở thành một trong các tác nhân để tạo nên một khuynh hướng 

thơ trong dòng chảy văn học. Đó chính là khuynh hướng thơ điền viên – sơn thủy, 

một khuynh hướng thơ mượn cảnh mà gửi tình, lấy sông núi ruộng vườn là đối tượng 

thẩm mỹ chủ đạo. Có thể, sự lựa chọn ẩn dật của một số tác giả là Nho chứ không 

phải Trang (do ảnh hưởng của triết lý xuất xử của Nho gia), nhưng một khi họ đã lựa 

chọn ẩn dật và sống cuộc đời ẩn dật thì không thể nào phủ nhận sự ảnh hưởng sâu sắc 

của Đạo gia và Phật giáo Triết lý của Đạo gia có nhiều nét tương đồng với tông chỉ 

của Phật giáo. Phật giáo vốn là một tôn giáo phủ nhận hết thảy mọi lẽ trên thế gian, 

bao gồm chính bản thân nó. Nét gần gũi giữa Phật giáo và Đạo giáo nằm ở chỗ, nhà 

Phật cũng tin rằng chốn sơn thủy điền viên – nơi thanh sạch tuyệt đối, sẽ là một trong 

những sự lựa chọn không gian tạo điều kiện thuận lợi cho việc tu tâm dưỡng tính, có 

thể rút ngắn con đường đạt đến giác ngộ của con người, trở về với cõi thinh không. 

Thiên nhiên trong các bài thơ chịu sự tác động của khuynh hướng Đạo gia và Phật 

giáo thường tái hiện lại trên hai khía cạnh: hoặc là nó được miêu tả nguyên sơ như 

những gì vốn có dưới một tâm thức tự nhiên tố phác của Đạo, hoặc là thể hiện sự giác 

ngộ siêu việt đạt đến trạng thái “vật ngã lưỡng vong”. Có thể nói, triết học của Đạo 

giáo và Phật giáo đã có một sự ảnh hưởng không nhỏ đến ý thức thẩm mỹ của các thi 

nhân điền viên – sơn thủy – các tiên nhân, thiền gia, đạo sĩ, qua đó trực tiếp tác động 

đến quá trình sáng tạo nghệ thuật của nhóm tác giả này. Nếu như mỹ học Nho gia 

hướng nhiều về đạo đức thì mỹ học của Đạo gia và Phật giáo lại hướng nhiều đến cái 

tự nhiên. Điểm giao nhau trong quan điểm tiêu dao, phóng nhiệm của Đạo gia và tư 

tưởng thoát ly, giải thoát của Phật giáo chính là mong muốn sống gần gũi với thiên 

nhiên. Trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy rằng, thực tế sáng tác của các 

tác giả Nguyễn Trãi và Nguyễn Bỉnh Khiêm đều có sự thể hiện đậm nét sự chi phối 

của các tư tưởng này. Nhìn trên cả một cuộc đời, họ đều là những nhà Nho mang 

nặng tinh thần tự nhiệm. Tuy nhiên, với những nhân vật có tầm vóc lớn như Nguyễn 
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Trãi và Nguyễn Bỉnh Khiêm, rất khó để họ chỉ bị chi phối bởi riêng một học thuyết 

triết học. Khi bàn về nhập thế, các tác giả sử dụng cách nói của Nho gia, nhưng khi 

bàn về xuất thế, các tác giả lại không ngừng dựa vào cơ sở triết học của cả Phật và 

Đạo. 

Đối với hai tác giả Nguyễn Trãi và Nguyễn Bỉnh Khiêm, sự lựa chọn ẩn dật 

suy cho cùng cũng là bất đắc chí vì “con đường ẩn dật không phải là lẽ sống cuối 

cùng ở nhân cách vĩ đại này” (điều này được thể hiện rõ hơn ở trường hợp Nguyễn 

Trãi). Nhưng một khi đã đi theo con đường ẩn dật, các tác giả vẫn thỏa sức mà ngợi 

ca thú nhàn tản, phiêu dật. Họ bỏ lại sau lưng tất cả những bon chen của chốn phiền 

hoa để trở về với sơn thủy – điền viên, hòa vào với cảnh sắc tự nhiên để làm tan đi 

mọi vết thương lòng, để hướng đến một cảnh giới không hẳn hoàn toàn thoát ly hiện 

thực mà là cao hơn hiện thực, cao hơn lợi danh, cao hơn những ràng buộc tầm 

thường. Bởi vậy cho nên, trong những sáng tác của các tác giả này, đôi khi xuất hiện 

cả những địa danh mà trong sách vở Đạo gia hay phác họa, đó là những mảnh đất mà 

người ta hay ngưỡng vọng, đó cũng là mảnh đất ghi dấu cảnh giới cao siêu nhất mà 

con người mang tâm tự do có thể thong dong mà dạo chơi trong đó. Trong sách vở 

của Phật giáo và Đạo giáo, có những vùng đất được coi là linh thiêng, là một cõi mà 

con người thường mong mỏi hướng về như Bồng Lai, Niết Bàn…. Đó là những chốn 

vừa gần nhưng cũng vừa xa, vừa lạ lẫm nhưng đồng thời cũng vô cùng quen thuộc. 

Xa và lạ ở chỗ rất khó để tìm đến. Nhưng gần và quen ở chỗ đó thường là một quần 

thể sơn thủy với những đường nét đặc trưng: vừa có cái vững trãi của núi cao, vừa có 

cái mênh mang của sông dài. Mỹ học cổ điển thường hướng tới sự hài hòa giữa các 

trạng thái đối lập như thế. Ta hãy đọc lại những câu thơ mang cảm hứng sơn thủy sau 

của Nguyễn Trãi: 

Hải khẩu hữu tiên san 

Niên tiền lũ vãng hoàn 
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Liên hoa phù thủy thượng 

Tiên cảnh trụy nhân gian 

Tháp ảnh, trâm thanh ngọc 

Ba quang kính thú hoàn 

(Dục Thúy Sơn – Nguyễn Trãi) 

(Dịch nghĩa: Gần cửa biển có núi tiên/ Từng qua lại mấy phen/ Hoa sen nổi 

trên mặt nước/ Cảnh tiên nơi cõi trần/ Bóng tháp như tòa ngọc xanh/ Ánh sáng trên 

sóng soi mái tóc) 

và 

Bồng Lai Nhược Thuỷ diểu vô nha (nhai),  

Tục cảnh đê hồi phát bán hoa.  

Vân ngoại cố cư không huệ trướng,  

Nguyệt trung thanh mộng nhiễu sơn gia.  

Tâm như dã hạc phi thiên tế,  

Tích tự chinh hồng đạp tuyết sa.  

Nham huyệt thê thân hà nhật thị?  

Thiên môn hồi thủ ngũ vân xa 

(Hoạ hữu nhân Yên hà ngụ hứng, kỳ 1 – Nguyễn Trãi) 

(Dịch nghĩa: Non Bồng nước Nhược mịt mờ không bờ bến/ Cảnh tục quẩn 

quanh tóc đã hoa râm một nửa/ Nơi ở cũ ngoài mây, bỏ không trướng huệ/ Giấc 

mộng thanh đêm trăng, dạo quanh nhà trên núi/ Lòng như hạc nội bay giữa bầu trời/ 

Dấu tựa chim hồng dẫm trên bãi tuyết/ Ngày nào mới được về nương thân nơi hang 

đá/ Quay đầu nhìn cửa trời, năm thức mây đã xa) 

Tương truyền, Bồng Lai vốn là một hòn đảo có tiên ở, Bồng Lai cùng với 

Phương Trượng và Doanh Châu đã tạo nên quần thể Bột Hải – cõi thần tiên được bao 

bọc bởi sóng nước Nhược Thủy mênh mông. Nguyễn Trãi viết bài thơ này ngầm ý 
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nói đến một nơi đẹp đẽ vô cùng để tu tâm dưỡng tính và thoát tục. Bài thơ vừa có nét 

tiêu dao của Đạo, vừa có vẻ thinh không của Thiền. Đó chính là một cõi mà thi nhân 

mong mỏi hướng về sau cả một hành trình dài quanh quẩn chốn tục cảnh, nay tóc đã 

hoa râm. Hướng về cõi ấy, hồn người phút chốc tiêu dao, tự tại, coi chuyện hôm qua 

như giấc mộng đêm trăng, coi thân tâm như cách hạc tự do trên bầu trời dài rộng. 

Những địa danh đó cũng từng đi vào các sáng tác của Nguyễn Bỉnh Khiêm: 

Tu cho thoát kiếp đoạn trường 

Tu cho thấy rõ con đường Bồng Lai 

Nếu không phủi kiếp đọa đày 

Trả vay vay trả biết ngày nào xong 

(Sấm truyền – Nguyễn Bỉnh Khiêm) 

Những câu thơ của Nguyễn Bỉnh Khiêm mang đậm màu sắc Phật giáo khi ông 

lý giải đích đến của con đường tu chính là cõi Bồng Lai. Xuất phát từ những quan 

điểm này, các tác giả thường có xu hướng tìm những không gian có nét tương đồng 

với quần thể kiến trúc thường được kiến tạo từ tích hợp sơn thủy hoặc điền viên để 

truy cầu tiêu dao và giải thoát. Vậy nên, tìm về với thiên nhiên suy cho cùng cũng là 

một tất yếu. Trong thơ, xu hướng tìm về cõi tiên để rong chơi, hay cách tiên hóa 

những cảnh vật của thế gian luôn là một trong những xu hướng quen thuộc của văn 

chương chịu sự ảnh hưởng của Đạo gia. Con người khi ấy đã tìm thấy điểm tựa vĩnh 

hằng nơi tự nhiên để phá bỏ những giới hạn bình thường thậm chí tầm thường của 

cuộc sống thế tục để siêu việt tồn tại. Khi ấy, cảnh sơn thủy điền viên của thế gian 

trong phút chốc lại hóa thành cõi thánh thần tiên Phật đầy lung linh, huyền ảo. Vấn 

đề không hẳn nằm ở cảnh mà là nằm ở đôi mắt của nhà thơ nhìn về cảnh. Từ điểm 

nhìn của nhà thơ, không gian trần thế dường như cũng thuộc về cõi khác. Giưa thế 

giới của Tiên Phật, hình ảnh con người hiện lên như một tiên nhân: 

Cao khiết: thùy vi thiên hạ sĩ? 
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An nhàn: ngã thị địa trung tiên 

Vãn hương tam kính: Đào Bành Trạch 

Phá ốc sổ gian: Lư Ngọc Xuyên 

(Ngụ hứng, bài 10 – Nguyễn Bỉnh Khiêm) 

(Dịch nghĩa: Trong sạch: trên đời ai kẻ sĩ?/ An nhàn: giữa cõi ấy ta tiên/ Cúc 

thơm ba khóm: Đào Bành Trạch/ Nhà nát vài gian: Lư Ngọc Xuyên). Tuy nhiên, 

cũng có những bài thơ, mặc dù chủ thể sáng tạo khắc họa thế giới thiên nhiên bằng 

đôi mắt của Đạo gia nhưng tấc lòng vẫn trĩu nặng suy tư của Nho gia: 

Ao quan thả gửi hai bè muống 

Đất bụt ương nhờ một mảnh mùng 

Còn có một lòng âu việc nước 

Đêm đêm thức nhẵn nẻo sơ chung 

(Thuật hứng, bài 23 – Nguyễn Trãi) 

Trong thơ của cổ nhân, ta cũng đã đôi lần bắt gặp cảm hứng này. Như Lí Bạch 

xưa kia đã từng nhìn những cánh hoa trôi theo dòng nước mà cảm thấy như thể mình 

đã lạc vào một thế giới khác, một thế giới hoàn toàn không thuộc về chốn nhân gian: 

Đào hoa lưu thủy diễu nhiên khứ, 

Biệt hữu thiên địa phi nhân gian. 

(Sơn trung vấn đáp – Lý Bạch) 

(Dịch nghĩa: Hoa đào trôi theo dòng nước và mất hút/ Cả một thế giới không 

phải là chốn nhân gian) 

hay như Nguyễn Phi Khanh cũng từng ngỡ mình đã hóa thành tiên: 

Bách niên phù thế nhân giai mộng, 

Bán nhật thâu nhân ngã diệc tiên. 

(Du Côn Sơn – Nguyễn Phi Khanh) 

(Dịch nghĩa: Cuộc phù thế trăm năm, người người đều như mộng/ Trộm cái 
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nhàn nửa ngày, ta cũng là tiên) 

Nếu như so sánh với các tôn giáo khác thì Đạo gia chủ yếu quan tâm đến việc 

làm như thế nào để con người có thể tồn tại vĩnh hằng cùng trời đất, vậy nên các 

phương pháp tu dưỡng của Đạo gia đều đi đến mục đích cuối cùng là siêu việt hóa 

tồn tại để hòa vào với đại tự nhiên vô cùng. Bàn về vấn đề này, Trần Trung Hỷ đã 

từng nhận xét: “Thơ du tiên chính là sự cảm nhận về tồn tại, là sự đối sánh giữa kiếp 

người hữu hạn với sơn thủy vĩnh hằng, để từ đó, thông qua phương thức tu luyện, 

dưỡng khí, hoặc tiếp xúc với những sơn, thủy, vân, nguyệt, giang, hà… con người có 

thể siêu việt nhục thể, vượt qua thời gian khách quan và trở nên vĩnh hằng như vũ 

trụ”
38

. Cảnh điền viên – sơn thủy khi ấy chính là cửa ngõ của cõi trần để mở ra cõi 

tiên, nơi thanh sạch tuyệt vời, nơi gột rửa bụi bặm hồng trần để cho khung cảnh thêm 

phần thanh sạch và cũng để cho hồn người dịu lại sau những trầm luân nhân thế. Vì 

thế cho nên cách cảm nhận về sơn thủy rồi “tiên hóa” chúng vô hình trung đã mang 

lại một màu sắc riêng cho thơ khuynh hướng điền viên – sơn thủy Việt Nam giai 

đoạn này. 

Trong văn chương của các tiên nhân, thiền gia, hình ảnh sơn thủy được bàn 

đến khá nhiều (có nét trội hơn so với cảnh điền viên). Thế giới sơn thủy thường được 

nhắc đến với những đặc tính tự nhiên vốn có, vừa là sự thể nghiệm cho quá trình vận 

hành của Đạo, vừa là một biểu tượng cho sự sống, sự trường tồn bất diện, vĩnh hằng. 

Sơn thủy tĩnh lặng, trầm mặc rất thích hợp để gửi gắm cái lẽ thinh không, yên tích, 

tịch mạc, vô vi của Đạo cũng như thế giới tinh thần tĩnh tại, tiêu dao, không ham dục 

của các bậc chân nhân. Trang Tử cho rằng, những cảnh giới tinh thần như thế, những 

nhân cách lý tưởng như vậy chỉ có thể tìm về mà cư trú tại chốn sơn thủy anh linh vì 

đó mới thực sự là chốn phù hợp với những mô hình nhân cách này. Hình ảnh sơn 

                                                      
38

 Xem thêm: Trần Trung Hỷ (2007), Thơ Sơn Thủy cổ trung đại Trung Quốc, Nxb Giáo dục, Hà 

Nội. Tr. 88 
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thủy trong các tác phẩm nghệ thuật chính là một sự thể nghiệm của triết lý Đạo gia. 

Thơ khuynh hướng sơn thủy được viết với cảm quan triết học Đạo gia cũng không 

hoàn toàn là do những môn đồ thuần thành của Đạo gia viết mà bên cạnh đó còn có 

các nhà Nho hoặc các Thiền sư. Trong đó, Phật và Đạo vốn gần nhau trong cách nhìn 

về bản thể vũ trụ; còn các nhà Nho đã tìm thấy ở sơn thủy niềm an ủi, sự sẻ chia để 

xoa dịu đi những  xung đột tinh thần. Ta thử đọc lại một số câu thơ sau Ví dụ như 

một số bài thơ mang cảm hứng sơn thủy sau của Nguyễn Bỉnh Khiêm để thấy được 

vẻ đẹp nơi núi cao trời rộng, hoa cỏ tốt tươi, gió thổi mây bay của một giang sơn gấm 

vóc: 

Giang sơn tám bức là tranh vẽ 

Hoa cỏ tư mùa ấy gấm thêu 

(Thơ chữ Nôm, bài 3 - Nguyễn Bỉnh Khiêm) 

và 

Hiểu khuy tỉnh lục quan hý 

Vãn trích u hương khán điểu phi 

(Ngụ hứng – Nguyễn Bỉnh Khiêm) 

(Dịch nghĩa: Buổi sáng ngắm làn nước xanh xem con cá lượn/ Buổi chiều tỉa 

bông hoa thơm nhìn đàn chim bay) 

hoặc 

Tùng hạ nguyệt lai, kim tỏa toái 

Trúc biên phong đáo, ngọc tung tranh 

(Trung Tân quán ngụ hứng – Nguyễn Bỉnh Khiêm) 

(Dịch nghĩa: Trăng đến dưới bóng thông, như vàng nát vụn ra/ Gió đến bên 

khóm trúc, tiếng ngọc kêu soang soảng) 

Chốn sơn thủy cũng vì thế mà trở thành nơi ẩn cư, là cán cân mang về thế cân 

bằng, là chốn đánh thức những cảm quan thẩm mỹ ngoài thế tục. Vậy nên, thơ 
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khuynh hướng điền viên – sơn thủy được viết dưới tự nhiên quan Đạo gia thường 

hướng đến khắc họa những vẻ đẹp tố phác “tự nhiên khả ái” như thể “hoa phù dung 

mới nở”. 

Tiểu kết chương 2 : Các hệ thống tôn giáo - triết học Nho – Phật – Đạo đã có 

sự ảnh hưởng lớn đến cảm quan thẩm mỹ của thơ khuynh hướng điền viên - sơn thủy. 

Dưới sự tác động của các học thuyết tôn giáo – triết học trên, đã hình thành những 

loại hình tác giả trở thành lực lượng sáng tác chủ yếu của thơ khuynh hướng điền 

viên - sơn thủy như: các nhà Nho có khuynh hướng ẩn dật, Tiên nhân, Đạo sĩ, Thiền 

gia. Về căn bản, hệ thống giáo lý của cả ba học thuyết tôn giáo – triết học này có 

nhiều điểm khác biệt, nhưng trong thực tế sáng tác, đã có rất nhiều cuộc gặp gỡ kỳ lạ 

đã diễn ra giữa cả ba học thuyết trên phạm vi một tác phẩm, một tác giả, hoặc thậm 

chí rộng hơn thế. Sự đối nghịch trong tích hợp ấy đã góp phần tạo nên sự đa dạng 

thẩm mỹ cho văn học trung đại Việt Nam nói chung và thơ khuynh hướng điền viên - 

sơn thủy thế kỷ XV - XVI.  
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CHƢƠNG 3: MỘT SỐ ĐẶC TRƢNG THẨM MỸ NỔI BẬT CỦA THƠ 

KHUYNH HƢỚNG ĐIỀN VIÊN – SƠN THỦY VIỆT NAM THẾ KỶ XV – XVI 

 

3.1 Không gian và thời gian trong thơ khuynh hƣớng điền viên – sơn thủy 

Từ điển thuật ngữ văn học đã đưa ra khái niệm về Không gian nghệ thuật như 

sau: Đó là “hình thức bên trong của hình tượng nghệ thuật thể hiện tính chỉnh thể của 

nó. Sự miêu tả, trần thuật trong nghệ thuật bao giờ cũng xuất phát từ một điểm nhìn, 

diễn ra trong trường nhìn nhất định, qua đó thế giới nghệ thuật cụ thể, cảm tính bộc 

lộ toàn bộ quảng tính của nó: cái này bên cạnh cái kia, liên tục, cách quãng, tiếp nối, 

cao, thấp, xa, gần, rộng, dài, tạo thành viễn cảnh nghệ thuật. Không gian nghệ thuật 

gắn với những cảm thụ về không gian, nên mang tính chủ quan. Ngoài không gian 

vật thể, có không gian tâm tưởng… Do vậy không gian nghệ thuật có tính độc lập 

tương đối, không quy được vào không gian địa lí. Không gian nghệ thuật trong tác 

phẩm văn học có tác dụng mô hình hóa các mối liên hệ của bức tranh thế giới như 

thời gian, xã hội, đạo đức, tôn ti trật tự. Không gian nghệ thuật có thể mang tính địa 

điểm, tính phân giới – dùng để mô hình hóa các phạm trù thời gian…”, bên cạnh đó, 
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không gian nghệ thuật còn cho thấy “quan niệm về thế giới, chiều sâu cảm thụ của 

tác giả hay của một giai đoạn văn học”
39

. 

Trong thơ thơ khuynh hướng điền viên - sơn thủy, đằng sau thế giới ngôn từ, 

các tác giả đã tạo dựng được những chỉnh thể không gian gắn liền với những ý niệm 

thời gian vô cùng đặc sắc và sáng tạo. Đó đều là những chỉnh thể đã vượt khỏi giới 

hạn của sự mô phỏng và sao chép để đạt đến tính hình tượng thậm chí tính biểu 

tượng. Về kiểu không gian trong thơ khuynh hướng điền viên - sơn thủy, có rất nhiều 

cách phân loại. Nếu phân loại theo mối quan hệ với xuất thân tác giả, không gian đó 

có thể là quê cũ hoặc không; nếu phân loại theo tâm thức ẩn dật, không gian đó có 

thể là không gian ẩn dật chờ thời hoặc không gian ẩn dật hoàn toàn; nếu phân loại 

theo sự gắn kết với đời sống xã hội, không gian đó có thể hoàn toàn biệt lập hoặc gần 

gũi với cuộc đời và con người. 

Trước hết, trong sự lựa chọn không gian ẩn dật, các tác giả có thể lựa chọn quê 

cũ hoặc không. Rời khỏi chốn phồn hoa, các tác giả ra đi trong tâm thế của một kẻ ưu 

thời mẫn thế, có những người vẫn còn tê tái với vết thương lòng bởi giấc mộng hành 

đạo chưa kịp thành hình đã vội tan vào hư ảo. Hơn bao giờ hết, họ rất cần một không 

gian thanh đạm, bình yên, nơi có núi cao sông dài, nơi có nhà cũ vườn quen, nước 

chảy mây trôi, chim kêu vượn hót, rêu xanh hoa thắm, để làm dịu đi một tấc lòng ưu 

ái, để làm tan đi những đau đớn bẽ bàng. Trong một chuỗi các địa điểm, các tác giả 

hướng nhiều về quê cũ – không gian dịu hiền, bình yên, thân thuộc, gắn bó. Không 

gian quê cũ thường là chốn làng quê với nếp sinh hoạt bình dị thậm chí bần hàn. Thế 

nhưng, tác giả lại tìm được niềm lạc thú bất tận ở trong đó. Thơ nói về không gian 

sinh hoạt thôn và ca vịnh cảnh sắc chốn làng quê thường là thơ khuynh hướng điền 

viên. Nguyễn Bỉnh Khiêm là tác giả tiêu biểu cho khuynh hướng thơ này. Trong các 

tác giả văn học trung đại Việt Nam, Nguyễn Bỉnh Khiêm là một mẫu hình nhân cách 

                                                      
39

 Xem thêm: Lê Lê Bá Hán (2006), Từ điển thuật ngữ Văn học, Nxb Giáo dục, Hà Nội. tr.160 
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rất đặc biệt. Ông đi thi muộn, làm quan muộn, nhưng lại khước từ áo mũ từ rất sớm 

vì không muốn bắt mình phải tiếp tục chứng kiến những nhiễu nhương của triều đình. 

Trải qua cả một cuộc đời với nhiều thăng trầm, khi đến tuổi bảy mươi, hồn ông 

dường như đã hoàn toàn thoát ra khỏi những mỏi mệt của cuộc thế. Hơn bao giờ hết, 

ông đặt ra một ngã rẽ cho mình: 

Tiếu tha danh lợi khổ tương tranh 

Trùng mịch u cư lão thử sinh 

(Trung Tân quán ngụ hứng – Nguyễn Bỉnh Khiêm) 

(Dịch nghĩa: Cười họ tranh nhau danh lợi một cách gay gắt/ Ta lại tìm một chỗ 

ở thanh vắng để trọn đời mình) 

hay: 

Ta dại ta tìm nơi vắng 

Người khôn, người đến chỗ lao xao 

(Thơ chữ Nôm, bài 79 – Nguyễn Bỉnh Khiêm) 

Nơi thanh vắng trong tâm tưởng của Nguyễn Bỉnh Khiêm chính là quê cũ: 

Niên phương thất thập dĩ hưu quan 

Trùng trướng u thê mịch cố san 

Tân quán nhật cao miên vị khởi 

Thanh vân thanh tự Bạch Vân nhàn 

(Tự thuật – Nguyễn Bỉnh Khiêm) 

(Dịch nghĩa: Tuổi vừa mới bảy mươi đã về hưu/ Tìm về núi cũ trướng rủ màn 

che nơi vắng vẻ/ Ở quán (Trung) Tân khi mặt trời đã lên cao vẫn còn ngủ chưa dậy/ 

Chạy theo con đường thanh vân sao nhàn hạ bằng về ở am Bạch Vân) 

Nguyễn Bỉnh Khiêm tìm về quê cũ để truy cầu nhàn tản, thong dong. Vậy nên, 

không khó để thấy rằng, chỉnh thể không gian được nhắc đến trong thơ khuynh 

hướng điền viên của Nguyễn Bình Khiêm luôn ngập tràn bóng hình quê cũ – và đó 
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cũng chính là không gian ẩn dật lý tưởng của nhà thơ. Trong thơ Nguyễn Bỉnh 

Khiêm, không gian quê cũ không chỉ hiện lên trong bức tranh phong cảnh bình dị: 

Bán y thôn thị bán nhân hương 

Trung hữu tri viên nhất mẫu cường 

Am quán trường nhàn xuất bất lão 

Giang san nhập họa bút sinh hương 

Thanh lưu tá hưởng cầm thanh luận 

Cổ mộc lưu âm khách mộng lương 

Thặng hỷ tư văn thiên vị táng 

Chí kim hạnh đắc bộc thu dương 

(Ngụ hứng – Nguyễn Bỉnh Khiêm) 

(Dịch nghĩa: Nửa dựa vào chợ quê, nửa dựa vào xóm làng/ Trong đó có vườn, 

có ao khoảng hơn một mẫu/ Chốn am quán đưa vào tranh vẽ, ngòi bút sinh hương/ 

Mượn tiếng vang của dòng sông làm cho tiếng đàn thêm nhuần/ Giữ lại bóng cổ thụ 

để làm cho giấc ngủ trưa được mát mẻ/ Rất mừng tư văn trời chưa làm mất/ Đến nay 

còn may đem phơi trước ánh nắng mùa thu.) 

mà còn được khắc họa qua bức tranh sinh hoạt sống động, rộn rã, tươi vui, ấm 

áp hơi thở của con người và cuộc sống: 

Tống tống lâm lâm sinh chí phồn 

Sở cư xứ xứ hữu hương thôn 

Hào hoa hấp nhi tỵ lân hội 

Nhân hậu y nhiên mỹ tục tồn 

(Dịch nghĩa: Đông đúc, sum suê, sinh sản rất phồn thịnh/ Chỗ nào có người ở 

là có làng xóm/ Hào hoa sum họp, xóm làng liên kết với nhau/ Nhân hậu vẫn nguyên, 

phong tục tốt đẹp) 

Khác với Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Trãi thay vì về làng đã chọn lên núi. 
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Ngay từ khi còn tại vị, ông đã nhiều lần thể hiện khát vọng quy sơn. Cho đến lúc thực 

sự quy ẩn, ông đã lựa chọn không gian núi Côn Sơn để mặc sức phiêu bồng. Chính từ 

sự khác biệt trong cách lựa chọn không gian lên núi hoặc về làng đã dẫn đến một hệ 

quả tất yếu: Nếu như không gian trong làng thường tạo cảm giác ấm áp, thân quen, 

gắn bó mật thiết với cuộc sống xã hội thì không gian trên núi thường gợi cảm giác 

hoang vắng, biệt lập (chúng tôi sẽ bàn kỹ hơn về vấn đề này trong phần nghiên cứu – 

tìm hiểu về hình tượng nghệ thuật ở phần sau của luận văn). 

Thứ hai, nếu xét theo tâm thức ẩn dật của tác giả, không gian có thể được phân 

loại theo hai kiểu: không gian ẩn dật để chờ thời (ở tạm) và không gian ẩn dật biệt 

lập. Trong công trình Tác giả nhà nho ẩn dật và văn học trung đại Việt Nam, tác giả 

Lê Trọng Tấn cho rằng: Không gian ẩn dật chờ thời thường là sự lựa chọn của những 

nhân vật “không lấy ẩn dật làm lý tưởng sống trọn đời của họ”
40

, họ chỉ sử dụng 

không gian này là nơi “tạm ở, nương náu qua ngày, với mục đích là chờ đợi đấng 

minh quân, kẻ có mưu lược lớn biết họ là người tài tìm đến và chủ động sử dụng đến 

họ” 
41

, sau đó họ sẽ “tùy vào tình hình cụ thể mà có thể tham gia chính sự và lập nên 

sự nghiệp hiển hách”
42

. Cũng theo Lê Trọng Tấn, không gian ẩn dật chờ thời còn gắn 

liền với các không gian như sông Vị
43

: 

Thiên thai hái thuốc duyên gặp 

Vị Thủy gieo câu tuổi già 

(Thuật hứng, bài 9 – Nguyễn Trãi) 

                                                      
40

 Xem thêm: Lê Trọng Tấn (2013), Tác giả nhà nho ẩn dật và văn học trung đại Việt Nam, Nxb 

Khoa học Xã hội, tr.321 

41
 Xem thêm: Lê Trọng Tấn (2013), Tác giả nhà nho ẩn dật và văn học trung đại Việt Nam, Nxb 

Khoa học Xã hội, tr.321 

42
 Xem thêm: Lê Trọng Tấn (2013), Tác giả nhà nho ẩn dật và văn học trung đại Việt Nam, Nxb 

Khoa học Xã hội, tr.321 

43
 Không gian gắn với điển tích “Câu cá chờ thời” của Khương Thái Công. 
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hoặc:
 
 

Non Phú Xuân cao, nước Vị Thanh 

Mây quen nguyệt khách vô tình 

(Thuật hứng, bài 20 – Nguyễn Trãi) 

Bên cạnh đó còn có không gian đất Nam Dương: 

Văn đạt chẳng cầu, yên mấy phận 

Ba gian nhà cỏ đất Nam Dương 

(Bảo kính cảnh giới, bài 30 – Nguyễn Trãi) 

Hoặc: 

Chụm lều ở đất Nam Dương 

Hoa chăng hay rụng bày chi phấn 

(Tức sự, bài 3 - Nguyễn Trãi)
 
 

Ngoài ra, không gian ẩn dật chờ thời còn gắn liền với một số không gian khác 

như núi Thiên Thai, vườn độc lạc…. Còn lại, tất cả các bài thơ khuynh hướng điền 

viên – sơn thủy mà không hướng đến gợi tả các không gian kể trên đều thuộc dạng 

không gian thứ hai (tức không gian biệt lập). 

Nhìn chung, mỗi tác giả đều có những lý do riêng khi chọn lựa không gian ẩn 

dật, họ có thể đến với nơi nơi sơn thủy nhưng cũng có thể trở về với chốn điền viên, 

họ có thể về làng hoặc lên núi, có thể trở lại cố hương hoặc tìm đến một miền đất lạ. 

Tuy nhiên, cho dù không gian ấy ở đâu thì vẫn có đủ những đặc điểm để tạo điều 

kiện thuận lợi nhất cho các nhàn nhân, ẩn giả di dưỡng tính tình, truy cầu nhàn hạ. 

Đó thường là những nơi có phong thuỷ hài hòa với quần thể tự nhiên tươi đẹp, là nơi 

gặp gỡ hội tụ của núi và nước, là những chỉnh thể không gian được tạo nên bởi sự 

tổng hòa giữa dài – rộng, xa - gần, cao - sâu, động - tĩnh... Mỹ học cổ điển thường 

hướng đến sự hài hòa giữa những trạng thái đối lập như vậy. Giữa không gian, chủ 

thể sáng tạo đôi khi hòa quyện, đôi khi tách biệt, đôi khi vượt lên trên, họ nhập thân 



70 

 

vào cùng với bản thể vũ trụ vĩnh hằng bất biến, họ xóa nhòa ý thức về những ranh 

giới chật chội, họ sống phi thời gian, phi không gian. Không gian là cõi thực nhưng 

tâm thức của chủ thể lại là cõi hư. Thực và hư lồng quyện, không gian hắt bóng vào 

tâm thức, tâm thức lại phản chiếu vào không gian để tạo nên mối quan hệ hài hòa, 

thống nhất. Đó là một không gian diệu hợp giữa cả chủ thể và khách thể, một không 

gian không chỉ được đo bằng những giới hạn địa lý nông – sâu, cao – thấp, rộng – 

dài, động – tĩnh mà còn được đo bằng cảm thức an nhàn, thong dong, phóng khoáng, 

phiêu dật, tiêu dao của thi sĩ và cũng là ẩn sĩ.  Trong thơ khuynh hướng điền viên – 

sơn thủy, không gian thường được mô tả theo nhiều cách, tác giả có thể chiêm 

ngưỡng không gian trong tư thế tĩnh (không di chuyển) hoặc trong tư thế động (có di 

chuyển). Xu hướng mô tả theo cách thứ nhất thường phổ biến hơn ở những bài thơ 

khuynh hướng điền viên. Ngược lại, cách mô tả thứ hai thường được các nhà thơ 

khuynh hướng sơn thủy chọn lựa. Họ mở rộng không gian bằng cách đăng cao hoặc 

đi xa. Không gian càng rộng lớn bao nhiêu thì cảm hứng chinh phục của người ẩn dật 

cũng theo đó mà bát ngát muôn trùng. Không gian được mở ra đa chiều kích nhằm 

hướng tới gửi gắm trọn vẹn khao khát hòa mình vào đại tự nhiên của người ẩn sĩ. 

Không gian trong thơ điền viên thường mang vẻ thôn dã với những hình ảnh đặc 

trưng như ruộng vườn, gò bãi, ao sông, thôn xóm... Đó đều là hệ thống các hình ảnh 

mà chỉ cần gợi lên (chưa cần miêu tả) đã đủ để khắc họa cả một không gian thân 

thuộc, bình dị, ấm áp. Nghệ thuật cổ điển thường tập trung khắc họa những vẻ đẹp 

tráng mỹ và trác tuyệt, nhưng trong thơ khuynh hướng điền viên, những nét bình dị 

và dân dã của ruộng vườn gò bãi cũng có thể trở thành một đối tượng thẩm mỹ. Nếu 

các nhà thơ sơn thủy thường hướng đến nét tráng mỹ của tự nhiên thì các nhà thơ 

điền viên lại tập trung miêu tả những nét ưu mĩ của nhân vi. Đó cũng chính là một 

tiền đề để những cảnh vật thân thuộc chốn thôn dã như cái cuốc, cái gậy, vườn giậu, 

bờ rào, ao nhỏ, giếng sâu, tiếng gà, tiếng chó... mang phong vị dân gian lại có thể 
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hiện lên đầy độc đáo và thi vị trong thơ ca bác học. Bởi vậy, trong thơ khuynh hướng 

điền viên, người đọc thường hiếm gặp cảm thức thoát ly hiện thực của các tác giả 

(nhưng trong thơ khuynh hướng sơn thủy thì có thể gặp nhiều). Bởi vậy, mặc dù cũng 

cùng là hai dòng thơ hướng đến đối tượng thẩm mỹ tự nhiên, nhưng xét ở xu hướng 

dung tình nhập cảnh, tá vật biểu tâm, thơ khuynh hướng điền viên có nét ưu trội hơn 

thơ khuynh hướng sơn thủy. Không gian trong thơ điền viên thường ít mang vẻ thuần 

túy tự nhiên vốn có, cũng như không được tả nhằm hướng đến giá trị hiện thực. 

Ngược lại, không gian điền viên thường được miêu tả dưới thế giới quan triết học và 

tôn giáo của mỗi tác giả. 

Không gian còn là nơi thể hiện những ý niệm về thời gian, thông qua cách 

miêu tả không gian có thể cảm nhận được dòng chảy của thời gian (đó có thể là thời 

gian trong một ngày: sáng – trưa – chiều tối, có thể là thời gian trong một năm: xuân 

– hạ thu – đông, cũng có thể là thời gian của một đời: già – trẻ, sinh – tử…). Cũng 

trong Từ điển thuật ngữ văn học, khái niệm thời gian nghệ thuật được đặt trong sự so 

sánh với thời gian khách quan. Nếu như thời gian khách quan được đo bằng đồng hồ 

và lịch thì thời gian nghệ thuật lại được đo bằng “nhiều thước đo khác nhau, bằng sự 

lặp lại đều đặn của các hiện tượng đời sống được ý thức: sự sống, cái chết, gặp gỡ, 

chia tay, mùa này, mùa khác,… tạo nên nhịp điệu trong tác phẩm”
44

, thời gian nghệ 

thuật “có thể đảo ngược, quay về quá khứ, có thể bay tới tương lai xa xôi, có thể dồn 

nén một khoảng thời gian dài trong chốc lát, lại có thể kéo cái dài chốc lát thành vô 

tận”
45

. Tuy nhiên, cho dù được diễn tả ở sắc thái nào thì trong những bài thơ khuynh 

hướng điền viên – sơn thủy, không gian và thời gian cũng đều lồng quyện, hài hòa: 

qua những nét vẽ núi sông, người ta thấy được dòng chảy của thời gian, và cũng qua 
                                                      
44

 Xem thêm: Lê Trọng Tấn (2013), Tác giả nhà nho ẩn dật và văn học trung đại Việt Nam, Nxb 

Khoa học Xã hội, tr.322 

45
 Xem thêm: Lê Trọng Tấn (2013), Tác giả nhà nho ẩn dật và văn học trung đại Việt Nam, Nxb 

Khoa học Xã hội, tr.322 
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dòng chảy của thời gian, núi sông lại càng hiện lên đa sắc thái. Ví dụ như trong bài 

thơ sau của Nguyễn Bỉnh Khiêm: 

Bạch Vân am bạng bạch vân hương 

Cận tiếp giang lâu đối tịch dương 

Sổ bôi minh nguyệt lưu hoa ảnh 

Bán chẩm thanh phong nhạ trúc lương 

(Tự thuật, bài 3 – Nguyễn Bỉnh Khiêm) 

(Dịch nghĩa: Am Bạch Vân bên cạnh làng mây trắng/ Tiếp cận với lầu trên 

sông, đối diện với bóng chiều/ Trăng sáng dọi bóng hoa vào vài chén rượu/ Gió trong 

đưa hơi tre mát tới nửa gối nằm) 

Mối tương giao tương hợp giữa không gian và thời gian ít nhiều cũng là một 

biểu tượng cho sự hằng thường tất yếu của tự nhiên. Riêng với các ẩn sĩ Việt Nam, 

khi đã lựa chọn không gian ẩn dật, họ thường ít di chuyển hơn so với các ẩn sĩ Trung 

Hoa. Vậy nên, trong thơ khuynh hướng sơn thủy Việt Nam, cảnh thiên nhiên tuy 

mang vẻ phóng khoáng, bao la để gửi gắm trọn vẹn cái thú phiêu dật của người ẩn sĩ 

nhưng vẫn chưa thể nào phóng khoảng đến độ phi giới hạn (về mặt địa lý) như thơ 

khuynh hướng sơn thủy Trung Quốc. Các ẩn sĩ Việt Nam có xu hướng bày tỏ cảm 

quan về không gian và thời gian trong trạng thái tĩnh nhằm hướng đến khắc họa tính 

toàn vẹn của chỉnh thể không gian và thời gian. Đây cũng là một góc nhìn mang đậm 

màu sắc phương Đông về thế giới: luôn cảm nhận sự vật hiện tượng trong một chỉnh 

thể của các mối liên hệ không thể tách rời: không gian có núi ắt sẽ có nước, nước làm 

cho núi thêm trầm mặc uy nghi, núi làm cho nước thêm mềm mại hữu tình. Vậy nên, 

có thể các ẩn sĩ Việt Nam không đăng cao hoặc đi xa, không gian trong thơ khuynh 

hướng điền viên – sơn thủy Việt Nam có thể ít nhiều được giới hạn hơn so với không 

gian trong thơ ca Trung Quốc, nhưng dẫu cho là rộng dài hay bé nhỏ, hoang lạnh hay 

ấm áp thì đó vẫn là một không gian được cảm nhận bằng cái toàn thể, qua đó gửi gắm 
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cái thú nhàn tản, phiêu dật của người ẩn sĩ: Không gian ẩn dật thanh u, tĩnh lặng luôn 

có sự hòa hợp với thế giới tinh thần thanh nhàn, tiêu dao của chủ thể, là tấm gương 

phản chiếu những cảm quan của con người về vũ trụ và tồn tại. Chính vì thế, không 

gian dẫu cho là dài rộng hay bé nhỏ cũng đều hòa cùng hơi thở với đời sống tinh thần 

phong phú của những nhần nhân, ẩn giả. Theo cách nói của Trần Trung Hỷ, chính sự 

gắn kết này đã tạo thành những ý cảnh tuyệt vời mang lại sức lôi cuốn cho thơ 

khuynh hướng điền viên – sơn thủy. 

Trong một chừng mực nhất định, thơ khuynh hướng điền viên chính là bức 

phác họa bằng ngôn từ của không gian chốn thôn quê (cảnh quê và người quê). Cảnh 

được mở ra, vừa gần gũi vừa thanh cao, vừa bình dị vừa tao nhã, cảnh bình thường 

nhưng không tầm thường, có cảnh lao động nhưng không có tâm mỏi mệt, có người 

thôn quê nhưng không có sự ồn ã. Chốn điền viên trong thơ các thi nhân giai đoạn 

này không hẳn là chốn chỉ để lánh đời mà đã thực sự trở thành cái đích để người thi 

sĩ tìm về nhằm truy cầu nhàn tản và kiếm tìm tự do. Không gian trong thơ khuynh 

hướng điền viên và khuynh hướng sơn thủy có nhiều điểm gặp gỡ và giao thoa. Bởi 

lẽ, cảnh vật trong thơ điền viên không chỉ khuôn khổ trong không gian chốn thôn quê 

(với những hình ảnh đặc trưng của cuộc sống và không gian sống nhà nông như 

ruộng vườn, gò bãi, ao sông, xóm làng, gà chó…) mà còn được mở rộng theo hướng 

không gian sơn thủy (không gian thiên tạo, không gian của tự nhiên với những hình 

ảnh như rừng, núi, suối, khe,…). Điền viên và sơn thủy chính là không gian ẩn dật 

mang tính đặc thù đối với các ẩn sĩ (hay nhàn sĩ, dật sĩ). Nhìn trên tổng thể, không 

gian điền viên thường có nét ấm áp, thân thuộc hơn không gian sơn thủy. Không gian  

điền viên và sơn thủy trong thơ Việt Nam trung đại thế kỷ XV-XVI thực sự đã trở 

thành nơi các tác giả tìm thấy sự thỏa mãn cần thiết trong đời sống tinh thần, đó còn 

là nơi hoàn hảo nhất để gạn đục khơi trong, di dưỡng tâm tính. Không gian điền viên 

- sơn thủy được khắc họa trong thơ không chỉ thể hiện cá tính sáng tạo của mỗi tác 
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giả mà còn ẩn chứa trong đó những nét trầm tích của cả một nền văn hóa. Nói tác giả 

này chịu ảnh hưởng của tác giả kia chung quy lại cũng là võ đoán. Nên nói rằng tác 

giả đó chịu ảnh hưởng của cả một nền văn hóa dân tộc cũng như văn hóa thế giới có 

lẽ phù hợp hơn một không gian tự nhiên đặc trưng của khuynh hướng thơ điền viên - 

sơn thủy. 

 

3.2  Mối quan hệ giữa tình và cảnh trong thơ khuynh hƣớng điền viên - 

sơn thủy 

Trong văn học trung đại Việt Nam, các tác giả hiếm khi sao chép hoặc mô 

phỏng cảnh vật khách quan giống hệt như những gì nó vốn có, mà chỉ sử dụng cảnh 

như một hình thức để ngụ tình (cho dù đó là một cái tình không). Vậy nên, phương 

thức dùng cảnh ngụ tình, tá vật biểu tâm là một phương thức rất quen thuộc được sử 

dụng nhằm mục đích tạo nên mối giao hòa đầy tính nghệ thuật giữa chủ thể và khách 

thể trong văn học cổ. Trong các sáng tác trung đại, cảnh vật chính là một cái cớ để 

biểu tâm, từ đó tạo nên sự tương tác "vật ngã giao dung" uyển chuyển, hài hòa, tương 

thông vô hạn. Cảnh và tình có thể từ chỗ đồng điệu đi đến giao hòa, thậm chí gắn kết 

thành một tổng thể không phân biệt. Thơ khuynh hướng điền viên – sơn thủy thường 

chú trọng tới việc miêu tả thế giới tự nhiên, qua đó gián tiếp bộc lộ khao khát thưởng 

ngoạn nơi thâm sơn cùng cốc, hoặc trần tình cái thú nhàn hạ giữa chốn ruộng, đồng, 

gò bãi, vẽ ra lối sống phóng dật nhãn nhã và thoát tục của thi nhân. Cảnh tự nhiên 

trong thơ khuynh hướng điền viên – sơn thủy không chỉ là chốn tìm về để gạn đục 

khơi trong, mà đó còn là nơi làm dịu bớt những vết thương lòng, xua tan đi nỗi cô 

độc, từ đó di dưỡng tính tình cho người ẩn sĩ. Khách thể và chủ thể từ chỗ phân biệt 

đi đến hòa quyện “dung tình nhập cảnh” và cuối cùng vươn tới trạng thái "vạn vật dữ 

ngã vi nhất".  Cảnh thiên thiên trong thơ khuynh hướng điền viên – sơn thủy mở rộng 

từ  sân, ruộng, vườn, đồng, bãi đến núi, biển, rừng, sông, suối, khe; từ cái hùng vĩ 
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ngàn trùng, mênh mang vô tận, đến cái gần gũi thân thuộc, đơn sơ ấm cúng. Trong 

một chừng mực nhất định, khi nhìn về mối giao hòa giữa người và cảnh, thơ khuynh 

hướng điền viên có nét trội hơn thơ khuynh hướng sơn thủy. Bởi lẽ, cảnh sơn thủy 

tuy hùng vĩ nhưng lại có phần lạnh lẽo hơn cảnh điền viên. Cái ấm cúng và thân 

thuộc của thơ khuynh hướng điền viên suy cho cùng được tạo ra bởi mối giao hòa 

giữa con người và cảnh vật: cảnh nhàn và người cũng nhàn. Ngược lại, thơ khuynh 

hướng sơn thủy lại thiên nhiều về việc miêu tả nét thần tình của đại tự nhiên vô giới 

hạn (có nét tương đối độc lập với chủ thể), qua đó bộc lộ khao khát lãng du và 

thưởng ngoạn của người thi sĩ. Bởi vậy cho nên, dù tồn tại nhất thể, nhưng cảnh tự 

nhiên lại trở nên đa dạng qua mỗi sáng tác. Đứng trước thiên nhiên, mỗi nhà thơ lại 

mang một tâm thức khác, vậy nên, dù cùng lựa chọn cảnh thiên nhiên làm đối tượng 

thẩm mỹ nhưng dáng hình của thiên nhiên hiện lên qua thơ khuynh hướng điền viên 

hoàn toàn khác với thơ khuynh hướng sơn thủy. Nhìn trên tổng thể, mối quan hệ giữa 

tình và cảnh ở thơ khuynh hướng điền viên – sơn thủy thường được diễn ra theo hai 

cách: Một là tình cảnh hòa quyện (trong tình có cảnh, trong cảnh có tình), hai là tình 

cảnh phân minh (từ cảnh đến tình hoặc từ tình đến cảnh). 

Trước hết, ở khuynh hướng tình cảnh hòa quyện (hay còn gọi là “tình cảnh tề 

đáo”), chủ thể thẩm mỹ và khách thể thẩm mỹ thường hướng đến sự dung hợp hài 

hòa. Sự dung hợp ấy thường được diễn ra theo hai cách. Cách thứ nhất là “hữu ngã 

chi cảnh” (tức là trong cảnh thấy rõ cái “ngã” – cái tôi). Chẳng hạn trong bài thơ 

khuynh hướng điền viên, Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng từng viết những dòng rất xúc 

động: 

Nguyên dã hữu cảo miêu 

Lẫm dĩu vô dư túc 

Lao bần nông phu than 

Cơ tích điền dã khốc… 
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(Tăng thứ - Nguyễn Bỉnh Khiêm) 

(Dịch nghĩa: Đồng nội có mạ khô/ Kho đụn không thóc thừa/ Vất vả nghèo 

khổ, người nông phu than vãn/ Đói và gầy, trên ruộng đồng kêu khóc) 

Bài thơ xuất hiện những hình ảnh rất thân thuộc với chốn điền viên như 

“nguyên dã”, “cảo miêu”, “nông phu” nhưng cảm thức thơ đã không còn hướng về sự 

nhàn tản. Ngược lại, bài thơ ăm ắp tâm trạng đau đớn của chủ thể khi phải chứng 

kiến tội ác binh hỏa đã in hằn lên mỗi thửa ruộng, mỗi mặt người. Trong thực tế, xu 

hướng tình - cảnh dung hòa xuất hiện khá phổ biến trong thơ Việt Nam trung đại. 

Không cần đợi đến thế kỷ XV, trước đó, trong bài thơ Đề thu giang tống biệt đồ (Đề 

bức tranh tiễn biệt trên sông mùa thu), tác giả Trần Đình Thâm đã từng viết: 

Giang thụ tình cánh nùng, 

Giang ba lục vị dĩ 

Ly tử hạo nan thu, 

Thao thao ký giang thủy. 

(Đề thu giang tống biệt đồ - Trần Đình Thâm) 

(Dịch nghĩa: Trời lạnh cây bên sông càng xanh đậm/ Sóng trên sông màu xanh 

vỗ không ngừng/ Nỗi nhớ lúc xa nhau mênh mông không nói hết/ Đành gửi theo 

dòng sông cuồn cuộn trôi) 

Và, ở những thế kỷ sau, trong một sáng tác của Nguyễn Khuyến, không khó để 

bắt gặp lại khuynh hường tình cảnh hợp nhất này trong những câu thơ đầy sức gợi: 

Năm canh máu chảy đêm hè vắng 

Sáu khắc hồn tan bóng nguyệt mờ 

(Cuốc kêu cảm hứng - Nguyễn Khuyến) 

Từ những ví dụ trên, chúng tôi nhận thấy rằng, các hình ảnh của thiên nhiên 

khi đi vào các bài thơ khuynh hướng điền viên – sơn thủy đều được thi nhân coi đó là 

những mã nghệ thuật dể chuyển tải tâm tình. 
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Cách thứ hai là “vô ngã chi cảnh”, nghĩa là trong cảnh không thấy “ngã” – tôi. 

Mặc dù trong cảnh không có ngã, nhưng cảnh cũng chẳng được miêu tả theo hướng 

mô phỏng khách quan mà là được miêu tả theo hướng “dĩ vật quan vật”, hay nói cách 

khác, đó là một trạng thái khi “ngã” và “vật” đã không còn phân biệt. Ví dụ: 

Khuê bích thiên trùng khai điệp hiến 

Pha lê vạn khoảnh dạng tình ba 

Quản huyền hào tạp lâm biên điểu 

La ỷ phương phân ổ lý hoa 

(Hý đề, Ức Trai thi tập- Nguyễn Trãi) 

(Dịch nghĩa: Núi lớp lớp dăng nghìn từng ngọc khuê ngọc bích/ Mặt nước 

phẳng bày muôn khoảnh như gương pha lê/ Đàn sáo rộn rịp, là chim hót bên rừng/ 

Gấm vóc rực rỡ, là hoa nở trong khóm) 

Thế giới khách thể trong câu thơ trên của Nguyễn Trãi có một sự hài hòa của 

rất nhiều vẻ đẹp: vừa có cái tĩnh lặng, thinh không của Thiền, vừa có cái chất phác, 

nguyên sơ của Đạo. Vẻ đẹp thực hữu của Đạo gia khiến cho chất thinh không ấy 

không bị mang màu sắc siêu thoát vốn có của một tôn giáo nặng về chất triết lý như 

Phật. Bức tranh thiên nhiên được nhà thơ khơi gợi mang màu sắc tự nhiên hoàn mỹ ở 

trên mọi góc độ. Cách thức mà nhà thơ lựa chọn màu sắc để đặc tả cũng mang đến sự 

hài hòa tuyệt đối. Đó là sự hoàn mỹ vừa được gợi ra từ đường nét như thể “thi trung 

hữu họa”, vừa được gợi ra từ sự dung nhập tuyệt vời giữa “ngã” và cảnh. Cái tài của 

nhà thơ là đã tả mà cứ như là không tả, chủ động vẽ thiên nhiên trong những ngôn từ 

mà như thiên nhiên đang tự tìm vào trong ý thơ. Đó chính là nét tự nhiên vốn có của 

hình ảnh tự nhiên trong thế giới thẩm mỹ của Nguyễn Trãi nói riêng. Nói về cái bản 

nhiên này, Trang Tử đã từng khẳng định: “Tồn nguyên cái đẹp của trời đất mà đạt cái 

lý của sự vật”
46

 có lẽ cũng vì lẽ đó. 

                                                      
46

 Xem Nguyễn Hiến Lê (dịch giả), Trang Tử và Nam hoa kinh, Nxb Văn hóa Thông tin, 1994 
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Thứ hai là khuynh hướng tình cảnh phân minh (tức là tác phẩm sẽ vận động 

theo hướng từ cảnh đến tình hoặc từ tình đến cảnh). Trong cách thứ nhất, tiền cảnh 

hậu tình, nhìn một cách tổng thể, cảnh giữ vai trò là một tác nhân để khơi gợi và đánh 

thức cảm xúc của tác giả (điều này có nét giống với phương thức “hứng”). Sau khi 

hoàn thành xong vai trò này, cảnh (có vẻ như) sẽ biến mất, toàn bộ bài thơ sẽ chỉ còn 

lại cảm xúc của tác giả. Tuy nhiên, cách phân chia này đa phần chỉ mang tính tổng 

quan và thiên nhiều về đại thể. Bởi lẽ, khi đi vào thơ, mặc dù được miêu tả khách 

quan, nhưng đó vẫn là một sự khách quan dưới lăng kính chủ quan của tác giả. Ví dụ, 

trong bài thơ Cự ngao đới sơn của Nguyễn Bỉnh Khiêm, nhìn về hình thức, bài thơ 

vận động từ cảnh đến tình, nhưng về bản chất, trong những dòng tả cảnh đã thấy tình 

chứa chan: 

Bích tẩm tiên sơn triệt để thanh,  

Cự ngao đới đắc ngọc hồ sinh.  

Đáo đầu thạch hữu bổ thiên lực,  

Trước cước trào vô quyển địa thanh.  

Vạn lý Đông minh quy bả ác,  

Ức niên Nam cực điện long bình.  

Ngã kim dục triển phù nguy lực,  

Vãn khước quan hà cựu đế thành 

(Cự ngao đới sơn – Nguyễn Bỉnh Khiêm) 

(Dịch nghĩa: Nước biếc ngấm núi tiên trong đến đáy/ Như con ngao lớn đội 

được bầu ngọc mà sinh ra/ Ngoi đầu lên, đá có sức vá trời/ Đặt chân xuống, sóng 

không có tiếng cuốn đất/ Vạn dặm biển Đông quơ vào tay nắm/ Ức năm cõi Nam đặt 

vững cảnh trị bình/ Ta nay muốn thi thố sức phò nguy/ Cứu vãn lại quan hà, thành cũ 

của nhà vua). 

Hay, trong một bài thơ khác của Nguyễn Trãi: 
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Tây tân sơ nghị trạo 

Phong cảnh tiện giang hồ 

Vũ quá sơm dung sấu 

Thiên đường nhạn ảnh cô 

Thương lang hà xứ thị? 

Ngư điếu hảo vi đồ 

Hồi thủ Đông hoa địa 

Trần ai giác dĩ vô. 

(Giang hành, Ức Trai thi tập) 

(Dịch nghĩa: Bên tây thuyền mới ghé mái/ Phong cảnh đã là giang hồ rồi/ Mưa 

qua rồi trông dáng núi gầy/ Trời rộng bóng nhạn như đơn chiếc/ Thương lang ở nơi 

nào đây?/ Làm bạn với người chài cá cũng hay/ Quay đầu lại nhìn đất Đông hoa/ 

Thấy mình đã không còn bụi bặm nữa.) 

Bài thơ tập trung khắc họa không gian non nước khi tiết trời đã vào thu. Sau 

cơn mưa, trời quang mây tạnh, những đường nét vẽ núi, vẽ sông dường như trở nên 

sắc nét và góc cạnh hơn giữa nền trời. Bầu trời quang đãng được nới ra theo đa chiều 

kích từ rộng đến dài. Một điểm nhấn quan trọng trong bức tranh thiên nhiên ấy là 

hình ảnh cánh chim nhạn đơn chiếc, lẻ loi giữa bầu trời mùa thu không một gợn mây, 

gợn nắng. Cánh chim nhạn cô đơn trên nền trời tựa như một bắc cầu dẫn vào cõi tình 

lẩn khuất sau cõi cảnh. Câu hỏi “Thương Lang ở nơi nào đây?” cất lên vừa da diết 

vừa khắc khoải. Thương Lang không phải là dòng sông cụ thể mà là một dòng sông 

biểu tượng, đó cũng là một hình ảnh không chỉ khơi gợi cái hôm nay mà còn nhắc 

nhở về cái hôm qua. Trong thơ, điển cố Thương Lang đã từng trở đi trở lại trong sáng 

tác của rất nhiều tác giả, ví dụ như Khuất Nguyên, Thương Lang khi ấy đóng vai trò 

như một sự gửi gắm thầm kín mong muốn được trở về chèo thuyền ngao du giữa 

sông nước, làm bạn với ngư phủ để quên đi mỏi mệt chốn phiền hoa. Trong kinh điển 
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của Nho gia, dòng sông Thương Lang cũng nhiều lần xuất hiện vừa như một ẩn dụ 

cho dòng đời trong đục, vừa như một mã hóa để gửi gằm tâm tình của tác giả: 

Thương lang chi thủy thanh hề 

Khả dĩ trạc ngã anh 

Thương lang chi thủy trọc hề 

Khả dĩ trạc ngã túc       

(Dịch nghĩa: Nước sông Thương Lang trong thay/ Trong ta giặt dãi mũ của ta/ 

Nước sông Thương Lang đục thay/ Đục ta rửa chân tay.) 

Ý nói rằng: 

(Nếu quân vương biết tới tài đức của ta, 

Ta sẽ đem hết tinh thần,trí tuệ và tình cảm phụng sự. 

Nếu quân vương không biết tới tài đức của ta; 

Ta cũng có cách ứng xử nhạt nhẽo phù hợp thôi.) 

Bởi vậy, chỉ cần gợi ra, dòng Thương Lang đã chứa chan cảm xúc. Đó là một 

hình ảnh không chỉ ẩn chứa những quan niệm về dòng dời mà còn cho thấy suy ngẫm 

của tác giả về lẽ xuất xử. Cách hỏi “Thương Lang hà xứ thị” vang lên vừa như một 

tiếng thở dài, vừa như chất đầy nỗi niềm của chủ thể.  Vậy nên mặc dù thân kẻ sĩ vẫn 

“du ư giang đàm” hay dạo gót nơi non thanh núi tú, nhưng tâm trí vẫn chưa hoàn toàn 

nguội lạnh với đời. Thiên nhiên trong bài thơ trên đã vô tình trở thành một cái cớ để 

sinh tình. Đó là tâm lý chung của những nhà Nho vẫn còn mang nặng tinh thần tự 

nhiệm mà phải bất đắc dĩ quy ẩn nơi sông núi. Còn trên thực tế, rất hiếm những nhà 

Nho hoàn toàn mang một cái Tâm tro lạnh có thể đạt đến cảnh giới: “Tuy dữ nhân 

cảnh hài - Bế quan thành ẩn cư” (Tuy cùng với cuộc đời giao tiếp - Nhưng chỉ cần 

đóng cửa là đã trở thành kẻ ẩn cư). 

Trong khuynh hướng kết hợp tình cảnh phân minh, bên cạnh hướng đi từ cảnh 

đến tình, còn có hướng đi từ tình đến cảnh : 
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Cố quốc quy tâm lạc nhạn biên 

Thu phong nhất diệp hải môn thuyền 

Kình phun lãng hống lôi Nam Bắc 

Sóc ủng sơn liên ngọc hậu tiền 

Thiên địa đa tình khôi tự tẩm 

Huân danh thử hội tưởng đương niên 

Nhật tà ỷ trạo thương mang lập 

Nhiễm nhiễm hàn giang khởi mộ yên 

(Dịch nghĩa : Lòng nhớ cố quốc theo cánh nhạn/ Lá thuyền cửa biển, gió mùa 

thu/ Bắc Nam sóng thét, mưa dữ dội/ Sau trước châu ngời, giáo núi nhô/ Trời đất đa 

tình khơi vụng lớn/ Công danh một hồi, nhớ trời xưa/ Giữa mênh mông đứng, chiều 

vin lái/ Sông lạnh tràn giăng lớp khói mờ) 

Tóm lại, từ quan niệm vạn vật hữu linh (vạn vật đều có sự sống và linh hồn), 

các tác giả văn học phương Đông nói chung và Việt Nam nói riêng luôn khao khát 

tương giao, đồng điệu, thâm nhập từ đó tiến đến việc nắm bắt linh khí và thần vận 

của thế giới vạn vật. Vậy nên, có nhiều trường hợp, trong thơ khuynh hướng điền 

viên – sơn thủy, cảnh được biểu lộ trong thơ sẽ thuận theo tình (của chủ thể - cho dù 

là một cái tình “không có tình”) hơn là thuận theo cái tự nhiên (của khách thể). Nhìn 

chung, cảnh và tình trong thơ khuynh hướng điền viên – sơn thủy sẽ được sáng tạo và 

gắn kết theo hai cách thức trên. Tuy nhiên, cho dù chọn lựa lối đi nào, thì thế giới 

tình và cảnh trong thơ sơn thủy cũng chính là sự biểu lộ những xúc cảm thẩm mỹ 

mang tính chủ quan của tác giả. Có những tác giả, họ hướng về đối tượng thẩm mỹ 

sơn thủy - điền viên nhưng không nhằm mục đích mô phỏng hay khắc họa mà là để 

gửi gắm tâm tình chủ quan. Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều tác giả tìm đến đối tượng 

thẩm mỹ này để thưởng thức chân diện mạo của tự nhiên với tâm thế của một khách 

lãng du. Ngoài ra, một số tác giả khác lại nhìn về đối tượng thẩm mỹ trên bằng lăng 
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kính mang đậm tính triết luận…Vậy nên mới nói “mỗi cảnh vật đều có dung mạo 

riêng, tình cảm con người sẽ theo sự thay đổi của cảnh vật mà biến đổi theo” [10] 

nhưng đồng thời cảnh vật cũng được các nhà thơ “thiết trí” khi nó “hợp với “cái lí” 

của tình cảm mà có khi không hoàn toàn hợp với “cái lí” của tự nhiên” [24,136]. Và 

“thiên nhiên trong thơ không phải là bản sao chép của thiên nhiên hiện thực mà là 

thiên nhiên của cái Tâm, cái tầm mỹ cảm mỗi người thì hiển nhiên là cùng một cảnh 

mà hình ảnh và cảm xúc trong thơ lại rất khác nhau” [25,95]. Hết thảy những điều đó 

đã tạo nên một bức tranh nhiều màu sắc cho đời sống sáng tác văn học thời Lý Trần - 

thời kỳ đã diễn ra một cuộc hội nhập - cạnh tranh trong dung hòa giữa cả ba hệ thống 

triết lý tôn giáo. Chính điều đó đã tạo nên một sự ảnh hưởng và chi phối đối với thế 

giới quan, nhân sinh quan của các tác giả trung đại trong việc sáng tạo nghệ thuật nói 

chung cũng như trong các bài thơ sơn thủy nói riêng. 

3.3 Hệ thống hình tƣợng chủ đạo trong thơ khuynh hƣớng điền viên – sơn 

thủy 

Từ điển thuật ngữ văn học đã khu biệt hai thuật ngữ hình tượng và hình tượng 

nghệ thuật như sau: Nếu hình tượng là sự “tượng trưng ở những mức khác nhau”
47

; 

thì hình tượng nghệ thuật là sự “chiếm lĩnh, thể hiện tái tạo hiện thực theo quy luật 

của tưởng tượng, hư cấu nghệ thuật”
48

. Đồng thời, “hình tượng nghệ thuật không 

phản ánh các khách thể thực tại tự nó, mà thể hiện toàn bộ quan niệm và cảm thụ 

sống động của chủ thể với thực tại”
49

. Vậy nên, hình tượng nghệ thuật hàm chứa 

trong nó cả phạm trù khách thể và chủ thể, thậm chí nó còn có thể hài hòa giữa các 

mặt đối lập: “chủ quan và khách quan, lí trí và tình cảm, cá biệt và khái quát, hiện 

                                                      
47

 Xem thêm: Lê Bá Hán (2006), Từ điển thuật ngữ Văn học, Nxb Giáo dục, Hà Nội, tr.390 

48
 Xem thêm: Lê Bá Hán (2006), Từ điển thuật ngữ Văn học, Nxb Giáo dục, Hà Nội, tr.147 

49
 Xem thêm: Lê Bá Hán (2006), Từ điển thuật ngữ Văn học, Nxb Giáo dục, Hà Nội, tr.148 
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thực và lý tưởng, tạo hình và biểu hiện, hữu hình và vô hình”
50

. Hình tượng nghệ 

thuật không đơn thuần là tấm gương phản chiếu hiện thực một cách chính xác như nó 

vốn có, mà đó còn là một hiện thực đã được chủ quan hóa dưới sự nhận thức của chủ 

thể sáng tạo: “Hình tượng nghệ thuật tái hiện đời sống, nhưng không phải sao chép y 

nguyên những hiện tượng có thật, mà là tái hiện có chọn lọc, sáng tạo thông qua trí 

tưởng tượng và tài năng của nghệ sĩ, sao cho các hình tượng truyền lại được ấn tượng 

sâu sắc”
51

. Trong Từ điển Bách khoa văn hóa học, A.A.Ragudin đã khẳng định, hình 

tượng nghệ thuật không hướng đến phản ánh thực tế theo cách giống hệt như thật mà 

còn là thể hiện thái độ sáng tạo đối với thực tế. Khác với tri giác biểu tượng luôn cho 

ta ý thức về những cái chung nhất của một cộng đồng nhằm mục đích “khơi dậy 

trong ta một giọng nói to hơn giọng nói của chính ta”
52

 thì hình tượng nghệ thuật lại 

tạo ra những dấu ấn của sự khác biệt đến từ cá tính sáng tạo của mỗi tác giả. Nói cách 

khác, hình tượng nghệ thuật luôn có một mối quan hệ mật thiết với sự sáng tạo, quan 

điểm thẩm mỹ, thế giới quan, nhân sinh quan của chủ thể sáng tạo. Vì thế, hình tượng 

nghệ thuật thực sự là: “Sự phản ánh hiện thực một cách khái quát bằng nghệ thuật 

dưới hình thức những hiện tượng cụ thể, sinh động, điển hình, nhận thức trực tiếp 

bằng cảm tính”
53

. Không chỉ vậy, hình tượng nghệ thuật còn mang tính thẩm mỹ. 

V.A Ra-dum-ni, A.A Ba-giê-nô-va trong công trình nghiên cứu Hình tượng nghệ 

thuật đã kết luận rằng: “hình tượng nghệ thuật có đặc tính thẩm mỹ” đồng thời “cái 

đẹp và cái thật ở trong những hình tượng đó không tách rời nhau”
54

. Trong một tác 

                                                      
50

 Xem thêm: Lê Bá Hán (2006), Từ điển thuật ngữ Văn học, Nxb Giáo dục, Hà Nội, tr.148 

51
 Xem thêm: Lê Bá Hán (2006), Từ điển thuật ngữ Văn học, Nxb Giáo dục, Hà Nội, tr.147 

52
 Xem thêm: Jean Chevalier - Alain Gheerbrant (1997), Từ điển Biểu tượng Văn hóa thế giới, Nxb 

Đà Nẵng, Đà Nẵng, tr.81 

53
 Xem thêm Hoàng Phê, Từ điển Tiếng Việt, Nxb Khoa học xã hội, 1988 

54
 Xem thêm: Radumni, A.A Ba-giê-nô-va (1960), Hình tượng Nghệ thuật, Nxb Sự thật, Hà Nội, 

tr.18 
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phẩm văn học, hình tượng nghệ thuật không chỉ là một tấm gương hắt bóng hiện thực 

mà còn là nơi thể hiện những cảm quan thẩm mỹ cũng như khả năng sáng tạo của 

người nghệ sĩ. 

Căn cứ vào cơ sở lý thuyết cũng như thực tế nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy 

rằng, trong khuynh hướng thơ điền viên – sơn thủy, nổi bật lên hai hình tượng nghệ 

thuật trung tâm là hình tượng thiên nhiên và hình tượng người ẩn dật. Đây chính là 

hai hình tượng nghệ thuật thể hiện tập trung nhất đặc trưng thẩm mỹ của thơ khuynh 

hướng điền viên – sơn thủy. 

3.3.1 Hình tƣợng thiên nhiên 

Người phương Đông từ thuở sơ khai đã hướng về thiên nhiên bằng một tâm 

thức đi từ tôn thờ, kính ngưỡng đến giao cảm, quyến luyến. Chính vì vậy, hình ảnh 

thiên nhiên không chỉ xuất hiện trong mỗi nghệ thuật văn học mà còn ngập tràn ở rất 

nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác. Bởi vậy, xuất phát từ mối quan hệ gắn bó với thiên 

nhiên, kết hợp cùng sự kế thừa nét tinh hoa của nghệ thuật truyền thống, cộng hưởng 

với khả năng sáng tạo, nghệ thuật miêu tả, nhãn quan tinh tế, xúc cảm tự nhiên…, 

những người thi sĩ - ẩn sĩ đã xây dựng thành công hình tượng thiên nhiên mang 

những đặc trưng thẩm mỹ của thơ khuynh hướng điền viên - sơn thủy. Từ thực tế 

nghiên cứu, cũng như căn cứ vào cảm quan của người thi sĩ/ ẩn sĩ trước thiên nhiên, 

chúng tôi nhân thấy rằng, hình tượng thiên nhiên trong thơ khuynh hướng sơn thủy 

thường mang vẻ hoang sơ, diễm lệ, tĩnh lặng, biệt lập; còn trong thơ khuynh hướng 

điền viên, thiên nhiên lại được khắc họa trong vẻ ấm áp, thân thuộc, gần gũi, sống 

động. 

3.3.1.1 Hoang sơ, diễm lệ, tĩnh lặng, biệt lập 

Đây là hình tượng thiên nhiên thường xuất hiện trong sáng tác của các ẩn sĩ lựa 

chọn con đường lên núi thay vì về làng. Các bài thơ khắc họa hình tượng thiên nhiên 

trong sự hoang sơ, tĩnh lặng, biệt lập thường là các bài thơ thuộc khuynh hướng sơn 
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thủy. Bên cạnh hình tượng thiên nhiên này là hình tượng người ẩn dật được mô tả 

trong trạng thái cô độc (nhưng không cô đơn). Họ nhìn về thiên nhiên trong tư thế đối 

diện đầy kiêu hãnh. Trong các sáng tác mang cảm hứng này, hình tượng thiên nhiên 

hiện lên rộng dài, cao lớn với núi rừng, động khe, sông suối, trăng mây, vượn hạc, 

trăng nước, tùng cúc trúc mai. Ta thử đọc lại một số câu thơ sau của Nguyễn Trãi: 

Thanh hư động lý trúc thiên can 

Phi bộc phi phi lạc kính hàn 

Tạc dạ nguyệt minh thiên tự thủy 

Mộng kỷ hoàng hạc thượng tiên đàn 

(Mộng sơn trung, Ức Trai thi tập) 

(Dịch nghĩa: Trong động Thanh hư hàng nghìn cây trúc/ Suối bay phơi phới 

như kính lạnh rũ xuống/ Đêm qua trăng sáng trời lạnh như nước/ Chiêm bao thấy 

cưỡi hạc vàng lên đàn tiên) 

Hình ảnh thiên nhiên hiện ra qua bài thơ khuynh hướng sơn thủy Mộng sơn 

trung vừa đẹp mà vừa lạnh. Hệ thống hình ảnh: động, suối, trúc… gợi vẻ hoang sơ 

của một quần thể nguyên thủy trong thế giới tự nhiên. Tất cả như cùng cộng hưởng 

để dần đẩy bài thơ chìm sâu vào cảm giác lạnh lẽo hun hút. Cái lạnh như lan tỏa từ 

cảnh vào tình, từ tình ra cảnh. Chân dung chủ thể xuất hiện qua một giấc chiêm bao 

có dường không, không dường có. Sự xuất hiện đó chẳng thể nào khiến không gian 

ấm lên, ngược lại, bằng hình ảnh hạc vàng thoát tục vỗ cánh vào hư không, bài thơ lại 

càng chìm sâu vào tận cùng lạnh lẽo. Tuy vậy, cái lạnh lẽo đó lại không vẽ ra nỗi cô 

đơn, mà lại khẳng định tâm thế tự do đến mức tuyệt đối của chủ thể sáng tạo trong 

bức tranh sơn thủy hoang sơ. Chủ thể đang nhìn về tự nhiên bằng một cái tâm đã trở 

thành tro lạnh. Ở một số câu thơ khác thuộc khuynh hướng sơn thủy, hình tượng 

thiên nhiên cũng được hiện lên đầy kỳ vĩ trong một đêm trăng nước mênh mang, 

huyền ảo: 
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Ba tâm hạo diểu thương châu nguyệt, 

Thụ ảnh sâm si tự phố yên 

(Hải khẩu dạ bạc hữu cảm – Nguyễn Trãi) 

(Dịch nghĩa: Lòng nước mênh mông, trăng chiếu trên bãi/ Bóng cây so le, mặt 

vụn khói lồng) 

Hoặc một thiên nhiên dữ dội, trùng điệp, hoang sơ như đang gào thét quyết 

liệt: 

Kình phun lãng hống, lôi nam bắc 

Sáo ủng sơn liên, ngọc hậu tiền 

(Thần phù hải khẩu – Nguyễn Trãi) 

(Dịch nghĩa: Cá kình phun nước sóng gầm thét như sấm ra từ nam đến bắc / 

Giáo dựng san sát núi trùng điệp như ngọc bày đằng trước đằng sau) 

Có khi lại mênh mông, bát ngát, thanh sạch, vắng lặng như một ngọn núi sau 

cơn mưa: 

Dục Thũy vũ đình, phong tự ngọc 

Đại An triều trướng, thủy như thiên 

(Vọng doanh – Nguyễn Trãi) 

(Dịch nghĩa: Núi Dục Thúy, mưa tan, đỉnh tựa ngọc / Cửa Đại An, triều nổi, 

nước như trời) 

Bên cạnh đó, ở câu thơ khác mang cảm hứng điền viên của Nguyễn Bỉnh 

Khiêm cũng là một thiên nhiên tĩnh lặng, tương đối biệt lập: 

Am quán trường nhàn xuân bất lão, 

Giang sơn nhập họa, bút sinh hương 

Thanh lưu tá hưởng cầm thanh nhuận 

Cổ mộc lưu âm, khách mộng lương 

(Ngụ hứng – Nguyễn Bỉnh Khiêm) 
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(Dịch nghĩa: Chốn am quán thư nhàn mãi xuân chẳng già / Non sông như tranh 

vẽ bút sinh thơm / Mượn tiếng vang của dòng nước trong mà tiếng đàn thêm nhuần / 

Cây cổ thụ tỏa bóng râm, làm mát lạnh giấc mộng của khách) 

Ở giai đoạn trước, trong sáng tác của một số tác giả, cũng từng xuất hiện hình 

tượng thiên nhiên mang vẻ diễm lệ, yêu kiều nhưng lại có phần lạnh lẽo và biệt lập, 

man mác phong vị của Phật giáo. Chẳng hạn: 

Cổ tỉnh trừng lưu nguyệt 

Phi niên thụy thổ hương 

Lâu cao hưởng trung cổ 

Tùng tĩnh vận sinh hoàng 

(Lê Hữu Trác) 

(Dịch nghĩa: Giếng xưa phẳng lặng rạng in mặt trăng/ Hoa sen bay ngát mùi 

hương chỉ điềm tốt/ Lầu cao tiếng chiêng trống vang dội/ Ngọn thông phẳng lặng, 

tiếng sáo nhịp nhàng.) 

Hay như bài thơ của Tuệ Trung Thượng Sĩ: 

Thiên địa diếu vong hề hà mang mang 

Trượng sách ưu du hề phương ngoại phương 

Hoặc cao cao hề vân chi sơn, 

Hoặc thâm thâm hề thủy chi dương 

Cơ tắc xan hề hòa là phạn 

Khốn tắc miên hề hà hữu hương 

Hứng thời xuy hề vô khổng địch. 

(Phóng Cuồng Ngâm, Tuệ Trung Thượng Sĩ ) 

(Dịch nghĩa: Ngắm trông trời đất sao mà mênh mông/ Chống gậy nhởn nhơ 

ngoài thế gian/ Hoặc đến chỗ núi mây cao cao/ Hoặc đến chỗ nước biển sâu sâu/ Đói 

thì ăn cơm hòa la/ Mệt thì ngủ làng “không có làng”/ Khi hứng thì thổi sáo không lỗ.) 
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Hình tượng thiên nhiên được khắc họa trong bài thơ trên chính là hệ quả của sự 

giao thoa giữa hai khuynh hướng thẩm mỹ Đạo gia và Phật giáo. Bài thơ vừa thoảng 

cái an thời xử thuận của Đạo gia vừa thấm cái tùy duyên nhậm vận của Phật. Cặp 

hình ảnh sơn thủy đã cùng cộng hưởng để tạo thành tổng thể bức tranh tự nhiên hài 

hòa như chưa bao giờ bị đẽo gọt bởi nhân vi. Đó cũng là cái đẹp “vô hạn chi mỹ” của 

Đạo và Đại Tự nhiên mà chủ thể đã đồng nhất cái ngã của mình vào trong đó. Bằng 

một tấm lòng “hồ hải” chưa bao giờ lay chuyển, ẩn sĩ mang phong vận thi sĩ Tuệ 

Trung Thượng Sĩ đã hoàn toàn tự do trong cõi vô cùng vô tận của đất trời. Ở giữa 

chốn sơn thủy, ông như tìm thấy niềm lạc thú của cuộc đời mình. 

Nhìn chung, hình tượng thiên nhiên mang vẻ hoang sơ, diễm lệ, tĩnh lặng, biệt 

lập thường xuất hiện trong những bài thơ mang khuynh hướng sơn thủy nhiều hơn là 

khuynh hướng điền viên. Bởi lẽ, thiên nhiên hùng vĩ, hoang sơ thường gắn liền với 

những nét thiên tạo hơn là nhân tạo. Không chỉ vậy, lực lượng sáng tác thơ khuynh 

hướng điền viên thường là các ẩn sĩ chọn cách lên núi thay vì về làng. Chính vì sự 

lựa chọn không gian ẩn dật này cho nên thơ khuynh hướng sơn thủy ít nhiều vẫn tạo 

ra được những chỉnh thể không gian gắn liền với hình tượng thiên nhiên mang vẻ biệt 

lập hơn so với thơ khuynh hướng điền viên. Đây cũng là kiểu hình tượng thiên nhiên 

được xây dựng dưới ngòi bút miêu tả mang đậm màu sắc Đạo gia: ruồng bỏ công 

danh, phủ nhận lễ nghĩa, đề cao tinh thần phóng nhiệm, hòa hợp với tự nhiên. Quan 

điểm triết học này đã góp phần tạo nên những hình tượng thiên nhiên tinh khiết, 

nguyên sơ, thậm chí hư huyễn, mông lung rất đặc trưng. 

3.3.1.2 Ấm áp, thân thuộc, gần gũi, sống động 

Trong thơ thơ khuynh hướng điền viên - sơn thủy, bên cạnh hình tượng thiên 

nhiên hoang sơ, diễm lệ, kỳ vĩ, biệt lập còn là một hình tượng thiên nhiên ấm áp, thân 

thuộc, gần gũi, sống động. Hình tượng thiên nhiên này thường được bắt gặp trong các 

bài thơ mang khuynh hướng điền viên, do những ẩn sĩ lựa chọn không gian ẩn cư là 
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làng quê thay vì rừng núi. Nếu như kiểu hình tượng thiên nhiên thứ nhất thường phô 

ra cái thú phóng dật, tiêu dao, thì kiểu hình tượng thiên nhiên thứ hai lại cho thấy vẻ 

giản dị, đời thường của người ẩn sĩ trước cuộc sống mang đậm hơi thở của nhân vi. 

So với những bài thơ khuynh hướng sơn thủy, hình ảnh thiên nhiên được mô tả trong 

bài thơ mang khuynh hướng điền viên thường ấm áp hơn nhiều: 

Hiếu lâm thái phố sương niêm lý 

Dạ phiếm ngư ky nguyệt mãn thuyền 

(Ngụ hứng, bài 4 – Nguyễn Bỉnh Khiêm) 

(Dịch nghĩa: Vườn rau sáng dạo sương đầy dép/ Bến cá đêm trăng lọt bóng 

thuyền) 

Trong bài thơ khuynh hướng điền viên của Nguyễn Bỉnh Khiêm, cảnh tự nhiên 

và cảnh nhân vi dường như hòa vào làm một. Bến sông trở thành bến cá, vườn sương 

cũng là vườn rau. Bóng dáng chủ thể hiện lên qua những bước nhàn tản buổi tinh mơ 

giữa khung cảnh thân thuộc của ruộng đồng. Bởi vậy, có sương mà chẳng thấy lạnh, 

có sông mà chẳng thấy buồn, có trăng lẻ mà chẳng thấy cô đơn. Nếu như trong thơ 

Nguyễn Trãi, cảnh tình tương giao tạo nên cái tro lạnh, thì trong thơ Nguyễn Bỉnh 

Khiêm, mối tương giao ấy lại khắc họa sự bình yên, thân thuộc. Từ trường hợp của 

Nguyễn Trãi và Nguyễn Bỉnh Khiêm, không khó để nhận ra rằng, đối tượng thẩm mỹ 

có một sự chi phối ngược tương đối mạnh mẽ với khách thể sáng tạo. 

Trong một bài thơ khác, hình ảnh thiên nhiên cũng được mở ra giữa thôn xóm, 

làng mạc vô cùng bình dị, ấm áp: 

Bán y thôn thị, bán nhân hương 

Trung hữu tri viên nhất mẫu cường 

Am quán trường nhàn xuân bất lão 

Giang sơn nhập họa bút sinh hương 

Thanh lưu tá hưởng cầm thanh nhuận 
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Cổ mộc lưu âm khách mộng lương 

Thặng hý tư văn thiên vị táng 

Chí kim hạnh đắc bộc thu dương 

(Ngụ hứng, kỳ 1 – Nguyễn Bỉnh Khiêm) 

(Dịch nghĩa: Nửa dựa vào chợ quê, nửa dựa vào xóm làng/ Trong đó có vườn, 

có ao khoảng hơn một mẫu/ Chốn am quán mãi thư nhàn, mùa xuân không già/ Non 

sông đưa vào tranh vẽ, ngòi bút sinh hương/ Mượn tiếng vang của dòng sông làm cho 

tiếng đàn thêm nhuần/ Giữ lại bóng cổ thụ để làm cho giấc ngủ trưa được mát mẻ/ 

Rất mừng tư văn trời chưa làm nổi/ Đến nay còn may được đem phơi trước ánh nắng 

mùa thu). 

Hình ảnh chợ quê và xóm làng khiến cho hình ảnh thiên nhiên trở nên quây 

quần, gắn bó. Giữa chốn non nước như tranh vẽ, nhà thơ điểm vào đó nét chấm phá 

của am quán nhàn tản, thong dong. Thiên nhiên cũng theo đó mà ấm áp hơi thở của 

cuộc sống, đồng vọng cùng con người. 

Bên cạnh đó, trong những sáng tác của Nguyễn Trãi, hình tượng thiên nhiên 

được khắc họa theo cách thứ hai cũng tương đối phổ biến, điển hình như câu thơ sau: 

Lao xao chợ cá làng ngư phủ 

Dắng dỏi cầm ve lầu tịch dương 

(Bảo kính cảnh giới, bài 43 – Nguyễn Trãi) 

Ngoài ra, trong một số sáng tác khác cùng giai đoạn, hình tượng thiên nhiên 

cũng được miêu tả trong mối quan hệ gần gũi, quấn quýt và đôi khi trở thành chiếc 

gương hắt bóng cuộc sống của con người: 

Mâu xã nhân yên lý 

Cô châu tiểu bạc thì 

Thôn đồng tam tứ bố 

Duyên thủy mịch bành kỳ 
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(Hoàng giang túc sự - Thái Thuận) 

(Dịch nghĩa: Mấy túp nhà tranh ẩn trong làn khói tỏa / Chiếc thuyền lẻ loi đậu 

lại trên bến một lúc…) 

Và: 

Tang ám tàn chính miên 

Thiềm đê yến sơ nhũ 

Lực quyện hà sừ quy 

Trú vĩnh cưu thanh ngọ 

(Thôn cư – Hoàng Đức Lương) 

(Dịch nghĩa: Dâu im tằm nằm ngủ/ Hiên thấp, én mớm con / Bừa mỏi, vác về 

nghỉ/ Cuốc kêu buổi bóng tròn) 

Tóm lại, hình tượng thiên nhiên trong thơ khuynh hướng điền viên và thơ 

khuynh hướng sơn thủy có những nét khác biệt cơ bản như vậy. Thiên nhiên trong 

thơ khuynh hướng sơn thủy thường gắn liền với cái sừng sững ngàn năm của núi, cái 

muôn trùng thăm thẳm của biển; còn thiên nhiên trong thơ điền viên thường gắn với 

hình ảnh của dặng cúc, vườn rau, bờ sông, bến nước… Tuy nhiên, sự phân định trên 

không có nghĩa khẳng định trong điền viên chỉ có ruộng vườn và trong sơn thủy chỉ 

có biển núi. Trong thực tế, hình tượng thiên nhiên thơ khuynh hướng điền viên và 

khuynh hướng sơn thủy có nhiều điểm giao nhau. Có thể, trong một bài thơ điền 

viên, người đọc lại bắt gặp một cảnh sơn thủy. Và ngược lại, trong mộ bài thơ sơn 

thủy, vẫn có thể điểm xuyết bóng dáng điền viên. Mặc dù có chỗ giao nhau ở đói 

tượng thẩm mỹ nhưng chính tâm thức sáng tác của chủ thể sáng tạo đã khiến cho 

cùng một dối tượng thẩm mỹ lại trở nên khác biệt khi đi vào hai khuynh hướng thơ. 

Cũng cùng là trời rộng sông dài, núi cao vực sâu, nhưng trong cảm quan thẩm mỹ 

của thơ khuynh hướng điền viên, cái rộng – dài – cao – sâu ấy không gợi ra vẻ lạnh 

lẽo, xa xôi, hoang sơ, kỳ vĩ mà lại mang nét quen thuộc, bình dị, gần gũi như thể ai 
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cũng có thể tìm thấy một phần bóng dáng quê hương mình. Trong thơ khuynh hướng 

điền viên, nếu có núi cũng là núi thấp thoáng sau những mái nhà, nếu có sông cũng là 

sông chảy dọc ruộng đồng, gò bãi. Ngược lại, trong thơ khuynh hướng sơn thủy, nếu 

xuất hiện cảnh thiên nhiên điền viên, thì đó thường là điểm dừng của một chặng 

đường, hoặc là hình ảnh hiện về trong tâm tưởng của một nhà thơ mang phong vận ẩn 

sĩ phiêu du. 

Vậy nên, dù cùng tập trung khắc họa vẻ đẹp của hình tượng thiên nhiên nhưng 

thơ khuynh hướng sơn thủy chủ yếu hướng đến mô tả vẻ đẹp thiên nhiên đồng vọng 

với cái thú tiêu dao thưởng ngoạn của người dật sĩ còn thơ khuynh hướng điền viên 

lại đề cao vẻ đẹp của thiên nhiên trong mối quan hệ với cuộc sống con người. Hình 

tượng thiên nhiên trong thơ khuynh hướng sơn thủy thường gợi cảm giác nguyên 

thủy, hoang sơ, lạnh lẽo, kỳ vĩ, diễm lệ; còn thơ khuynh hướng điền viên lại gợi cảm 

giác bình dị, thân thuộc, ấm áp, bình yên. Hai khuynh hướng thơ gắn liền với hai 

hình tượng thiên nhiên gợi những mỹ cảm và rung động nghệ thuật rất khác nhau. 

Trong đó, điều cốt yếu tạo nên sự khác biệt này chính là tâm thức thi nhân. Hình 

tượng thiên nhiên không chỉ chứa đựng trong nó cảm quan của người nghệ sĩ về thế 

giới mà còn bộc lộ ý thức thẩm mỹ của mỗi tác giả. Sau Nguyễn Trãi, không gian ẩn 

dật của các ẩn sĩ thường có xu hướng gắn bó hơn với đời và với người. Đây cũng 

chính là một dấu hiệu cho thấy sự thay đổi trong ý thức thẩm mỹ, trong thế giới quan, 

vũ trụ quan của các tác giả văn học thời kỳ này. Các nhà thơ thay vì chắp bút vì 

những cái đẹp hào hoa, diễm lệ đã bắt đầu quan tâm hơn đến những cái đẹp bình dị, 

thôn dã thậm chí quê kiểng. Hơn nữa, cách miêu tả hình tượng thiên nhiên trong vẻ 

đẹp ấm áp, thân thuộc, gần gũi, sống động còn cho thấy tấm lòng của nhà thơ trước 

cuộc đời. Họ lựa chọn con đường ẩn dật nhưng không lựa chọn “đóng cửa” trước 

nhân thế bằng một cái tâm nguội lạnh. Bởi lẽ, cảnh sắc quê hương với những sinh 

hoạt ruộng đồng và những con người bình dị vẫn mãi âm vang những giai điệu thiết 
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tha trong tấc lòng của người ẩn sĩ. Họ quay lưng với danh lợi nhưng không quay lưng 

với cuộc đời. Thái độ của một ẩn sĩ với một triều đại không đồng nhất với thái độ của 

họ với quê hương. Điều này lý giải vì sao, trong suốt thời gian ẩn dật, mặc dù có 

những lúc các ẩn sĩ đã đạt đến trạng thái “thực sự là Trang”
55

 (tiêu dao, cuồng phóng) 

nhưng xét trên cả một quá trình, họ vẫn là những nhà Nho mang nặng tinh thần tự 

nhiệm, coi trách nhiệm với núi sông và trăm họ là lòng tự trọng, là lẽ sống của cuộc 

đời mình. Họ là những nho sĩ/ ẩn sĩ đã lựa chọn cách đứng trên lập trường của nhân 

dân thay vì đứng trên lập trường của triều đại để tôn thờ một cách cực đoan. Chính vì 

sự lựa chọn đó, Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng từng ứng thi dưới triều đại nhà Mạc, cũng 

như Nguyễn Trãi đã từng ứng thí dưới triều đại nhà Hồ. Điều đó không có gì là lạ, 

bởi lẽ, “cái khuôn chính thống hẹp hòi đã không quy định nổi tầm thước của những 

nhân cách vĩ đại này”
56

. 

3.3.2 Hình tƣợng ngƣời ẩn sĩ 

Cũng tương tự như hình tượng thiên nhiên, chúng tôi căn cứ vào tâm thế của 

nhà thơ / ẩn sĩ khi đối diện với điền viên – sơn thủy để phân biệt hai đặc điểm chính 

(tương ứng với hai khuynh hướng thơ): Trong thơ khuynh hướng điền viên: Hình 

tượng ẩn sĩ được khắc họa trong vẻ nhàn tản, thong dong, ung dung, tự tại; trong thơ 

khung hướng sơn thủy: Hình tượng ẩn sĩ được khắc họa trong vẻ tự do, tiêu dao, 

thậm chí cuồng phóng. 

3.3.2.1 Nhàn tản, thong dong 

Trong thơ khuynh hướng điền viên – sơn thủy Việt Nam, hình tượng người ẩn 

sĩ thường được khắc họa trong dáng vẻ nhàn tản, thong dong. Nhàn cũng là một cảm 

thức rất đặc biệt, vì nó gói ở trong đó bóng dáng của cả Nho – Phật – Đạo. Nhàn tôn 

                                                      
55

 Xem thêm: Trần Đình Hượu (1998), Nho giáo và văn học trung cận đại. Tr. 105, 112 

56
 Xem thêm: Nguyễn Huệ Chi (2013), Văn học cổ cận đại Việt Nam từ góc nhìn văn hóa đến các 

mã nghệ thuật, Nxb Giáo dục Việt Nam. Tr. 432 
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cao hơn cốt cách của một Nho sĩ biết nắm, biết buông, biết thuận thời mà xuất xử 

linh hoạt. Nhàn hòa cùng hơi thở của Đạo trong cái an nhiên, tự tại, vô vi trước vũ trụ 

và nhân thế. Nhàn cũng đồng điệu với cái tĩnh lặng, thinh không, siêu việt của trạng 

thái Thiền. Nhàn cũng là một cảm thức bao trùm không khí của hầu hết các bài thơ 

khuynh hướng điền viên – sơn thủy và tạo thành một đặc điểm mang tính đặc trưng 

của hình tượng người ẩn dật. Ví dụ trong một số bài thơ sau: 

Nhàn trung tận nhật bế thư trai 

Môn ngoạn toàn vô tục khách lai 

Đỗ vũ thanh trung xuân hướng lão 

Nhất đình sơ vũ luyện hoa khai 

(Dịch nghĩa: Trọn ngày thong thả khép phòng văn/ Khách tục bên ngoài chẳng 

bén chân/ Giục giã cuốc kêu xuân đã hết/ Hoa xoan, mưa nhẹ, nở đầy sân) 

Hình tượng người ẩn sĩ được khắc họa trong bài thơ này hiện lên với dáng vẻ 

ung dung, thong thả. Hình tượng đó được đặt trong một thời gian và không gian đặc 

biệt. Thủ pháp lấy động tả tĩnh đã biến tiếng cuốc kêu xuân muộn trở nên đơn độc 

giữa một không gian lặng thinh tuyệt đối. Trong bức tranh thiên nhiên ấy, hình tượng 

người ẩn sĩ dường như đã đạt đến trạng thái giao hòa tuyệt đối với cảnh vật. Phông 

nền bức tranh là hình ảnh của nhiên nhiên như dần làm tan đi những cảm nhận về sự 

tồn tại thực hữu của người trong cảnh. Hai câu cuối cùng của bài thơ gợi ra những dự 

cảm về thời gian, về cái lẽ vô thường trong cuộc sống vẫn luôn luôn biến đổi không 

ngừng. Ta cảm nhận được sự chuyển động của cả không gian và thời gian trong hai 

câu thơ ấy: Tiếng cuốc kêu xuân muộn hay hình ảnh hoa xoan nở đầy sân… tất cả cứ 

như là những bước đi của thời gian trong cái vòng tuần hoàn muôn đời của tạo hóa. 

Hình tượng người ẩn sĩ trong bài thơ này cũng là một bộ phận trong cái vòng tuần 

hoàn rộng lớn ấy. Nhưng cái cách mà nhà thơ thể hiện sự luân chuyển của cuộc thế, 

của thời gian, của những lẽ vô thường y như chính bản thân đã hoàn toàn thoát ra 
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khỏi đó mà bình thản nhìn về đó. Ấy là khi con người đã thực sự an nhiên tự tại, gạt 

bỏ mọi dáng hình nhân thế, giữ bản tâm luôn bình lặng, nhàn tản giữa những biến 

chuyển khôn lường của thế cuộc. 

Ngoài ra, có những câu thơ gợi tả cái nhàn của hình tượng ẩn sĩ giữa chốn 

nước non hữu tình gắn với thú thơ và rượu như một tao nhân mặc khách: 

Cảnh có nước non nhàn được thú 

Hứng vì thơ rượu chở qua ngày 

(Thơ nôm, bài 32 – Nguyễn Bỉnh Khiêm) 

và 

Phiền hiêu bế khước lợi danh quan 

Liêu ngụ nhàn trung dưỡng đắc nhàn 

(Trung Tân quán ngụ hứng – Nguyễn Bỉnh Khiêm) 

(Dịch nghĩa: Khép cửa ải lợi danh ồn ào phiền não lại/ Hãy gửi vào trong cảnh 

nhàn để nuôi thân nhàn) 

Và nhàn trong cả những thú vui nơi điền viên thôn dã: 

Bàn cờ, cuộc rượu vầy hoa trúc 

Bó củi cần câu trốn
57

 nước non 

Nhàn được thú vui hay mấy nả 

Bữa nhiều muối bể chứa tươi ngon 

(Nhân tình thế thái, bài 14 – Nguyễn Bỉnh Khiêm) 

và 

Bếp chè hâm đã, sôi măng trúc 

Nương cỏ cày thôi, vãi hạt bông 

                                                      
57

 Từ “trốn” được viết đúng chính tả, người ẩn sĩ tìm về với núi non cũng là một cách trốn khỏi 

những mỏi mệt của chốn phồn hoa. 
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Cửa vắng ngựa xe, không quýt ríu 

Cơm no tôm cá kẻo thèm thuồng 

(Thơ chữ nôm, bài 41 – Nguyễn Bỉnh Khiêm) 

Trong thơ khuynh hướng điền viên, các tác giả luôn coi trọng sự đồng điệu 

giữa con người với thiên nhiên. Vậy nên, trong thơ khuynh hướng này, ngoài việc tả 

cảnh, các tác giả còn hướng đến tả tình và tả người. Nếu cảnh mang nét yên ả, thanh 

bình thì người mang vẻ tự tại, an nhiên. Không chỉ dừng lại ở đó, các nhà thơ điền 

viên còn tập trung miêu tả nếp sinh hoạt và cuộc sống lao động nông thôn qua những 

trải nghiệm thực tế của các tác giả trong những tháng ngày ẩn dật, qua đó thể hiện 

những triết lý nhân sinh, gửi gắm những suy ngẫm về thời thế cũng như bộc bạch tâm 

thức về thời cuộc... 

Tóm lại, hình tượng người ẩn sĩ trong những bài thơ khuynh hướng điền viên – 

sơn thủy được miêu tả ở đặc điểm thứ nhất là nhàn tản, thong dong, ung dung, tự tại, 

dùng cái tâm bình lặng tuyệt đối mà đối diện với không gian, thời gian. Cảm thức 

nhàn không phải là quay lưng lại với đời mà là tha thiết với đời, không phải là để 

ruồng bỏ nhân sinh mà là thêm tha thiết với nhân sinh. Có lẽ, chỉ khi nhàn, người ẩn 

sĩ mới có thể thực sự hòa mình vào với cuộc sống, lắng nghe mọi âm thanh của cuộc 

đời như một triết nhân. Người ẩn sĩ đã lấy cái tâm tĩnh lặng của mình để nắm bắt mọi 

lẽ vần xoay của cuộc thế, lấy cái hữu hạn của kiếp người để đối diện với cái vô hạn 

của thế gian. Người ẩn sĩ cũng vì thế mà thoát khỏi bao sợi tơ nhện của kiếp nhân 

sinh: không bi lụy, không sầu thương, không chán chường, không mỏi mệt mà hoàn 

toàn tĩnh tại, thong dong, ung dung, bình thản đón nhận mọi sóng gió, mọi biến 

chuyển, mọi vần vũ của cuộc đời. 

3.3.2.2 Tiêu dao, cuồng phóng 

Nếu như trong thơ khuynh hướng điền viên, hình tượng người ẩn sĩ thường 

được miêu tả trong cái tĩnh tại, điềm đạm, nhàn tản, thong dong thì trong thơ khuynh 
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hướng sơn thủy, hình tượng người ẩn sĩ lại được khắc họa trong nét bút tiêu dao, 

phóng dật. Đọc lại bài thơ sau của Nguyễn Trãi: 

Côn Sơn hữu tuyền 

Kỳ thanh lãnh lãnh nhiên 

Ngô dĩ vi cầm huyền 

Côn sơn hữu thạch 

Vũ tẩy đài phô bích 

Ngô dĩ vi đạm tích 

Nham trung hữu tùng 

Vạn lý thúy đồng đồng 

Ngô ư thị hồ yển tức kỳ trung 

Lâm trung hữu trúc 

Thiên mẫu ấn hàn lục. 

(Côn Sơn ca, Ức Trai thi tập – Nguyễn Trãi) 

(Dịch nghĩa: Côn Sơn có khe/ Tiếng nước chảy rì rầm/ Ta lấy làm đàn cầm/ 

Côn Sơn có đá/ Mưa xối rêu xanh đậm/ Ta lấy làm chiếu thảm/ Trong núi có thông/ 

Muôn dặm rờn rờn biếc một vùng/ Ta tha hồ ngâm nga bên gốc/ Trong núi có trúc/ 

Ngàn mẫu in màu xanh) 

Từ chỗ giữ cho thân tâm được nhẹ nhàng thanh thản mà hòa mình vào với 

thiên nhiên thành một thể thống nhất, người ẩn sĩ đã dần đạt được sự tự do tiêu dao 

tuyệt đối. Bài ca Côn Sơn đã diễn tả rất tài tình thần vận ẩn sĩ của một nhàn nhân thật 

sự. Mặc dù đây là một tác phẩm được viết theo thể ca, nhưng có rất nhiều nét gần gũi 

với thơ. Nhìn trên sự nghiệp sáng tác của Nguyễn Trãi, đây là một tác phẩm được 

đánh giá thực sự là Trang. Toàn bộ tác phẩm mang đậm sắc màu Đạo giáo trong cả 

cách khắc họa hình tượng thiên nhiên cũng như hình tượng người ẩn dật. Có thể nói, 

quá trình tìm về với giá trị đích thực của con người của Đạo gia trái ngược hoàn toàn 
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với Nho gia. Đạo gia coi sự tu dưỡng của Nho gia là một nguyên nhân khiến con 

người rời xa bản tính tự nhiên của mình. Những thứ như lễ nhạc, hình chính, lý 

tưởng, nhân nghĩa, trách nhiệm... cuối cùng cũng là thứ con người buộc tự trói mình, 

làm mình mất tự do và xa rời bản tính. Nếu như Nho gia là kiểm soát, chế ước, điều 

tiết, tự chủ với tâm, lấy xã hội làm chỗ lập tâm, quan tâm và gắn bó với xã hội thì 

Đạo gia lại ngược lại. Đạo gia quan niệm rằng, những ràng buộc của Nho gia cốt là 

để con người khác cầm thú thực chất khiến con người khổ quá. Vì thế, Đạo gia chủ 

trương giải phóng tất cả, buồng bỏ tất cả để trở về với con người tự nhiên như sinh ra 

đã vậy. Người ẩn sĩ trong tác phẩm đã lãng quên cuộc đời, buông cho tâm mình tự 

do, không còn phải suy nghĩ, âu lo hay do dự với trách nhiệm. Một chủ thể được “tự 

nhiên hóa” đã thực sự không còn vương vấn với bóng hình thế nhân, hoàn toàn sống 

với con người tự nhiên đói thì ăn, khát thì uống, mệt thì nghỉ, lấy việc ngao du trong 

thiên hạ, làm bạn với mây trời gió nước làm cái thú của đời mình. Trong Côn Sơn ca, 

ta không thể nào tìm được dấu ấn chủ quan hay những khuôn khổ đạo đức nào được 

áp đặt lên tác phẩm. Trong không gian tự nhiên có đầy đủ những hình ảnh (khe nước, 

đá rêu xanh, núi, thông, rừng, trúc), màu sắc (màu rêu xanh trên đá, sắc biếc của rừng 

thông, rừng trúc) và âm thanh (tiếng suối như đàn cầm) của Côn Sơn, người ẩn sĩ 

dường như đã trở thành một bộ phận, một thành tố ở trong đó. Tất cả những mối 

tương quan với thế tục đã hoàn toàn bị cắt đứt khi hình ảnh người trong cảnh đã thực 

sự sống đúng với nhịp tự nhiên của mình. Trong khung cảnh thiên nhiên với những 

đường nét hồn nhiên của tạo hóa, cái tôi chủ thể hiện lên với một phong thái nhàn 

tản, thung dung, nghe tiếng suối như tiếng đàn, lấy đá rêu phong làm gối đệm, coi 

rừng trúc rừng thông làm chốn nghỉ ngơi. Trong cõi tự nhiên ấy, cái tôi chủ thể bộc 

lộ cái nhìn của mình về mọi lẽ biến động của cuộc đời để rồi bình thản mà nhận ra 

một lẽ: bạc tiền hay danh vọng (muôn chung chín đỉnh) chung quy lại cũng là vô 

nghĩa, là một thứ bụi trần vốn đã luôn trói buộc con người trong nhân thế. Chung quy 
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lại, “ngọc vàng chất đầy đồng” hay “hồ tiêu tám trăm hộc” thì đâu có ý nghĩa gì mà 

chỉ cần “nước lã cơm rau” cũng đã là đủ. Nguyễn Trãi đã viết: 

Hiền ngu lưỡng giả bất tương mâu 

Diệc các tự cầu kỳ sở dục 

Nhân sinh bách tuế nội 

Tất cánh đồng thảo mộc 

Hoan bi ưu lạc diệc vãng lai 

Nhất vinh nhất tạ hoàn tương tục 

Khâu sơn hoa ốc diệc ngẫu nhiên. 

Tử hậu thùy vinh cánh thùy nhục? 

(Dịch nghĩa: Hiền ngu hai kẻ không giống nhau/ Cũng đều mong muốn thỏa 

lòng sở dục/ Người đời trong trăm tuổi/Rốt cuộc như thảo mộc/ Vui buồn lo sướng 

đổi thay nhau/ Một tươi một héo vẫn tương tục/ Cồn hoang lầu đẹp cũng ngẫu nhiên/ 

Chết rồi ai vinh với ai nhục?) 

Trong Côn Sơn ca, người ẩn sĩ vừa được khắc họa trong mối tương quan với 

thế giới tự nhiên, vừa là một bộ phận của tự nhiên nhưng cũng đồng thời là một cái 

tôi độc lập và hiện hữu. Cách thể hiện cái tôi chủ thể của Nguyễn Trãi trong tác phẩm 

này khác biệt với cách biểu đạt người ẩn sĩ dưới quan niệm của Phật giáo. Mức độ tự 

nhiên hóa ở đây được thể hiện ở sự cuồng phóng và buông bỏ tất cả những ràng buộc 

và định kiến thông thường, phủ nhận tất cả những giới hạn trong cách nhìn nhận xưa 

nay của con người (quan điểm này có nét gần giống với Thiền học). Con người sống 

trăm năm trong cuộc đời chung quy lại cũng giống như cây cỏ (tất cánh đồng thảo 

mộc) nằm chung trong cái lẽ tuần hoàn của cuộc đời: hết vui sướng đến lo buồn, hết 

tốt tươi rồi khô héo, hết cồn hoang đến lầu đẹp… Tư tưởng Đạo gia được thể hiện rõ 

nét ở cái tâm bình thản của Nguyễn Trãi khi bàn tới việc sống chết, coi đó như một 

cái lẽ tự nhiên “sinh tử nhàn di hĩ” của cuộc đời. Sự ràng buộc của vinh nhục từ trước 
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đến nay vẫn như những giới hạn phàm thường luôn trói buộc suy nghĩ và hành động 

của con người, khiến cho con người không thể sống thuận theo tự nhiên. Và con 

người thì vẫn luôn phải sống trong những hạn định chật hẹp như thế. Nhưng cuối 

cùng, một khi đã chết đi rồi thì cũng chỉ như cây cỏ, những giới hạn ấy cũng sẽ là vô 

nghĩa. Vì thế, “ẩm thủy phạn sơ” có khi lại là “miễn tri túc” là “tùy phận túc” nhưng 

“muôn chung chính đỉnh”, “hoàng kim doanh nhất ổ” hay “hồ tiêu bát bách hộc” có 

khi vẫn là sẽ thiếu. Lòng ham muốn của con người vẫn luôn trói buộc con người 

cũng nằm ở chỗ đó, không biết thế nào là đủ, không biết thế nào là thiếu, mải miết 

chạy theo cái lẽ vinh nhục ở đời như một sự lựa chọn tất yếu. Những ranh giới, 

những hạn định và khái niệm ấy là sản phẩm của những nhận thức sai lầm trong bản 

ngã, của nhị nguyên, của cái nhìn đơn lẻ và rời rạc về sự vật  mà không thấy được sự 

liên quan, sự thống nhất đến mật thiết giữa chúng. Vì thế, một việc quan trọng cần 

làm là phải xóa bỏ đi những hạn định ấy, những ranh giới của những khái niệm phàm 

thường ấy để được tự do tiêu dao, sống với đúng cái lẽ tự nhiên, cái nhịp tự nhiên 

vốn có của mình. Sự ảnh hưởng của Đạo gia được thể hiện trong chính quan niệm về 

những ranh giới trong cuộc đời cần được xóa bỏ để giải phóng. Người ẩn sĩ ở đây đã 

thực sự là một cái tôi đang nhìn về cuộc đời với tâm thế của một con người đã đứng 

ngoài cuộc đời, vượt ra khỏi những hạn định thông thường của cõi tục để mà tự do 

tiêu dao với đại tự nhiên, sống không ràng buộc, không ham muốn, không chờ đợi, 

tất cả đều là tùy phận, tùy duyên. Ở khía cạnh này, tư tưởng phóng dật của Nguyễn 

TrãiTuy có nét giống với con người của Thiền mặc dù vậy vẫn có những người khác 

biệt cơ bản. Con người lý tưởng trong Đạo gia mặc dù luôn sống đúng với bản tính tự 

nhiên, tâm không buồn không vui chuyện đời chuyện người, không âu sầu với trách 

nhiệm xã hội, sống bình thản trước mọi tác động của cuộc đời và luôn có khuynh 

hướng tìm về với tự nhiên nhưng đó vẫn luôn là một con người hiện hữu với cái tôi 

luôn vận động trong mối tương quan với thế giới tự nhiên. Còn trong thế giới của 
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Thiền thì hoàn toàn không có sự vận động đó. Phật giáo vốn dĩ không sùng bái, 

không khẳng định bất cứ một thứ gì kể cả chính bản thân nó. Con người đạt đạo trong 

quan niệm của Thiền là con người có cái tâm thinh không, siêu việt, coi trạng thái tồn 

tại của vạn vật là không. Người ẩn sĩ trong Côn Sơn ca dù đã đạt đến trạng thái vô 

ngã, chạm được vào cõi hư vô theo như đúng quan niệm của Phật giáo nhưng cũng 

không vì thế mà cái tôi đã không còn thực hữu đù cho đó là một sự thực hữu trong hư 

không. 

Trong văn học Việt Nam, bên cạnh Côn Sơn ca của Nguyễn Trãi, Bài ca của 

người tiều phu núi Na trong Truyền Kì Mạn Lục của Nguyễn Tự, trước đó còn có 

những tác phẩm như Phóng cuồng ngâm của Tuệ Trung Thượng Sĩ (thế kỷ XIII), sau 

đó là các bài như  Vô cầu ngâm, Tự thuật và Nhàn thích ngâm của Vũ Thạnh (thế kỷ 

XVII) đều mang tư tưởng cuồng phóng tự do. Điều đó đã cho thấy sức ảnh hưởng 

của Lão - Trang là không nhỏ đối với những tác giả trung đại. Ở đây ta không bàn 

đến tính hợp lý hay đúng sai của tư tưởng nhưng nó đã thực sự trở thành một nhu 

cầu, một sự lựa chọn thực sự phù hợp đối với cá nhân mỗi tác giả. Như Nguyễn Trãi, 

Nguyễn Tự hay Vũ Thạnh… đều có những cách nhìn dưới những lăng kính nhân sinh 

quan khác nhau nhưng vẫn đều giống nhau ở một điểm- đó là những khát khao được 

trở về với bản tâm tự do, với thế giới đại đạo tự nhiên để mặc sức ngao du trong trời 

đất. Hình ảnh con người trong thơ ca của họ cũng vì thế mà trở thành những con 

người tự do tiêu dao tuyệt đối. Họ sống như thể không có gì trói buộc được họ, họ 

buông mình theo những nhịp tự nhiên và sống trong một thế giới phi ranh giới. Đó là 

khi con người đã thực sự được tiêu dao trong trời đất, huyền đồng cùng vạn vật.   

Tiểu kết chương 3: Nhìn chung, từ phương diện đặc trưng thẩm mỹ, thơ 

khuynh hướng điền viên – sơn thủy đã thể hiện một cách sống động mối quan hệ giữa 

chủ thể sáng tạo và khách thể thẩm mỹ. Trong đó, chủ thể sáng tạo được đặt vào giữa 

khách thể thẩm mỹ được biến hóa qua mỗi không gian và thời gian, từ đó dẫn đến 
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tình cảnh giao hòa, chủ khách tương hợp. Hhình tượng thiên nhiên và hình tượng 

người ẩn sĩ chính là linh hồn của thơ khuynh hướng điền viên – sơn thủy. Mặc dù có 

những nét khác biệt về đặc trưng thẩm mỹ, nhưng hình tượng thiên nhiên cũng như 

hình tượng người ẩn sĩ trong hai khuynh hướng thơ đều có nét giao hòa. Trong 

khuynh hướng thơ điền viên - sơn thủy, thế giới thiên nhiên đã từ vai trò thứ yếu trở 

thành vai trò chủ yếu, là đối tượng thẩm mỹ chính được các nhà thơ tập trung miêu 

tả. Trong thế giới thiên nhiên, hình ảnh người ẩn sĩ hiện lên trong nhiều diện mạo. 

Trong đó, diện mạo nổi bật nhất chính là phong thái nhàn tản, thong dong, vô vi, tự 

tại. Họ sống hòa mình vào thiên nhiên. Nét hồn nhiên, trong sáng, tinh khiết, trong 

trẻo của cảnh khiến cho người thêm thanh sạch. Ngược lại, đời sống tinh thần phong 

phú, vô ưu, tiêu dao, vô vi của người đã làm cho thiên nhiên thêm sống động, hấp 

dẫn. Hình tượng thiên nhiên và hình tượng ẩn sĩ cũng chính là hai hình tượng nghệ 

thuật nổi bật tập trung những đặc trưng thẩm mỹ của thơ khuynh hướng điền viên - 

sơn thủy. Trong phạm vi của luận văn, chúng tôi mới chỉ dừng lại ở việc đưa ra 

những luận điểm khái quát nhất về hai hình tượng nghệ thuật này. Nghiên cứu hình 

tượng thiên nhiên cũng như hình tượng người ẩn sĩ vẫn sẽ mãi là một miền đất hứa 

với đủ những thử thách và cơ hội đối với các nhà nghiên cứu. 
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KẾT LUẬN 

Đối tượng nghiên cứu văn học trung đại Việt Nam nói chung từ trước đến nay 

vẫn luôn được các nhà nghiên cứu đặt dưới nhiều hướng tiếp cận. Trong đó, các 

hướng nghiên cứu từ góc độ xã hội học văn học, nghiên cứu thể loại, nghiên cứu loại 

hình học, thi pháp học… đã được quan tâm rất nhiều. Những hướng nghiên cứu này 

đều đã chỉ ra được đặc trưng cũng như tính khu biệt của nền văn học thời kỳ này so 

với các giai đoạn khác trên tất cả các phương diện. Tuy nhiên, bên cạnh tất cả các 

phương pháp đó thì phương pháp tiếp cận dưới góc độ đặc trưng thẩm mỹ cũng đã 

mở ra một góc nhìn mới, một hướng đi mới giúp nhận diện nền văn học. Nghiên cứu 

văn học Việt Nam thế kỷ XV - XVI dựa trên góc nhìn đặc trưng thẩm mỹ là một 

hướng tiếp cận mới, khá công phu. Phương pháp này không chỉ cho phép chúng ta 

phân biệt nội hàm hai phạm trù tuy độc lập nhưng vẫn tương đối gần nhau là thơ sơn 

thủy và thơ điền viên mà còn chỉ ra được những đặc trưng thẩm mỹ của chúng.  

Trong quá trình nghiên cứu, bên cạnh hướng tiếp cận thẩm mỹ, chúng tôi còn 

quan tâm đến hướng tiếp cận văn hóa. Bởi vậy, khi nghiên cứu thơ khuynh hướng 

điền viên – sơn thủy Việt Nam thế kỷ XV – XVI, chúng tôi luôn đặt tác phẩm trong 

mối quan hệ với các học thuyết triết học Nho - Phật - Đạo và lấy đó làm cơ sở tham 

chiếu cho hệ thống hình tượng trong khuynh hướng thơ này. Từ đó cho thấy sức thẩm 

thấu và lan tỏa của không gian văn hóa cũng như hệ thống giáo lý kinh điển đối với 

thế giới quan, nhân sinh quan của mỗi tác giả. 

Mặc dù luận văn chỉ ra sự khu biệt trong nội hàm của khái niệm thơ điền viên 
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và thơ sơn thủy, nhưng cũng không phải vì thế mà chúng tôi hướng đến một sự rạch 

ròi nào. Bản chất của văn hóa - văn học là không ngừng giao thoa, tiếp biến và hội 

nhập. Đây cũng chính là nguyên nhân chính dẫn đến gặp gỡ của hai tiểu loại thơ này 

ở một số phương diện nhất định.  

Từ hướng đi trên, chúng tôi đưa ra một số kết luận khoa học như sau: 

- Thơ điền viên và thơ sơn thủy mặc dù đều lựa chọn phản ánh đối tượng thẩm 

mỹ là thiên nhiên, nhưng đây là hai tiểu loại thơ hoàn toàn độc lập trong tiến trình 

văn học. Có thể phân biệt thơ sơn thủy và thơ điền viên dựa trên một số tiêu chí thuộc 

về khách thể thẩm mỹ và chủ thể thẩm mỹ. 

- Trong tiến trình văn học Việt Nam, thơ khuynh hướng điền viên – sơn thủy 

đã có một sự vận động đặc biệt. Trong đó, ngoài sự vận động mang tính nội tại của 

nền văn học, không thể không nhắc đến những điều kiện lịch sử - xã hội, tư tưởng – 

văn hóa đã góp phần thúc đẩy sự hình thành và phát triển của khuynh hướng thơ này. 

Trong đó, thế kỷ XV đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ của dòng thơ khuynh hướng 

điền viên – sơn thủy. Đây cũng là dòng thơ có sự gắn bó mật thiết với loại hình tác 

giả ẩn dật.  

- Thơ khuynh hướng điền viên – sơn thủy Việt Nam chịu sự ảnh hưởng lớn của 

cảm quan thẩm mỹ mang màu sắc tôn giáo và triết học Nho – Phật – Đạo. Dưới sự 

tác động của các học thuyết tôn giáo – triết học trên, đã hình thành những loại hình 

tác giả trở thành lực lượng sáng tác chủ yếu của thơ khuynh hướng điền viên - sơn 

thủy như: các nhà Nho có khuynh hướng ẩn dật, Tiên nhân, Đạo sĩ, Thiền gia.  

- Thơ khuynh hướng điền viên – sơn thủy Việt Nam thể hiện những đặc trưng 

thẩm mỹ rõ nét nhất trên cách phương diện như hệ thống hình tượng, mối quan hệ 

giữa con người và ngoại cảnh, không gian và thời gian. 

Từ những kết luận khoa học trên, chúng tôi đưa ra những đề xuất sau về các 

hướng nghiên cứu mới: 
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- Mở rộng phạm vi nghiên cứu về thơ khuynh hướng điền viên – sơn thủy ở 

nhiều giai đoạn văn học khác cũng như các tác giả khác tại Việt Nam. Luận văn này 

mới chỉ đề cập đến thơ khuynh hướng điền viên – sơn thủy giai đoạn XV – XVI với 

hai đại diện là Nguyễn Trãi và Nguyễn Bỉnh Khiêm. Sự mở rộng phạm vi nghiên 

cứu sẽ giúp cung cấp một cái nhìn đầy đủ và toàn diện hơn về khuynh hướng thơ 

này.  

- So sánh thơ khuynh hướng điền viên – sơn thủy Việt Nam với thơ cùng tiểu 

loại của các nước trong khu vực, đặc biệt là Trung Quốc. Từ đó, chỉ ra những nét 

tương đồng và khác biệt, tiếp thu và sáng tạo của tiểu loại thơ này khi được đặt trong 

tương quan với nền văn học – văn hóa khu vực. 

- Ứng dụng rộng rãi hướng tiếp cận từ góc nhìn đặc trưng thẩm mỹ trong 

nghiên cứu Văn học Trung đại Việt Nam, không chỉ khuôn khổ trong riêng thơ 

khuynh hướng điền viên – sơn thủy. 

Hướng nghiên cứu mới này, thực sự vừa là một cơ hội, nhưng đồng thời cũng 

là một thách thức không nhỏ với các nhà nghiên cứu. Chúng tôi rất hi vọng sẽ có 

một dịp thuận lợi để tiếp tục triển khai theo những hướng nghiên cứu vô cùng mới 

mẻ này. 
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